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TănPGSfbbPGS, TS. Tăng Văn K                       

PGSfbChuyên đề 1 

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ 

1.1. Đối tượng nghiên cứu của Thống kê 

Đối tượng nghiên cứu của Thống kê là mặt lượng trong sự liên hệ với mặt chất của các 

hiện tượng số lớn, trong những điều kiện thời gian và không gian (địa điểm) cụ thể. 

Khái niệm trên được hiểu như sau: 

+ Thống kê không nghiên cứu mặt lượng thuần túy mà nghiên cứu mặt lượng trong sự 

liên hệ với mặt chất của hiện tượng, thể hiện trên hai giác độ: 

- Lượng phải luôn gắn với mặt chất nhất định. Cần phải hiểu được chất của hiện tượng 

thì lượng mới phản ánh đúng.  

- Thông qua xử lý và phân tích số liệu Thống kê một cách khoa học, tức là phân tích về 

mặt lượng sẽ hiểu sâu hơn và thấy rõ được bản chất và tính quy luật của hiện tượng.  

+ Thống kê không nghiên cứu hiện tượng cá biệt mà nghiên cứu hiện tượng số lớn (hiện 

tượng đủ lớn các quan sát).  

+ Số liệu Thống kê phải gắn với thời gian và không gian cụ thể, không có số liệu Thống 

kê chỉ nói chung chung.  

1.2. Một số khái niệm, thuật ngữ dùng trong nghiên cứu Thống kê 

1. Tổng thể Thống kê 

Tổng thể Thống kê là hiện tượng số lớn, bao gồm những đơn vị hoặc phần tử cấu thành 

hiện tượng khách quan và cần được quan sát, phân tích mặt lượng của chúng theo những tiêu 

thức nào đó. Các đơn vị, phần tử cấu thành nên tổng thể được gọi là các đơn vị tổng thể.  

Dựa vào sự biểu hiện của các đơn vị tổng thể, Tổng thể Thống kê chia thành 2 loại: 

Tổng thể bộc lộ và tổng thể ẩn. 

- Tổng thể bộc lộ là tổng thể có ranh giới rõ ràng, các đơn vị tổng thể được biểu hiện 

một cách rõ ràng, dễ xác định.  

- Tổng thể ẩn là tổng thể mà các đơn vị của nó không được nhận biết một cách trực tiếp, 

ranh giới của tổng thể không rõ ràng.  

2. Tiêu thức Thống kê 

Tiêu thức Thống kê là một khái niệm chỉ đặc điểm của các đơn vị tổng thể được chọn 

làm cơ sở để nghiên cứu và nhận thức hiện tượng.  
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Xét theo tính chất biểu hiện, Tiêu thức Thống kê được chia thành tiêu thức thuộc tính và 

tiêu thức số lượng. 

Tiêu thức thuộc tính: Là loại tiêu thức mà biểu hiện của nó phản ánh các thuộc tính của 

đơn vị tổng thể, không biểu hiện trực tiếp bằng con số.  

Tiêu thức số lượng: Tiêu thức số lượng là loại tiêu thức phản ánh các đặc điểm về lượng 

của đơn vị tổng thể và có các biểu hiện trực tiếp bằng con số, mỗi con số này được gọi là một 

lượng biến.  

3. Chỉ tiêu Thống kê và Hệ thống Chỉ tiêu Thống kê 

- Chỉ tiêu Thống kê phản ánh mặt lượng trong mối liên hệ với mặt chất của hiện tượng 

số lớn trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 

 Chỉ tiêu Thống kê có hai mặt: Khái niệm và mức độ. Về khái niệm của chỉ tiêu bao gồm 

các định nghĩa và giới hạn về thuộc tính, thời gian, không gian của hiện tượng. Còn mức độ 

của chỉ tiêu là các trị số phản ánh về quy mô, khối lượng, mức độ điển hình, trình độ phổ 

biến, quan hệ tỷ lệ, mức độ phát triển của hiện tượng. Chỉ tiêu Thống kê bao giờ cũng có đơn 

vị tính cụ thể.  

- Hệ thống Chỉ tiêu Thống kê là tập hợp nhiều chỉ tiêu Thống kê có quan hệ với nhau, 

được sắp xếp theo một thứ tự nào đó, phản ánh nhiều mặt của hiện tượng hay quá trình kinh 

tế - xã hội trong những điều kiện thời gian và không gian cụ thể.  

4. Số liệu Thống kê 

Số liệu Thống kê là các thông tin bằng số về các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội 

diễn ra trong phạm vi thời gian, không gian và địa điểm cụ thể. Số liệu Thống kê có được 

qua việc tổ chức thu thập, tổng hợp, phân tích và dự báo Thống kê. 

Số liệu Thống kê có số chính thức, số ước tính và số sơ bộ. 

- Số liệu Thống kê Chính thức.  

- Số liệu Thống kê Ước tính. 

- Số liệu Thống kê Sơ bộ.  

5. Thông tin Thống kê và Hệ thống Thông tin Thống kê 

- Thông tin Thống kê là sản phẩm của hoạt động Thống kê bao gồm số liệu Thống kê, 

các bản phân tích số liệu, Đồ thị Thống kê và các loại Thông tin Thống kê khác. 

- Hệ thống Thông tin Thống kê là tập hợp nhiều loại Thông tin Thống kê khác nhau, có 

quan hệ với nhau và được tổ chức thành hệ thống theo những nguyên tắc nhất định. 

6. Sản phẩm Thống kê 
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Sản phẩm Thống kê là kết quả của hoạt động Thống kê được thể hiện bằng các tập số 

liệu, các bản báo cáo hoặc chuyên đề phân tích và dự báo Thống kê, các cuốn sách phân tích 

đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo số liệu Thống kê, các ấn phẩm Thống kê 

khác... được thực hiện để cung cấp và công bố nhằm phục vụ cho yêu cầu của các đối tượng 

sử dụng. 

7. Cơ sở Dữ liệu Thống kê 

Cơ sở Dữ liệu Thống kê là cơ sở dữ liệu được xây dựng và phát triển trên những dữ liệu 

sinh ra từ các hoạt động Thống kê (điều tra, báo cáo, tổng hợp, phân tích, dự báo và cung cấp 

Thông tin Thống kê). Có cơ sở dữ liệu vi mô và cơ sở dữ liệu vĩ mô. 

  - Cơ sở dữ lóiệu vi mô là cơ sở dữ liệu xây dựng trên dữ liệu Thống kê ban đầu. 

   - Cơ sở dữ liệu vĩ mô là cơ sở dữ liệu xây dựng trên Thông tin Thống kê đã được xử 

lý, tổng hợp. 

1.3. Thang đo trong thống kê 

        Theo tính chất của thông tin thống kê thu được, ta có thể sử dụng bốn loại thang đo 

chủ yếu sau: 

         1. Thang đo định danh.  Thang đo định danh là đánh số các biểu hiện cùng loại 

của tiêu thức, thường dùng với các tiêu thức thuộc tính mà các biểu hiện của nó là một hệ 

thống các loại khác nhau không theo một trật tự xác định nào.  

         2. Thang đo thứ bậc. Thang đo thứ bậc là thang đo định danh nhưng giữa các biểu 

hiện của tiêu thức có quan hệ hơn kém. 

        3. Thang đo khoảng. Thang đo khoảng là thang đo thứ bậc có các khoảng cách đều 

nhau nhưng không có điểm gốc là 0.  

       4. Thang đo tỷ lệ. Thang đo tỷ lệ là thang đo khoảng với giá trị 0 tuyệt đối (một trị 

số thật) được coi như là điểm xuất phát của độ dài đo lường trên thang. Do có điểm gốc 

0, nên có thể giúp so sánh được tỷ lệ giữa các trị số đo. Ví dụ: các đơn vị đo lường vật lý 

thông thường (km, mét...), thu nhập, số con... 

       1.4. Quá trình nghiên cứu thống kê 

 Có thể phân chia một cách đơn giản quá trình nghiên cứu thống kê thành ba giai 

đoạn như sơ đồ sau: 

Điều tra thống kê 

(Thu thập thông 

tin) 

 Tổng hợp thống 

kê (Xử lý thông 

tin) 

 Phân tích và dự đoán 

thống kê (diễn giải và 

phân tích) 
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           1. Điều tra thống kê 

Điều tra thống kê là việc tổ chức một cách khoa học theo một kế hoạch thống nhất 

việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện 

cụ thể về thời gian, không gian. 

Nhiệm vụ chủ yếu của giai đoạn này là thu thập được đầy đủ thông tin cần thiết 

cho cho các giai đoạn tiếp theo của quá trình nghiên cứu thống kê. Nội dung và các 

phương pháp điều tra thống kê sẽ được trình bày chi tiết ở chuyên đề hai. 

          2. Tổng hợp thống kê 

Tổng hợp thống kê là tiến hành tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa các tài liệu thu 

được trong điều tra thống kê nhằm bước đầu làm cho các đặc trưng riêng biệt của từng 

đơn vị bước đầu chuyển thành đặc trưng chung của toàn bộ hiện tượng nghiên cứu, và 

làm cơ sở cho việc phân tích tiếp theo. 

Nội dung và phương pháp tổng hợp thống kê sẽ được trình bày chi tiết ở Chuyên 

đề ba. 

3. Phân tích và dự báo thống kê  

Phân tích và dự báo thống kê là việc nêu lên một cách tổng hợp bản chất và tính 

quy luật của các hiện tượng và quá trình kinh tế - xã hội số lớn trong điều kiện lịch sử cụ 

thể qua các biểu hiện về lượng và tính toán các mức độ trong tương lai nhằm đưa ra 

những căn cứ  cho việc quyết định quản lý. 

Như vậy, trước khi tiến hành phân tích thống kê, cần phải xác định được phương 

pháp phân tích phù hợp căn cứ vào các yếu tố sau: 

- Mục đích, nội dung nghiên cứu, tức là những yêu cầu cần đạt được, những vấn đề 

cần giải đáp cụ thể. Khi nhiệm vụ của phân tích được xác định cụ thể, rõ ràng thì mới 

quyết định được cần sử dụng những tài liệu nào, tính toán những chỉ tiêu nào, vận dụng 

phương pháp nào để tìm ra được những kết luận cần thiết. 

- Đặc điểm, tính chất và hình thức phát triển của hiện tượng nghiên cứu. 

- Khả năng của nhà tổ chức nghiên cứu, người thực hiện phân tích thống kê. Khả 

năng của nhà nghiên cứu thể hiện ở năng lực tài chính, điều kiện thời gian, trình độ 

chuyên môn, trình độ áp dụng công nghệ và kinh nghiệm nghiên cứu của họ. Tất cả 

những điều này đều có ảnh hưởng đến việc lựa chọn phương pháp phân tích phù hợp.  

Tóm lại, thống kê có nhiều phương pháp phân tích và dự đoán khác nhau. Mỗi 

phương pháp đều có đặc điểm, tác dụng, ưu nhược điểm và điều kiện vận dụng riêng. Nội 

dung cụ thể của các phương pháp này sẽ được trình bày ở các Chuyên đề sau. 
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Bài tập Chuyên đề 1 

A. Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào những đáp án đúng của các câu hỏi sau:  

1. Đối tượng nghiên cứu của Thống kê là: 

a. Mặt lượng thuần túy của hiện tượng số lớn 

b. Mặt chất thuần túy của hiện tượng cá biệt 

c. Mặt lượng trong quan hệ với mặt chất hiện tượng số lớn 

d. Mặt lượng trong quan hệ với mặt chất hiện tượng cá biệt 

2. Có những loại tiêu thức Thống kê nào sau đây: 

a. Tiêu thức thuộc tính và tiêu thức chất lượng 

b. Tiêu thức chất lượng và tiêu thức số lượng  

c. Tiêu thức số lượng và tiêu thức thuộc tính 

d. Tiêu thức số lượng, tiêu thức chất lượng và tiêu thức thuộc tính. 

3. Các nội dung nào sau đây là chỉ tiêu Thống kê: 

a. Chiều cao của thanh niên 

b. Chiều cao của thanh niên đạt 1,75 m trở lên 

c. Có 25% số thanh niên đạt chiều cao từ 1,75 m trở lên 

d. Cả a và c. 

4. Có những loại số liệu Thống kê nào: 

a. Số liệu sơ bộ  c. Số liệu chính thức 

b. Số liệu ước tính  d. Cả a, b và c. 

5. Huân Chuyên đề Lao động phân theo loại nhất, nhì và ba là loại thang đo gì: 

a. Thang đo định danh 

b. Thang đo thứ bậc 

c. Thang đo khoảng 

d. Thang đo tỷ lệ. 

6. Đâu là những giai đoạn của quá trình nghiên cứu Thống kê: 

a. Xử lý, tổng hợp TK – Thu thập thông tin TK – Phân tích TK 

b. Xử lý, tổng hợp TK – Thu thập thông tin TK – Nghiên cứu TK 

c. Nghiên cứu TK – Phân tích TK - Xử lý, tổng hợp TK 

d. Thu thập thông tin TK – Phân tích TK – Nghiên cứu TK. 

7. Tổng thế nào dưới đây là tổng thể ẩn: 

a. Tổng thể những người đi du lịch 

b. Tổng thể những người thích đi du lịch 

c. Tổng thể những người xem chiếu phi phim 
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d. Cả a, b và c. 

8. Trình độ văn hóa là tiêu thức gì: 

a.Tiêu thức thuộc tính. 

b. Tiêu thức số lượng. 

c. Cả a và b 

d. Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể để xác định. 

9. Trong tổng điều tra dân số và nhà ở vào ¼, đơn vị điều tra là gì: 

     a. Hộ gia đình   c. Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 

     b. Nhân khẩu thường trú      d. Cả a, b và c. 

10. Luật Thống kê quy định hình thức thu thập thông tin TK chủ yếu gồm: 

      a. Chế độ báo cáo Thống kê định kỳ             c. Điều tra Thống kê 

      b. Khai thác hồ sơ hành chính                       d. Cả a, b và c.  

  

B.Câu hỏi tự luận 

1. Đối tượng nghiên cứu Thống kê là gì, lấy ví dụ và phân tích rõ nội   hàm của 

đối tượng nghiên cứu Thống kê.  

2. Trình bày các giai đoạn của quá trình nghiên cứu Thống kê 
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Chuyên đề 2  

ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

 

           2.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 

          2.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của điều tra thống kê 

Điều tra thống kê là tổ chức một các khoa học và theo một kế hoạch thống nhất 

việc thu thập, ghi chép nguồn tài liệu ban đầu về hiện tượng nghiên cứu trong điều kiện 

cụ thể về thời gian và không gian. 

Điều tra thống kê, nếu được tổ chức theo những nguyên tắc khoa học, chặt chẽ, sẽ 

đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau cả về lý thuyết cũng như thực tế đặt ra. Cụ thể: 

  - Tài liệu do điều tra thống kê thu được là căn cứ để kiểm tra, đánh giá thực trạng 

hiện tượng nghiên cứu, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, 

xã hội của từng đơn vị, từng địa phương và của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.  

  - Điều tra thống kê cung cấp những luận cứ xác đáng cho viêc phân tích, phát hiện, 

tìm ra những yếu tố tác động, những yếu tố quyết định sự biến đổi của hiện tượng nghiên 

cứu. Trên cơ sở đó, tìm biện pháp thích hợp thúc đẩy hiện tượng phát triển theo hướng có lợi 

nhất.  

  - Tài liệu điều tra thống kê cung cấp một cách có hệ thống và là căn cứ cho việc phát 

hiện, xác định xu hướng, quy luật biến động của hiện tượng và dự đoán xu hướng biến động 

của chúng trong tương lai.  

           2.1.2. Yêu cầu của thông tin điều tra thống kê 

Thông tin điều tra thống kê cần phải đáp ứng được yêu cầu cơ bản là: chính xác, 

kịp thời và đầy đủ. 

 Chính xác là các tài liệu thu thập phải phản ánh trung thực, đúng đắn tình hình 

thực tế khách quan của hiện tượng nghiên cứu. 

Kịp thời của điều tra thống kê được hiểu theo hai nghĩa. Trước hết, các tài liệu của 

điều tra thống kê phải phản ánh được mọi sự biến đổi của hiện tượng nghiên cứu đúng 

lúc cần thiết. Trong quản lý kinh tế, yêu cầu kịp thời của điều tra thống kê giúp cho nhà 

quản lý ra các quyết định, mệnh lệnh có tính chuẩn xác, mang lại lợi ích kinh tế cao. Yêu 

cầu này cũng đòi hỏi việc cung cấp thông tin cũng phải đảm bảo đúng hạn theo quy định 

của phương án điều tra. 

Đầy đủ có nghĩa là tài liệu điều tra phải được thu thập theo đúng nội dung cần thiết 
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cho việc nghiên cứu hoặc đã được quy định trong phương án điều tra.  

         2.1.3. Phân loại điều tra thống kê 

         - Căn cứ vào tính liên tục của việc thu thập thông tin, ta có thể phân biệt hai loại 

điều tra thống kê: điều tra thường xuyên và điều tra không thường xuyên. 

Điều tra thường xuyên là việc tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của 

hiện tượng nghiên cứu một cách liên tục, có hệ thống và thường là theo sát quá trình 

phát sinh, phát triển của hiện tượng.  

Điều tra không thường xuyên là tiến hành thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu của 

hiện tượng một cách không liên tục, không gắn với quá trình phát sinh, phát triển của 

hiện tượng.  

- Căn cứ vào phạm vi của đối tượng được tiến hành điều tra thực tế, điều tra thống 

kê được phân thành điều tra toàn bộ và điều tra không toàn bộ. 

Điều tra toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên toàn thể các đơn vị thuộc 

đối tượng điều tra. 

Điều tra không toàn bộ là tiến hành thu thập tài liệu ban đầu trên một số đơn vị 

được chọn trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung. Có thể phân chia điều tra không 

toàn bộ thành 3 loại khác nhau: 

- Điều tra chọn mẫu là một loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chỉ chọn 

ra một số đơn vị để điều tra thực tế. Các đơn vị này được chọn theo những nguyên tắc 

khoa học nhất định (thường là theo nguyên tắc ngẫu nhiên) để đảm bảo tính đại diện của 

chúng cho tổng thể chung. Kết quả điều tra chọn mẫu được dùng để đánh giá, suy rộng 

cho toàn bộ hiện tượng. Nội dung và các vấn đề về kỹ thuật của loại điều tra này sẽ được 

trình bày ở Chuyên đề năm. 

- Điều tra trọng điểm: Trong điều tra trọng điểm, người ta chỉ tiến hành điều tra ở 

bộ phận chủ yếu nhất của tổng thể chung. Kết quả điều tra không được dùng để suy rộng 

thành các đặc điểm chung của toàn bộ tổng thể. 

- Điều tra chuyên đề chỉ được tiến hành trên một số rất ít, thậm chí chỉ một đơn vị 

của tổng thể, nhưng lại đi sâu nghiên cứu chi tiết nhiều khía cạnh khác nhau của đơn vị 

đó nhằm rút ra vấn đề cốt lõi, tìm những bài học kinh nghiệm chung để chỉ đạo phong 

trào. Tài liệu thu được trong điều tra chuyên đề không dùng để suy rộng. 

2.1.4. Hai hình thức chủ yếu thu thập thông tin thống kê 

Có 2 hình thức thu thập thông tin thống kê là chế độ báo cáo thống kê định kỳ và 

điều tra chuyên môn (Điều tra thống kê): 

 * Chế độ Báo cáo Thống kê định kỳ là hình thức thu thập thông tin Thống kê được 

tiến hành một cách thường xuyên, định kỳ theo hình thức, nội dung và phương pháp thống 

nhất do cơ quan có thẩm quyền Nhà nước quy định và được áp dụng liên tục trong nhiều 

năm. 
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Có Chế độ Báo cáo Thống kê Cơ sở và Chế độ Báo cáo Thống kê Tổng hợp. 

- Chế độ Báo cáo Thống kê Cơ sở là hình thức thu thập Thống kê từ thông tin ban đầu 

(còn gọi là thông tin sơ cấp), chưa qua xử lý, được cập nhật và tổng hợp theo biểu mẫu báo 

cáo, đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành thống nhất từ việc lập sổ sách theo 

dõi đến việc tổ chức ghi chép cập nhật, tổng hợp thông tin theo các chỉ tiêu để gửi đến cơ 

quan chức năng theo quy định. 

Đối tượng thực hiện Chế độ Báo cáo Thống kê Cơ sở là các doanh nghiệp Nhà nước có 

hạch toán độc lập, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị, tổ chức chính 

trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có sử dụng 

ngân sách Nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan đơn vị khác 

được quy định cụ thể trong từng Chế độ Báo cáo Thống kê Cơ sở. 

- Chế độ Báo cáo Thống kê Tổng hợp là hình thức thu thập tổng hợp Thông tin Thống kê 

từ nguồn thông tin chủ yếu đã qua tổng hợp (thông tin thứ cấp) và được tổng hợp để báo cáo 

theo hệ thống biểu mẫu thống nhất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.  

Đối tượng áp dụng Chế độ Báo cáo Thống kê Tổng hợp là các bộ - ngành ở Trung ương; 

các sở - ngành thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các quận, huyện, thị xã, thành 

phố trực thuộc tỉnh và các cơ quan Thống kê cấp tỉnh và cấp huyện. Đối tượng áp dụng cụ 

thể cho từng loại Chế độ Báo cáo Thống kê Tổng hợp sẽ được ghi trong Chế độ Báo cáo 

Thống kê. 

* Điều tra Thống kê (còn gọi là điều tra chuyên môn để phân biệt với Thu thập Thông 

tin Thống kê ở trên) là hình thức tổ chức Thu thập Thông tin Thống kê theo phương án điều 

tra. Đối tượng chủ yếu để áp dụng Điều tra Thống kê là những hiện tượng không thể hoặc 

không cần thiết phải thực hiện theo Chế độ Báo cáo Thống kê. 

          2.1.5. Các phương pháp thu thập thông tin trong thống kê 

           * Phương pháp đăng ký trực tiếp 

           * Phương pháp phỏng vấn 

    2.1.6. Sai số trong Điều tra Thống kê 

     Sai số trong Điều tra Thống kê là chênh lệch giữa trị số thực của hiện tượng nghiên 

cứu so với trị số của nó mà Điều tra Thống kê thu được. 

    - Sai số do đăng ký, ghi chép, tức là sai số do cân, đong, đo, đếm, khai báo, ghi 

chép... (còn gọi là sai số phi chọn mẫu) và sai số do tính đại diện (còn gọi là sai số chọn 

mẫu).  Sai số do đăng ký, ghi chép xảy ra với mọi cuộc Điều tra Thống kê. 

       - Sai số do tính đại diện chỉ xảy ra trong điều tra chọn mẫu. Sai số đại diện lớn nhỏ 

phụ thuộc vào các yếu tố như cỡ mẫu (quy mô mẫu), độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu và 

phương pháp tổ chức chọn mẫu cũng như cách rải mẫu. 
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2.2. XÂY DỰNG  PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA  

 Để tổ chức tốt một cuộc điều tra thống kê, đòi hỏi phải xây dựng được phương án 

điều tra. Phương án điều tra chính là văn kiện hướng dẫn thực hiện cuộc điều tra, trong 

đó xác định rõ những khái niệm, những bước tiến hành, những vấn đề cần phải giải 

quyết, cần được hiểu thống nhất trong suốt quá trình thực hiện điều tra.  

Phương án của mỗi cuộc điều tra có thể khác nhau, tùy thuộc điều kiện cụ thể, 

nhưng nhìn chung, mỗi phương án điều tra thường gồm những nội dung chủ yếu sau:  

          1. Xác định mục đích điều tra. 

          2. Xác định đối tượng, phạm vi và đơn vị điều tra. 

          3. Xác định nội dung điều tra và thiết kế phiếu điều tra. 

          4. Chọn thời điểm, thời kỳ và thời hạn điều tra. 

          5. Lựa chọn phương pháp điều tra, tổng hợp số liệu, 

          6. Thiết lập phương án chọn mẫu cho cuộc điều tra. 

          7. Xây dựng phương án tài chính cho cuộc điều tra. 

          8. Lập kế hoạch tổ chức và tiến hành điều tra. 

2.3. THIẾT KẾ PHIẾU ĐIỀU TRA (BẢNG HỎI) 

          2.3.1. Bảng hỏi và yêu cầu thiết kế bảng hỏi trong điều tra thống kê 

          2.3.2. Các loại câu hỏi và kỹ thuật đặt câu hỏi 

           1. Các loại câu hỏi  

           2. Kỹ thuật đặt câu hỏi 

 

 

 

Bài tập Chuyên đề 2 

A. Trắc nghiệm: Đánh dấu vào đáp án đúng của các câu hỏi sau đây: 

1. Điều tra không toàn bộ nào thay thế được cho điều tra toàn bộ: 

a. Điều tra chuyên đề 

b. Điều tra chọn mẫu 

c. Điều tra trọng điểm 

d. Cả b và c. 

2. Ưu điểm của điều tra Thống kê so với chế độ báo cáo Thống kê định kỳ: 
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a. Hệ thống hơn 

b. Linh hoạt hơn 

c. Cả hệ thống và linh hoạt hơn 

d. Cả hệ thống và linh hoạt kém hơn 

3. Trong điều tra năng suất sản lượng lúa, ta tiến hành chọn Hộ gia đình để đăng 

ký thu thập thông tin, vậy đối tượng điều tra làgì: 

     a. Hộ gia đình 

     b. Diện tích trồng lúa của Hộ 

     c. Chủ hộ gia đình   

     d. Cả a và b. 

4. Năm 1 lần tiến hành điều tra chăn nuôi vào 1/10. Đó là loại điều tra gì: 

     a. Điều tra thường xuyên 

     b. Điều tra không thường xuyên 

     c. Cả a và b. 

     d. Là a hay b là tùy thuộc vào điều kiện cụ thể.  

5. Có những loại câu hỏi đóng nào: 

    a. Có một khả năng trả lời 

    b. Có nhiều khả năng trả lời với vai trò ngang nhau 

    c. Có nhiều khả năng trả lời với vai trò khác nhau 

    d. Cả a, b và c 

6. Thông tin Thống kê có những yêu cầu cơ bản gì: 

    a. Chính xác và kịp thời 

    b. Chính xác và đầy đủ 

    c. Kịp thời và đầy đủ 

    d. Chính xác, kịp thời và đầy đủ. 

B. Câu hỏi tự luận 

     1. Trình bày tóm tắt nội dung của phương án điều tra TK.   

     2. Phân tích các yêu cầu cơ bản của thông tin Thống kê. 
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Chuyên đề 3 

TỔNG HỢP THỐNG KÊ 

        3.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔNG HỢP THỐNG  KÊ 

        3.1.1.  Khái niệm, nội dung và các hình thức tổng hợp thống kê 

 1. Khái niệm 

Tổng hợp Thống kê là tiến hành tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa một cách khoa học các 

tài liệu ban đầu thu thập được từ Chế độ Báo cáo Thống kê, điều tra chuyên môn và các hình 

thức thu thập khác, nhằm làm cho các đặc trưng riêng biệt về từng đơn vị của hiện tượng 

nghiên cứu bước đầu chuyển thành những đặc trưng của toàn bộ hiện tượng.  

        2. Nội dung tổng hợp thống kê 

Nội dung Tổng hợp Thống kê bao gồm các công việc: Kiểm tra làm sạch số liệu, đánh 

mã, nhập tin, Phân tổ Thống kê, xác định thông tin đầu ra, áp dụng các phương pháp để tính 

toán các tham số, các chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu đặt ra (nếu là điều tra chọn mẫu thì phải 

tinha toán sai số chọn mẫu, ước lượng số liệu cho tổng thể chung) và trình bày các kết quả 

tổng hợp dưới hình thức Bảng Thống kê hoặc Đồ thị Thống kê, xây dựng cơ sở dữ liệu điện 

tử. Ở các mục 3.2 và 3.3 sẽ đí sâu trình bầy phân tổ thống kê, bảng thốn kê và đồ thị thống 

kê. 

3. Các hình thức Tổng hợp Thống kê. 

Có hai hình thức Tổng hợp Thống kê chủ yếu: 

a) Tổng hợp từng cấp: Mỗi cấp tiến hành làm sạch số liệu, đánh mã, nhập tin rồi tiến 

hành tổng hợp ở phạm vi được phân công theo hệ thống bảng mã, Chuyên đề trình nhập tin 

và xử lý thống nhất; sau đó gửi kết quả xử lý tổng hợp lên cấp tổng hợp cao hơn để tiếp tục 

tổng hợp theo phạm vi rộng hơn.   

b) Tổng hợp tập trung: Toàn bộ tài liệu ban đầu (thu thập được qua Điều tra Thống kê 

hoặc từ báo cáo Thống kê cơ sở đã được làm sạch, đánh mã và nhập tin) tập trung về một cơ 

quan (nơi tổng hợp cuối cùng của số liệu điều tra hoặc báo cáo Thống kê), để tổng hợp chung 

từ đầu đến cuối cho tất cả.  

3.2. PHÂN TỔ THỐNG KÊ 

3.2.1. Khái niệm, ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tổ thống kế 

          1. Khái niệm. 

         Phân tổ thống kê là căn cứ vào một (hay một số) tiêu thức nào đó, tiến hành phân 

chia các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu thành các tổ (hoặc tiểu tổ) có tính chất khác 
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nhau. 

         

          2. Ý nghĩa của phân tổ thống kê: 

- Phân tổ thống kê là phương pháp cơ bản để tiến hành tổng hợp thống kê.  

- Phân tổ thống kê là một trong các phương pháp quan trọng của phân tích thống 

kê, đồng thời là cơ sở để vận dụng các phương pháp phân tích thống kê khác. 

- Phân tổ thống kê còn được vận dụng ngay trong giai đoạn điều tra thống kê, 

nhằm phân tổ đối tượng điều tra thành những bộ phận có đặc điểm, tính chất khác nhau 

từ đó chọn các đơn vị điều tra sao cho có tính đại biểu cho tổng thể chung. 

           3. Nhiệm vụ của phân tổ thống kê: 

- Thứ nhất: Phân tổ thực hiện việc phân chia các loại hình kinh tế xã hội của hiện 

tượng nghiên cứu.  

- Thứ hai: Phân tổ có nhiệm vụ biểu hiện kết cấu của hiện tượng nghiên cứu.  

- Thứ ba: Phân tổ được dùng để biểu hiện mối liên hệ giữa các tiêu thức.  

3.2.2. Các loại phân tổ thống kê 

          1. Căn cứ vào nhiệm vụ của phân tổ thống kê 

Tương ứng với ba nhiệm vụ nói trên của phân tổ thống kê, có ba loại phân tổ: 

Phân tổ phân loại, phân tổ kết cấu, phân tổ liên hệ. 

* Phân tổ phân loại:  

 - Giúp nghiên cứu một cách có phân biệt các loại hình kinh tế - xã hội, nêu lên 

đặc trưng và mối quan hệ giữa chúng với nhau.  

- Tùy theo mục đích nghiên cứu, có thể phân loại các đơn vị theo nhiều tiêu thức 

khác nhau. Chẳng hạn các doanh nghiệp công nghiệp nước ta có thể được phân loại theo 

thành phần kinh tế, theo cấp quản lý, theo nhóm, theo ngành, theo quy mô 

* Phân tổ kết cấu: 

 Trong công tác nghiên cứu thống kê, các bảng phân tổ kết cấu được sử dụng rất 

phổ biến nhằm mục đích nêu lên bản chất của hiện tượng trong điều kiện nhất định và để 

nghiên cứu xu hướng phát triển của hiện tượng qua thời gian.  

Phân tổ kết cấu giúp ta có thể so sánh được bản chất cuả các hiện tượng cùng loại 

trong điều kiện không gian khác nhau. Ví dụ có thể so sánh cơ cấu công nhân của hai nhà 

máy, cơ cấu giống lúa của hai hợp tác xã. 

Phân tổ kết cấu còn được vận dụng trong phân tích thực hiện kế hoạch để thấy rõ 
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tỷ trọng các bộ phân chưa hoàn thành, hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.  

* Phân tổ liên hệ 

Khi tiến hành phân tổ liên hệ, các tiêu thức có liên hệ với nhau được phân biệt 

thành hai loại: Tiêu thức nguyên nhân và tiêu thức kết quả. Tiêu thức nguyên nhân là tiêu 

thức gây ảnh hưởng, sự biến động của tiêu thức này sẽ dẫn đến sự thay đổi (tăng hoặc 

giảm) của tiêu thức phụ thuộc mà ta gọi là tiêu thức kết quả - một cách hệ thống. 

           2. Căn cứ vào số lượng tiêu thức của phân tổ 

Căn cứ vào số lượng tiêu thức dùng để  phân tổ, có thể phân thành hai loại: Phân 

tổ theo một tiêu thức và phân tổ theo nhiều tiêu thức. 

Phân tổ theo một tiêu thức: Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện tượng 

nghiên cứu thành các tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở một tiêu thức thống kê hày còn 

gọi là phân tổ giản đơn.  

Phân tổ theo nhiều tiêu thức: Là tiến hành phân chia các đơn vị thuộc hiện tượng 

nghiên cứu thành các tổ và các tiểu tổ có tính chất khác nhau trên cơ sở nhiều tiêu thức 

thống kê (từ hai tiêu thức trở lên).  

- Phân tổ kết hợp: Là tiến hành phân tổ lần lượt theo từng tiêu thức một. Các tiêu 

thức được sắp xếp theo thứ tự phù hợp với mục đích nghiên cứu và đặc điểm của hiệng 

tượng.  

- Phân tổ kép là phân tổ đan xen giữa các tiêu thức, ví dụ về dân số: tổng số phân 

theo giới tính, rồi mỗi giới phân theo độ tuổi, nhưng mỗi độ tuổi cũng được phân theo 

giới tính ( có tài liệu gọi phân tổ chéo).  

- Phân tổ nhiều chiều: Là cùng một lúc phân tổ theo nhiều tiêu thức khác nhau 

nhưng có vai trò như nhau trong việc đánh giá hiện tượng. Phân tổ nhiều chiều được sử 

dụng với tiêu thức số lượng và tính được số bình quân nhiều chiều. 

3.2.3. Tiêu thức phân tổ  

          Tiêu thức phân tổ là tiêu thức được chọn làm căn cứ để tiến hành phân tổ thống kê.  

Khi lựa chọn tiêu thức phân tổ, cần căn cứ vào những yêu cầu sau: 

Thứ nhất, phải dựa trên cơ sở phân tích lý luận để chọn ra tiêu thức bản chất nhất, 

phù hợp với mục đích nghiên cứu. 

Thứ hai, phải căn cứ vào điều kiện lịch sử cụ thể của hiện tượng nghiên cứu để chọn 

ra tiêu thức phân tổ thích hợp. 

Thứ ba, phải tuỳ theo mục đích nghiên cứu và điều kiện tài liệu thực tế mà quyết 

định phân tổ hiện tượng theo một hay nhiều tiêu thức. 
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3.2.4. Các bước phân tổ thống kê 

          1. Chọn tiêu thức phân tổ 

Chọn tiêu thức để phân tổ là vấn đề đầu tiên của phân tổ thống kê, vì phân tổ theo 

các tiêu thức khác nhau sẽ đáp ứng những mục đích nghiên cứu khác nhau, biểu hiện các 

khía cạnh khác nhau của tập hợp dữ liệu. Phải căn cứ vào mục đích nghiên cứu và bản 

chất của hiện tượng để xác định tiêu thức phân tổ cho phù hợp, đồng thời cần phải xét 

đến điều kiện cụ thể của hiện tượng. 

           2. Xác định số tổ và khoảng cách tổ 

Số lượng tổ phụ thuộc vào quy mô của dữ liệu và phạm vi biến động của tiêu thức 

nghiên cứu. Lượng thông tin càng nhiều, phạm vi biến động của tiêu thức càng lớn thì 

càng phải phân làm nhiều tổ. Đối với mỗi loại tiêu thức, vấn đề xác định số tổ cần thiết 

được giải quyết khác nhau. 

           a. Phân tổ theo tiêu thức thuộc tính. 

- Nếu các tiêu thức có ít hình thức biểu hiện thì có thể mỗi hình thức biểu hiện của 

tiêu thức hình thành một tổ, tức là có bao nhiêu biểu hiện sẽ có bấy nhiêu tổ.  

- Trường hợp tiêu thức nghiên cứu có nhiều biểu hiện thì các biểu hiện giống nhau 

hoặc gần giống nhau phân vào một tổ. 

           b. Phân tổ theo tiêu thức số lượng. 

- Trường hợp lượng biến của tiêu thức thay đổi ít, tức là sự biến thiên về mặt 

lượng giữa các đơn vị không chênh lệch nhiều và lượng biến thiên của tiêu thức phân tổ 

chỉ thay đổi trong phạm vi hẹp và biến động rời rạc như số lượng người trong gia đình, số 

điểm kết quả học tập của học sinh, số máy do công nhân phụ trách, v.v... thì có thể mỗi 

lượng biến là cơ sở để hình thành một tổ, hoặc ghép một số lượng biến vào một tổ tùy 

theo đặc tính của hiện tượng và mục đích nghiên cứu 

- Trường hợp lượng biến của tiêu thức biến thiên lớn, đồng thời không nói rõ sự 

khác nhau về chất giữa các tổ thì ta sẽ kết hợp nhiều lượng biến với nhau để phân vào 

một tổ nghĩa là mỗi tổ sẽ bao gồm một phạm vi lượng biến, với hai giới hạn: Giới hạn 

dưới là lượng biến nhỏ nhất và giới hạn trên là lượng biến lớn nhất của tổ; nếu vượt quá 

giới hạn này thì chuyển sang tổ khác. Trị số chênh lệch giữa giới hạn trên và giới hạn dư-

ới của mỗi tổ gọi là khoảng cách tổ. Việc phân tổ theo các giới hạn như vậy gọi là phân tổ 

có khoảng cách tổ. Các khoảng cách tổ có thể đều nhau hoặc không đều nhau. 

- Phân tổ với khoảng cách tổ đều nhau: được thực hiện đối với các hiện tượng tương 

đối đồng nhất về mặt loại hình kinh tế xã hội và lượng biến trên các đơn vị thay đổi một 

cách tương đối đều đặn hoặc khi ta không biết gì về quy luật thay đổi về lượng của các đơn 

vị. Cách phân tổ này tạo điều kiện dễ dàng cho việc vận dụng các phương pháp toán học và 
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để trình bày số liệu trên các đồ thị thống kê. 

Việc phân tổ theo khoảng cách tổ đều nhau tương đối đơn giản. Trị số khoảng cách 

tổ được xác định theo công thức: 

max minx
h  

x

n


     (3.2.4) 

Trong đó:     h - trị số khoảng cách tổ 

                 xmax - lượng biến lớn nhất của tiêu thức phân tổ 

                  xmin - lượng biến nhỏ nhất của tiêu thức phân tổ 

                      n - số tổ định chia 

- Phân tổ với khoảng cách tổ không đều nhau: được thực hiện đối với các hiện 

tượng mà lượng biến trên các đơn vị thay đổi không đều. Trong trường hợp này, cần phải 

tuyệt đối tuân theo quy luật của mối quan hệ lượng - chất. Tức là khi lượng biến thay đổi 

làm cho chất thay đổi thì phải chuyển chúng sang tổ khác, còn khi lượng biến thay đổi mà 

chất chưa thay đổi thì ghép chúng vào một tổ.Ví dụ như cùng là phân tổ số dân theo 

nhóm tuổi, nhưng nếu để nghiên cứu, đánh giá quá trình tái sản xuất dân số thì khả năng 

sinh đẻ của phụ nữ quyết định mối quan hệ lượng - chất. Khi đó có thể chia số dân thành 

3 nhóm: nhóm trẻ em (nhóm con cái) từ 0 đến 14 tuổi; nhóm sinh đẻ (nhóm mẹ) từ 15 

đến 49 tuổi và nhóm già, hết khả năng sinh đẻ từ 50 tuổi trở lên. Để nghiên cứu mối quan 

hệ dân số - kinh tế thì khả năng lao động của con người lại quyết định mối quan hệ lượng 

- chất, khi đó người ta cũng chia dân số thành 3 nhóm, nhưng đây là 3 nhóm liên quan 

đến tuổi lao động. Cụ thể là: nhóm trẻ em (nhóm phụ thuộc) từ 0 đến 14 tuổi, nhóm lao 

động từ 15 đến 64 tuổi và nhóm già hết khả năng lao động từ 65 tuổi trở lên.  

Khi phân tổ có khoảng cách tổ, trong nhiều trường hợp, người ta khó xác định được 

cả hai giới hạn trên và dưới của tổ đầu tiên và tổ sau cùng. Trường hợp tổ chỉ có một 

trong hai giới hạn được gọi là tổ mở. Ví dụ khi phân tổ số các doanh nghiệp công nghiệp 

của thành phố X theo doanh thu năm 2010 như bảng 3.7 sau. 

Bảng 3.2.3.2. Bảng phân tổ các doanh nghiệp công nghiệp 

             của thành phố X theo doanh thu năm 2010 

Doanh thu (tỷ đồng) Số doanh nghiệp Tỷ trọng số doanh nghiệp 

trong tổng số (%) 

Dưới 10 (<10) 15 7,5 

Từ 10 đến dưới 50 30 15,0 

Từ 50 đến dưới 100 65 32,5 

Từ 100 đến dưới 500 50 25,0 

Từ 500 đến dưới 1000 25 12,5 

Từ 1000 trở lên (>=10) 15 7,5 

Cộng 200 100,00 
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3. Sắp xếp các đơn vị vào từng tổ 

Sau khi xác định số tổ và khoảng cách tổ, bước cuối cùng là sắp xếp các đơn vị 

vào từng tổ và tính toán trị số của các chỉ tiêu giải thích (nếu có). Việc sắp xếp các đơn 

vị vào từng tổ căn cứ vào lượng biến của từng đơn vị tổng thể, vào số tổ và khoảng cách 

tổ đã xác định ở trên. Số lượng đơn vị của từng tổ nhiều hay ít, sắp xếp theo dạng nào là 

cơ sở để biểu hiện và phân tích đặc điểm cơ bản của hiện tượng cũng như tính toán các 

chỉ tiêu giải thích có liên quan hoặc các chỉ tiêu phản ánh bản chất của hiện tượng. 

3.2.5. Dãy số phân phối 

Sau khi phân tổ tổng thể theo một tiêu thức nào đó, các đơn vị tổng thể được phân 

phối vào trong các tổ và ta sẽ có một dãy số phân phối. 

 Người ta thường dùng các dãy số này để khảo sát tình hình phân phối các đơn vị 

tổng thể theo một tiêu thức nghiên cứu, qua đó thấy được kết cấu của tổng thể và sự biến 

động kết cấu đó. Dãy số phân phối còn được dùng để tính ra nhiều chỉ tiêu nêu lên các 

đặc trưng của từng tổ và của tổng thể, biểu hiện mối liên hệ giữa các bộ phận hoặc giữa 

các tiêu thức. Trong phần này bước đầu nêu lên những nét chung về một dãy số phân 

phối, còn việc phân tích dãy số đó sẽ được nói tới trong các Chuyên đề sau 

Các loại dãy số phân phối: 

+ Dãy số phân phối theo tiêu thức thuộc tính: là kết quả của phân tổ theo tiêu thức 

thuộc tính.  

+ Dãy số lượng biến: là kết quả của phân tổ theo tiêu thức số lượng. Dạng tổng 

quát của dãy số lượng biến: 

3.3. BẢNG VÀ ĐỒ THỊ THỐNG KÊ 

3.3.1.  Bảng thống kê 

1. Khái niệm, tác dụng của bảng thống kê 

- Khái niệm: Bảng thống kê là hình thức trình bày các tài liệu thống kê một cách 

có hệ thống, hợp lý và rõ ràng, nhằm nêu lên các đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng 

nghiên cứu. 

- Tác dụng:  

+ Các tài liệu trong bảng thống kê đã được sắp xếp lại một cách khoa học, nên có 

thể giúp ta tiến hành mọi việc so sánh, đối chiếu, phân tích theo các phương pháp khác 

nhau, nhằm nêu lên sâu sắc bản chất của hiện tượng nghiên cứu. 

+ Thông tin trong bảng thống kê ngắn gọn, có độ chiết xuất cao nên hàm chứa một 

lượng thông tin rất lớn, được sắp xếp hệ thống và có quan hệ chặt chẽ với nhau, phục vụ 

được cho nhiều yêu cầu nghiên cứu.  
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2. Cấu thành bảng thống kê 

*. Về hình thức:  

           Bảng thống kê bao gồm hàng ngang, cột dọc, các tiêu đề, tiêu mục và các tài liệu 

con số. 

- Tiêu đề chung (tức là tên gọi của bàng thống kê): Thường được viết ngắn gọn, dễ 

hiểu, và đặt ở phía trên đầu bảng thống kê nêu rõ nội dung chủ yếu của Bảng thống kê, 

gắn với thời gian và địa điểm nghiên cứu. 

- Các tiêu đề nhỏ (hay còn gọi là tiêu mục): Là tên riêng của mỗi hàng ngang và 

cột dọc, phản ánh rõ nội dung, ý nghĩa của hàng và cột đó. 

- Các hàng ngang, cột dọc: Phản ánh quy mô của bảng thống kê, hàng ngang, cột 

dọc cắt nhau tạo thành các ô, số hàng ngang, cột dọc càng nhiều thì quy mô của bảng 

thống kê càng lớn. Các hàng ngang, cột dọc thường được đánh số thứ tự để tiện cho việc 

sử dụng và trình bày vấn đề. 

- Các tài liệu con số: Phản ánh đặc trưng về mặt lượng của hiện tượng nghiên cứu. 

*. Về nội dung:  

 Bảng thống kê gồm 2 phần: Phần chủ đề và phần giải thích. 

- Phần chủ đề (còn gọi là phần chủ từ) nói lên tổng thể hiện tượng được trình bày 

trong bảng thống kê. ( Bao gồm: đơn vị, bộ phận nghiên cứu của tổng thể…). Thường 

được đặt ở vị trí bên trái của bảng thống kê 

- Phần giải thích (còn gọi là phần tân từ) gồm các chỉ tiêu giải thích đặc điểm của 

đối tượng nghiên cứu. Thường được đặt phía trên của bảng.  

- Cũng có trường hợp người ta thay đổi vị trí của phần chủ đề và phần giải thích. 

 

 
 

     

     

3. Các loại bảng thống kê 

 Căn cứ theo kết cấu của phần chủ đề có thể chia là 3 loại bảng thống kê: Bảng 

không phân tổ đơn, bảngcó phân tổ và bảng phân tổ kép. 

*. Bảng không phân tổ (bảngđơn) 
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 - Khái niệm: Là loại bảng thống kê, trong đó phần chủ đề không phân tổ mà liệt 

kê các đơn vị tổng thể, tên gọi các địa phương hoặc thời gian khác nhau của quá trình nghiên cứu, ở 

một bảng có thể kết hợp nhiều chỉ tiêu nghiên cứu, nhưng không có chỉ tiêu nào được phân tổ.  

*. Bảng có phân tổ 

  - Khái niệm: Là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu ghi trong phần 

chủ để đươc phân chia thành các tổ theo một hay nhiều tiêu thức nào đó kết hợp với 

nhau. (Xem ví dụ bảng 3.3.1.3). 

Bảng 3.3.1.3. Tổng số lao động Việt Nam trong các doanh nghiệp tại thời điểm 

31/12/2010 phân theo loại hình doanh nghiệp 

Loại hình doanh nghiệp 
Số lao động 

(người) 

Tỷ trọng 

(%) 

Doanh nghiệp nhà nước 1688658 16,75 

Doanh nghiệp ngoài nhà nước 6235067 61,86 

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 2156161 21,39 

Tổng số 10079886 100 

(Nguồn:  Niên giám thống kê năm 2011) 

*. Bảng phân tổ kép 

 - Khái niệm: Là loại bảng thống kê trong đó đối tượng nghiên cứu được thực hiện 

phân tổ kép nghĩa là có phân tổ cả ở các dòng và ở cả các cột. Ví dụ về số liệu dân số có 

ở 1/4/2009 của cả nước. Ở các dòng được phân theo vùng, và ở các cột được phân theo 

giới tính và khu vực; Như vậy số liệu mỗi vùng được phân theo giới tính và khu vực 

đồng thời số liệu mỗi giới, mỗi khu vực lại được phân theo các vùng (Xem bảng 3.3.1.4). 

Bảng 3.3.1.4.  Số dân Việt Nam 1/4/2009, phân theo khu vực và giới tính 

Đơn vị tính: người 

Vùng  
Tổng số 

 

Chia theo giới tính Chia theo khu vực 

Nam Nữ Thành thị Nông thôn 

Trung du và miền núi 

phía Bắc 
11.053.590 5.506.608 5.546.982 1.753.711 9.299.879 

Đồng bằng sông Hồng 19.584.287 9.633.023 9.951.264 5.739.684 13.844.603 

Bắc Trung bộ và Duyên 

hải miền Trung 

18.835.154 

 

9.309.265 

 

9.525.889 

 
4.529.571 14.305.583 

Tây Nguyên 5.115.135 2.581.545 2.533.590 1.444.835 3.670.300 
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Đông Nam bộ 14.067.361 6.848.191 7.219.170 8.043.806 6.023.555 

Đồng bằng sông Cửu 

Long 
17.191.470 8.534.511 8.656.959 3.925.289 13.266.181 

Toàn quốc 85.846.997 42.413.143 43.433.854 25.436.896 60.410.101 

Nguồn: Kết quả Tổng điều tra dân số 1/4/2009 - Tổng cục Thống kê 

3.3.2. Đồ thị thống kê 

1. Khái niệm, ý nghĩa của đồ thị thống kê 

Đồ thị thống kê là dãy các đường nét, hình vẽ hoặc màu sắc để mô tả có tính chất 

quy ước các tài liệu thống kê. 

 Do sử dụng con số kết hợp với các hình vẽ, đường nét và màu sắc để trình bày 

các đặc điểm số lượng của hiện tượng nên đồ thị thống kê giúp ta nhận thức được 

những đặc điểm cơ bản của hiện tượng bằng trực quan một cách dễ dàng và nhanh 

chóng; thu hút sự chú ý của người đọc, giúp người xem dễ hiểu, dễ nhận biết nên có tác 

dụng phổ biến thông tin và tuyên truyền cổ động rất tốt. Đồ thị thống kê dử dụng để 

biểu thị: 

- Sự phát triển của hiện tượng theo thời gian. 

- So sánh các mức độ của hiện tượng qua không gian. 

- Kết cấu của hiện tượng theo tiêu thức nào đó và sự biến đổi của kết cấu.  

  - Mối liên hệ giữa các hiện tượng. 

  - Trình độ phổ biến của hiện tượng. 

  - Tình hình thực hiện kế hoạch. 

2. Các loai đồ thị  thống kê 

*. Căn cứ vào hình thức biểu hiện, có thể phân chia đồ thị thống kê thành các loại 

sau: 

- Đồ thị hình cột. 

- Đồ thị diện tích (vuông, chữ nhật, tròn). 

- Đồ thị ra đa (mạng nhện). 

- Đồ thị đường gấp khúc. 

- Biểu đồ cành lá. 

- Biểu đồ tượng hình. 

- Bản đồ thống kê. 
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*. Căn cứ vào nội dung phản ánh, có thể phân chia đồ thị thống kê thành các loại 

sau: 

a. Đồ thị phản ánh quá trình phát triển: 

Đồ thị này dùng để biểu hiện tình hình, đánh giá xu hướng phát triển của hiện tượng 

theo thời gian và so sánh giữa các hiện tượng, có thể dùng các loại đồ thị hình cột, đồ thị 

đường gấp khúc, đồ thị tượng hình... 

Ví dụ: Theo số liệu trong bảng 3.3.2.1, ta có tốc độ phát triển liên hoàn về giá trị sản 

xuất công nghiệp Việt Nam (theo giá cố định năm 1994) thời kỳ 2005-2010 như sau: 

Bảng 3.3.2.1. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp      Việt Nam giai đoạn 

2006 -2010  (theo giá cố định năm 1994) 

Năm 2006 2007 2008 2009 2010 

Tốc độ phát triển (%) 116,8 116,8 113,9 107,9 114,0 

Nguồn: Niên giám thống kê tóm tắt 2010, trang 155 

Theo tài liệu trên, có thể vẽ đồ thị hình cột sau đây: 

 

Hình 3.3.2.1: Tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 

2006-2010 (theo giá cố định năm 1994) 

Cũng số liệu ở bảng 3.3.2.1 có thể dử dụng đồ thị đường gấp khúc để biểu hiện tốc 

độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp như sau: 
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Hình 3.3.2.2. Tốc độ phát triển giá trị sản xuất công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006 

-2010 (theo giá cố định 1994) 

b. Đồ thị nghiên cứu kết cấu và biến động kết cấu 

Để biểu hiện kết cấu và biến động kết cấu của hiện tượng, thường dùng các loại 

biểu đồ diện tích (hình tròn hoặc hình chữ nhật). 

Ví dụ: Theo số liệu đã cho trong bảng phản ánh cơ cấu tổng sản phẩm trong nước 

theo giá thực tế phân theo khu vực kinh tế giai đoạn 2000 -2010, ta có thể vẽ được các 

biểu đồ diện tích hình chữ nhật và hình tròn biểu thị kết cấu này như sau: 

Hình 3.3.2.3.  Kết cấu GDP theo nhóm ngành kinh tế giai đoạn 2000 - 2010 qua đồ 

thị diện tích hình chữ nhật  

Hoặc biểu diễn bằng hình tròn như sau: 

 
 

 

Hình 3.3.2.4  Kết cấu GDP theo nhóm ngành kinh tế  

năm 2000 và 2010 qua đồ thị diện tích hình tròn 

c) Đồ thị nghiên cứu mối liên hệ 

Để biểu hiện mối liên hệ giữa 2 tiêu thức, người ta thường dùng đồ thị đường gấp 
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khúc. Trục hoành của đồ thị được dùng để biểu hiện trị số của tiêu thức nguyên nhân 

(tiêu thức gây ảnh hưởng, ký hiệu là x); trục tung của đồ thị được dùng để biểu hiện trị số 

của tiêu thức kết quả (tiêu thức chịu ảnh hưởng, ký hiệu là y).  

Theo số liệu về Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng tỷ suất sinh (TFR) của 

các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2004 (bảng 3.3.2.2), ta có thể xây dựng được đồ thị 

phản ánh mối quan hệ giữa hai chỉ tiêu này ở hình 3.3.2.5. Trong đồ thị này, Chỉ số phát 

triển con người đã được chọn làm tiêu thức nguyên nhân (x), còn Tổng tỷ suất sinh là tiêu 

thức kết quả (y). Như vậy, đồ thị này phản ánh mức độ ảnh hưởng của phát triển đến mức 

sinh ở khu vực Đồng bằng sông Hồng năm 2004. Dựa vào hình dạng của đường gấp khúc 

của hình 3.3.2.5, ta thấy HDI có quan hệ tỷ lệ nghịch với TFR và với dạng gần giống một 

đường thẳng. Đường liền trong đồ thị biễu diễn xu hướng của mối liên hệ này. 

Bảng 3.3.2.5.  Chỉ số phát triển con người (HDI) và Tổng tỷ suất sinh (TFR) các 

tỉnh/thành phố Đồng bằng sông Hồng năm 2004 

STT Tỉnh/thành phố 
HDI          

(x) 
TFR (con/1 phụ nữ) (y) 

1 Hà Nội 0,824 1,83 

2 Hải Phòng 0,766 2,13 

3 Hải Dương 0,745 2,10 

4 Bắc Ninh 0,735 2,40 

5 Vĩnh Phúc 0,728 2,15 

6 Hưng Yên 0,728 2,32 

7 Thái Bình 0,724 2,19 

8 Hà Nam 0,722 2,30 

9 Nam Định 0,712 2,31 

10 Ninh Bình 0,709 2,37 

11 Hà Tây 0,704 2,29 

Nguồn: Báo cáo phát triển con người Việt Nam năm 2004 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

24 

 

 

Hình 3.3.2.5. Đồ thị đường gấp khúc biểu diễn mối liên hệ giữa HDI và TFR các tỉnh 

Đồng bằng sông Hồng năm 2004  

 

 

d) Đồ thị biểu hiện tình hình thực kế hoạch của các chỉ tiêu nghiên cứu 

Có thể biểu thị tình hình hoàn thành kế hoạch về chỉ tiêu nghiên cứu qua các tháng 

và cả năm (12 tháng) qua đồ thị hình màng nhện (xem hình 3.3.2.6).  

Trong biểu đồ mạng nhện, đường tròn được chia thành các phần bằng nhau. Nếu 

để biểu diễn cho các tháng trong năm thì nó được chia thành 12 phần bằng nhau tương 

ứng với 12 tháng trong năm. Các đa giác đều đồng tâm biểu thị thang đo. Trong trường 

hợp này, đường thang đo 100 biểu thị mức hoàn thành kế hoạch. Quan sát hình dạng 

của đồ thị, dễ dàng nhận thấy các điểm nằm ngoài đường thang đo 100 là các tháng 

hoàn thành vượt mức kế hoạch và khoảng cách giữa đồ thị với đường này càng xa, mức 

vượt kế hoạch càng lớn. Ngược lại, các điểm nằm trong đường thang đo 100 là các 

tháng không hoàn thành kế hoạch. Theo đồ thị trên, ta thấy doanh nghiệp N có mức 

hoàn thành kế hoạch về doanh thu thấp nhất vào tháng 3 và tháng 10 vượt kế hoạch lớn 

nhất.  

Đồ thị hình màng nhện có thể biểu thị tình hình thực hiện kế hoạch của 1 chỉ tiêu 

nghiên cứu qua 12 tháng kết hợp được nhiều năm (mỗi năm 1 dòng); hoặc biểu thị tình 

hình thực hiện kế hoạch 12 tháng kết hợp nhiều chỉ tiêu với nhau 
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Hình 3.3.2.6. Giá trị sản xuất kế hoạch và Giá trị sản xuất thực tế   (tỷ đồng) trong 

năm 2010 của công ty M 

 

 

 

 

Bài tập Chuyên đề 3 

 

A.Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào  đáp án đúng của các câu hỏi sau đây:  

1. Phương pháp nào sau đây là phương pháp chủ yếu của tổng hợp TK: 

a. Phương pháp cân đối 

b. Phương pháp chỉ số 

c. Phương pháp phân tổ 

d.Phương pháp hồi quy tương quan. 

2. Để có cơ sở nghiên cứu cơ cấu của hiện tượng, Thống kê cần áp dụng phương 

pháp nào sau đây: 

a. Phương pháp hồi quy tương quan 

b. Phương pháp phân tổ 

c. Phương pháp dãy số song song 

d. Phương pháp san bằng số mũ. 

3. Phân tổ Thống kê được vận dụng cho những giai đoạn nào của nghiên cứu 

Thống kê: 

a. Điều tra Thống kê 

b. Tổng hợp Thống kê 
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c. Phân tích Thống kê 

d. Cả a, b và c. 

4. Khi phân tổ Thống kê cần có những yêu cầu nào sau đây: 

a. Trên cơ sở phân tích lý luận để lựa chọn tiêu thức phân tổ 

b. Căn cứ vào điều kiện cụ thể 

c. Tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu 

       d. Cả a, b và c. 

5. Đặc điểm của đồ thị TK là dùng những hình thức biểu hiện nào sau đây: 

a. Đường nét 

b. Mầu sắc 

c. Hình vẽ 

d. Cả a, b và c. 

6. Đồ thị hình cột được dùng để phản ánh đặc điểm nào của hiện tượng: 

a. Quá trình phát triển theo thời gian 

b. So sánh mức độ đạt được của hiện tượng theo không gian 

c. Phân tích kết quả thực hiện kế hoạch 

d. Cả a, b và c. 

B. Câu hỏi tự luận và bài tập 

1. Trình bày tóm tắt các bước phân tổ Thống kê 

2. Có số liệu về thu nhập (triệu đồng/hộ) của 30 hộ gia đình như sau: 

33    30  40 35 32 30 35 60 42 41 

65    50  55 52 54 56 59 32 41 62 

68    70  35 43 60 55 36 50 40 45 

Tổ 1: 30 – <35, tổ 2: 35 – <40,tổ 3: 40 – <45, tổ 4: 45 – <50, 

tổ 5: 50 – <55, tổ 6: 55 – <60, tổ 7: 60 – <65, tổ 8: ≥ 65.   

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên đề 4 

NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ CÁC MỨC ĐỘ 

CỦA HIỆN TƯỢNG KINH TẾ - XÃ HỘI 
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4.1. SỐ TUYỆT ĐỐI VÀ SỐ TƯƠNG ĐỐI (trong Thống kê) 

4.1.1. Số tuyệt đối  

Số tuyệt đối (trong Thống kê) là chỉ tiêu biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng 

nghiên cứu trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể. 

Số tuyệt đối trong Thống kê bao gồm các con số phản ánh quy mô của tổng thể hay của 

từng bộ phận trong tổng thể . 

Số tuyệt đối trong Thống kê bao giờ cũng có đơn vị tính cụ thể. Đơn vị tính số tuyệt đối 

có thể là đơn vị hiện vật tự nhiên , đơn vị hiện vật quy ước , đơn vị tiền tệ , đơn vị thời gian 

và đơn vị kép. 

Số tuyệt đối dùng để đánh giá và Phân tích Thống kê, là căn cứ không thể thiếu được 

trong việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, tính toán các mặt cân đối, nghiên cứu các 

mối quan hệ kinh tế - xã hội, là cơ sở để tính toán các chỉ tiêu tương đối và bình quân. 

Có hai loại số tuyệt đối: Số tuyệt đối thời kỳ và số tuyệt đối thời điểm: 

Số tuyệt đối thời kỳ: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng trong một thời kỳ nhất 

định. Số tuyệt đối thời kỳ được hình thành trên cơ sở tích lũy về lượng của hiện tượng trong 

suốt khoảng thời gian nghiên cứu. Vì vậy, trị số của số tuyệt đối phụ thuộc vào độ dài của kỳ 

nghiên cứu (sản lượng cá biển đánh bắt trong 1 quý bằng sản lượng cá biển đánh bắt 3 tháng 

trong quý, sản lượng cá biển đánh bắt cả năm bằng sản lượng cá biển đánh bắt 4 quý cộng 

lại). 

Số tuyệt đối thời điểm: Phản ánh quy mô, khối lượng của hiện tượng ở một thời điểm 

nhất định như. 

 4.1.2. Số tương đối  

Số tương đối (trong Thống kê) là chỉ tiêu biểu hiện quan hệ so sánh giữa hai mức độ nào 

đó của cùng một hiện tượng, nhưng khác nhau về thời gian hoặc không gian, hoặc giữa hai 

mức độ của hiện tượng khác nhau nhưng có liên quan với nhau.  

Số tương đối có thể được biểu hiện bằng số lần, số phần trăm (%) hoặc phần nghìn (‰), 

hay bằng các đơn vị kép (người/km2, người/1000 người; đồng/1000 đồng,...). 

Căn cứ vào nội dung mà số tương đối phản ánh, có thể phân biệt: Số tương đối động 

thái, số tương đối kế hoạch, số tương đối không gian, số tương đối kết cấu, số tương đối 

cường độ. 

4.1.2.1. Số tương đối động thái 

Số tương đối động thái là chỉ tiêu phản ánh biến động theo thời gian về mức độ của hiện 

tượng kinh tế - xã hội.  

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

28 

 

Nếu ký hiệu Kt là số tương đối động thái, 1
y  là mức độ kỳ nghiên cứu và 0

y  là mức độ 

kỳ gốc, ta có công thức tính số tương đối động thái như sau:  

Kt = 1

0

y

y
                                     (4.1.2.1) 

4.1.2.2. Số tương đối kế hoạch 

 Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh giữa mức độ đề ra trong kỳ 

kế hoạch với mức độ thực tế ở kỳ gốc của một chỉ tiêu kinh tế - xã hội.  

Nếu ký hiệu Knv là số tương đối nhiệm vụ kế hoạch, yn là mức độ kỳ kế hoạch, y0 là mức 

độ kỳ gốc ta có công thức tính số tương đối nhiệm vụ kế hoạch như sau: 

Knv = n

o

y

y
                                      (4.1.2.2a) 

+ Số tương đối thực hiện kế hoạch: Phản ánh quan hệ so sánh giữa mức thực tế đã đạt 

được với mức kế hoạch trong kỳ về một chỉ tiêu kinh tế - xã hội.  

Nếu ký hiệu KTh là số tương đối thực hiện kế hoạch và các ký hiệu y0, yn và y1 ở trên ta 

có công thức tính số tương đối thực hiện kế hoạch như sau:  

KTh = 1

n

y

y
                                 (4.1.2.2b) 

Từ số liệu theo các ví dụ trên ta tính được số tương đối thực hiện kế hoạch năm 2013: 

Giữa số tương đối động thái, số tương đối nhiệm vụ kế hoạch và số tương đối thực hiện 

kế hoạch có quan hệ như sau:  

Số tương đối động thái bằng tích số giữa số tương đối nhiệm vụ kế hoạch và số tương 

đối thực hiện kế hoạch. 

1 1

0 0

n

n

yy y

y y y
   hoặc Kt = Knv  KTh             (4.1.2.2c) 

Thay số liệu ở trên vào công thức 2.1.2.2c ta có: 

330 315 330

300 300 315
    hoặc 1,100 = 1,050  1,0476 

4.1.2.3. Số tương đối không gian 

Số tương đối không gian (còn gọi là số tương đối so sánh) là chỉ tiêu phản ánh quan hệ so 

sánh giữa các mức độ của hai bộ phận trong một tổng thể, hoặc giữa mức độ của hai hiện tượng 

cùng loại nhưng khác nhau về không gian. Số tương đối không gian có đơn vị tính là số lần hoặc 

%.  
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Nếu ký hiệu Ks là số tương đối không gian và các ký hiệu ya là mức độ của đơn vị hoặc 

bộ phận “A”, yb là mức độ của đơn vị hoặc bộ phận “B”, ta sẽ có công thức tính số tương đối 

không gian như sau:  

Ks = a

b

y

y
  hoặc Ks = b

a

y

y
                         (4.1.2.3) 

4.1.2.4. Số tương đối kết cấu 

Số tương đối kết cấu là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng của mỗi bộ phận cấu thành trong tổng 

thể, tính được bằng cách đem so sánh mức độ của từng bộ phận với mức độ chung của toàn 

bộ tổng thể. Số tương đối kết cấu có đơn vị tính là số lần hoặc %. 

Nếu ký hiệu Kc là số tương đối kết cấu, yb là mức độ của bộ phận B và y là mức độ 

chung của toàn bộ tổng thể, ta sẽ có công thức tính số tương đối kết cấu phản ánh tỷ trọng 

của bộ phận B:  

Kc = b
y

y
                                        (4.1.2.4) 

4.1.2.5. Số tương đối cường độ 

Số tương đối cường độ là chỉ tiêu phản ánh trình độ phổ biến của một hiện tượng trong 

các điều kiện thời gian và không gian cụ thể, tính được bằng cách so sánh hai mức độ của 

hiện tượng khác nhau nhưng có quan hệ với nhau. Số tương đối cường độ biểu hiện bằng đơn 

vị kép, do đơn vị tính ở tử số và ở mẫu số hợp thành. . Các số tương đối cường độ trong số 

liệu Thống kê thường gặp như mật độ dân số bằng tổng số (người) chia cho diện tích tự 

nhiên (km2) với đơn vị tính là người/km2; GDP bình quân đầu người bằng tổng GDP (nghìn 

đồng) chia cho dân số trung bình (người) với đơn vị tính là 1000đ/ngườii,... 

Khi tính số tương đối cường độ cần lưu ý: Nếu tử số là số tuyệt đối thời kỳ thì mẫu số 

cũng phải là số tuyệt đối thời kỳ hoặc số bình quân theo thời gian; còn khi tử số là số tuyệt 

đối thời điểm thì mẫu số cũng phải là số tuyệt đối thời điểm và phải cùng thống nhất một thời 

điểm. 

 4.2. SỐ BÌNH QUÂN (trong Thống kê) 

Số bình quân (trong Thống kê) là chỉ tiêu biểu hiện mức độ điển hình của một hiện 

tượng, được tính từ một tổng thể gồm nhiều đơn vị cùng loại xác định theo một tiêu thức nào 

đó.  

Xét theo vai trò đóng góp khác nhau của các thành phần tham gia bình quân hoá, số bình 

quân được chia thành số bình quân giản đơn và số bình quân gia quyền. 

+ Số bình quân giản đơn: Được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá 

có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp như nhau. 
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+ Số bình quân gia quyền: Được tính trên cơ sở các thành phần tham gia bình quân hoá 

có vai trò về qui mô (tần số) đóng góp khác nhau. 

Có nhiều loại số bình quân khác nhau. Trong Thống kê kinh tế - xã hội thường dùng các 

loại sau: Số bình quân số học, số bình quân điều hoà, số bình quân hình học (số bình quân 

nhân), mốt và trung vị. 

Dưới đây là từng loại số bình quân nêu trên. 

4.2.1. Số bình quân số học  

Công thức tính:  

a. Số bình quân số học giản đơn:   

1 2 1...

n

i
n i

s

x
x x x

x
n n



  
                           (4.2.1a) 

Trong đó:   

sx - Số bình quân số học. 

( 1,2,..., )ix i n - Các trị số của lượng biến. 

 n - Số đơn vị tổng thể.  

 

b. Số bình quân số học gia quyền:  

1 1 2 2 1

1 2

1

...

...

k

i i
k k i

s k

k
i

i

x f x f x f

f f f

x f
x

f





  
 

   

                    (4.2.1b) 

Trong đó: fi - Quyền số của lượng biến xi (số đơn vị tổng thể có lượng biến xi), như vậy 

1

k

i
i

f n


  (với i = 1,2,...k). 

Ví dụ: Có số liệu về năng suất lao động của 5 nhóm công nhân ở một doanh nghiệp như 

bảng 4.2.1. 

Bảng 4.2.1. Năng suất lao động quý I của công nhân  

trong doanh nghiệp 

 

STT 

Năng suất  

lao động   

(xi) - (Triệu 

đồng/ng) 

Số  

công nhân 

(fi) - (Người) 

 

STT 

Năng suất   

lao động  

(xi) - (Triệu 

đồng/ng) 

Số  

công nhân 

(fi) - (Người) 
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A 1 2  A 1 2 

1 10 50  4 25 100 

2 15 200  5 30 100 

3 20 550     

 

Từ số liệu bảng 4.2.1, áp dụng công thức 4.2.1b ta tính được năng suất lao động quý 

bình quân một công nhân giữa các nhóm của doanh nghiệp: 

         10 50 15 200 20 550 25 100 30 100

50 200 550 100 100

20000
     20 

1000

Sx
        


   

  (TriÖu ®ång/ngêi)

  

 4.2.2. Số bình quân điều hoà 

Công thức tính: 

 a. Số bình quân điều hoà giản đơn:  

1

1
h n

i i

n
x

x




                                        (4.2.2a) 

 Trong đó: 

 hx  - Số bình quân điều hoà 

 xi  - (i =1,2,3,...,n) - Các lượng biến 

 n - Số đơn vị tổng thể (số lượng biến). 

 

 b. Số bình quân điều hoà gia quyền: 

1 2 1

1 2

1 2 1

...

...

k

i

k i
h k

k i

k i i

M
M M M

x
MM M M

x x x x





  
 

  




                       (4.2.2b) 

Trong đó:  

 Mi - Quyền số (Mi = xifi) với (i = 1, 2,....k) 

 

Ví dụ: Một phân xưởng sản xuất có 3 tổ công nhân. Tổ 1 sản xuất được 220 sản phẩm 

(M1) và năng suất lao động mỗi công nhân là 11 sản phẩm (x1); tổ 2 sản xuất được 264 sản 

phẩm (M2) với năng suất lao động mỗi công nhân là 12 sản phẩm (x2); và tổ 3 sản xuất được 

312 sản phẩm (M3) với năng suất lao động mỗi công nhân 13 sản phẩm (x3). 
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Áp dụng công thức 4.2.2b tính được năng suất lao động bình quân mỗi công nhân trong 

phân xưởng là: 

220 264 312 796

220 264 312 66

11 12 13

hx
 

  

 

12,06 (Sản phẩm) 

4.2.3. Số bình quân nhân 

Công thức: 

a. Số bình quân nhân giản đơn: 

1 2
1

...
n

n n
n i

i

x x xx x


                              (4.2.3a) 

Trong đó:  

x - Số bình quân nhân 

xi (i= 1, 2,..., n) - Các lượng biến 

n - Số lượng biến 

 - Ký hiệu của tích 

 

Ví dụ: Tốc độ phát triển vốn đầu tư xây dựng của tỉnh “X” từ năm 2008 đến năm 2012 

như sau: 1,175; 1,289; 1,122; 1,207; 1,222. 

Áp dụng công thức 4.2.3a tính được tốc độ phát triển bình quân năm vốn đầu tư xây 

dựng ( x ) của tỉnh “X” từ năm 2008 đến 2012 là:  

5 1,175 1, 289 1,122 1,207 1,222x       1,2017 hoặc 120,17% 

b. Số bình quân nhân gia quyền: 

1 21 1
1 2

1

... k i

k k

i ki fff fi i
k i

i

x x x

f f
x x 




  
 

                    (4.2.3b) 

Trong đó:  

fi - Quyền số và 
k

i
i

f = n với (i = 1,2,...k) 

 

Ví dụ: Trong thời gian 10 năm (
k

i
i

f =10) tốc độ phát triển sản xuất của một tỉnh “X” 

như sau: 5 năm đầu, mỗi năm có tốc độ phát triển là 1,1; trong 3 năm tiếp theo, mỗi năm có 

tốc độ phát triển là 1,15; 2 năm cuối cùng mỗi năm có tốc độ phát triển là 1,25. Vậy áp dụng 
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công thức 4.2.3b tính được tốc độ phát triển sản xuất bình quân năm thời kỳ 10 năm của tỉnh 

“X” như sau: 

5 3 210 (1,1) (1,15) (1,25)x      1,1436 hoặc 114,36% 

Số bình quân nhân thường được áp dụng trong trường hợp các lượng biến có quan hệ 

tích số với nhau (các lượng biến nhân với nhau có ý nghĩa) và thường được dùng để tính tốc 

độ phát triển bình quân của các chỉ tiêu Thống kê. 

 4.2.4. Mốt 

Mốt là biểu hiện của một tiêu thức được gặp nhiều nhất trong một tổng thể hay trong 

một dãy số phân phối. Mốt dùng để biểu hiện mức độ phổ biến của hiện tượng.  

Mốt được xác định như sau: 

* Đối với dãy số thuộc tính (các biểu hiện của dãy số là định tính, không bằng con số cụ 

thể) thì mốt là biểu hiện của tiêu thức có tần số lớn nhất.  

* Đối với dãy số lượng biến không có khoảng cách tổ thì mốt là lượng biến có tần số lớn 

nhất.  

* Đối với dãy số lượng biến có khoảng cách tổ, muốn tìm mốt trước hết phải xác định tổ 

có mốt, sau đó tính trị số gần đúng của mốt. 

- Trường hợp một dãy số lượng biến có khoảng cách tổ bằng nhau thì tổ có mốt chính là 

tổ có tần số lớn nhất và giá trị của mốt được xác định như sau: 

0 0 1

0(min) 0

0 0 1 0 0 1

0
( ) ( )

M M

M M

M M M M

f f
M x i

f f f f



 


 

  
       (4.2.4a) 

Trong đó:  

M0    - Mốt 

0(min)Mx  - Giới hạn dưới của tổ có mốt   

0Mi     - Trị số khoảng cách tổ có mốt 

0Mf     - Tần số tổ có mốt 

0 1Mf 
    - Tần số của tổ đứng trước tổ có mốt 

0 1Mf 
    - Tần số của tổ đứng sau tổ có mốt. 

 

Ví dụ: Tình hình về tiền lương bình quân một tháng của công nhân trong một doanh 

nghiệp như bảng 4.2.4: 
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Bảng 4.2.4. Lương của công nhân trong doanh nghiệp 

 

Thứ tự 

tổ 

Mức lương 

(1000 đ) 

Số công nhân 

(Người) 

 Thứ  

tự tổ 

Mức lương (1000 

đ) 

Số công nhân 

(Người) 

A 1 2  A 1 2 

1 4000 - 5000 20  4 7000 - 8000 160 

2 5000 - 6000 60  5 8000 - 9000 60 

3 6000 - 7000 90  6 9000 - 10000 10 

 

Từ số liệu bảng 4.2.4, ta thấy tổ thứ tư (i= 4) là tổ có mốt vì số công nhân của tổ này 

nhiều nhất (f4=160) và khi đó giới hạn dưới 
0(min)Mx = 7000, khoảng cách của tổ có mốt: 

0Mi = 

8000 -7000 = 1000, tần số của tổ đứng trước tổ có mốt 
0 1Mf 

= 90 và tần số của tổ đứng sau 

tổ có mốt 
0 1Mf 

= 60. Áp dụng công thức 4.2.4a tính được mốt, hay mức lương phổ biến 

nhất của doanh nghiệp như sau: 

   0

160 90
7000 1000 7412

160 90 160 60
M


  

  
(Nghìn đồng) 

- Trường hợp dãy số lượng biến có khoảng cách tổ không bằng nhau thì tổ có mốt là tổ 

có mật độ phân phối lớn nhất (mật độ phân phối bằng tần số chia cho khoảng cách tổ). Sau 

khi xác định được tổ có mốt thì áp dụng công thức 2.2.4b để tính giá trị gần đúng của mốt: 

0 0 1

0 0 1 0 0 1

0
0(min) 0 ( ) ( )

M M

M

M M M M

D D
M x i

M D D D D


 


 

  
         (4.2.4b) 

Trong đó:  

M0   - Mốt 

0(min)
Mx  - Giới hạn dưới của tổ có mốt   

0Mi    - Trị số khoảng cách tổ có mốt 

0MD    - Mật độ phân phối tổ có mốt 

0 1MD


   - Mật độ phân phối của tổ đứng trước tổ có mốt 

0 1MD


   - Mật độ phân phối của tổ đứng sau tổ có mốt. 

4.2.5. Trung vị 
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Trung vị là lượng biến của đơn vị đứng ở vị trí giữa trong dãy số lượng biến, chia số đơn 

vị trong dãy số lượng biến thành 2 phần bằng nhau. Trung vị chỉ dùng đối với dãy số lượng 

biến. 

 * Trong dãy số lượng biến không phân tổ thì xác định trung vị như  sau:  

- Nếu dãy số của tổng thể có số quan sát là lẻ thì trung vị sẽ chính là trị số của số quan 

sát ở vị trí chính giữa. Khi đó dãy số lượng biến được chia thành hai phần (phần trên và phần 

dưới số trung vị) và mỗi phần có số đơn vị tổng thể bằng nhau. Ví dụ: Tiền lương của 9 công 

nhân được sắp xếp theo thứ tự mức lương tăng dần: 5000, 5200, 5500, 5700, 5800, 6000, 

6300, 6400, 6500 (nghìn đồng) thì số trung vị chính là tiền lương của công nhân đứng ở vị trí 

thứ 5 (giữa của 9 người), tức là có mức lương 5800 nghìn đồng. 

- Nếu dãy số của tổng thể có số quan sát là chẵn thì trung vị sẽ là số bình quân giản đơn 

của 2 quan sát ở vị trí giữa. Ví dụ: Tiền lương của 12 công nhân được sắp xếp theo thứ tự 

mức lương tăng dần: 6000, 6100, 6150, 6300, 6500, 6550, 6650, 6800, 6900, 6950, 7000, 

7200 (nghìn đồng) thì số trung vị sẽ là số bình quân giản đơn của 2 người đứng ở vị trí thứ 6 

và thứ 7, tức là (6550 + 6650) : 2 = 6600 (nghìn đồng). 

* Trong một dãy số lượng biến có khoảng cách tổ, muốn tìm số trung vị trước hết cần 

xác định tổ có số trung vị (tổ có chứa đơn vị đứng ở vị trí giữa). Sau đó tính trị số gần đúng 

của số trung vị theo công thức: 

( 1)

(min)
2

i
Me

e Me Me

Me

f
S

M x i
f






                          (4.2.5) 

Trong đó:  

eM  - Số trung vị 

(min)Mex - Giới hạn dưới của tổ có số trung vị 

Mei - Trị số của khoảng cách tổ của tổ có số trung vị 

if - Tổng các tần số (Số đơn vị tổng thể) trong dãy số 

( 1)MeS  - Tổng các tần số của các tổ đứng trước tổ có số trung vị 

Mef - Tần số của tổ có số trung vị 

 

Trở lại ví dụ trên (xem số liệu bảng 2.2.4a) ta thấy tổ có chứa đơn vị đứng giữa (tổ đứng 

giữa là tổ có đơn vị thứ 200 và 201) là tổ 4 (i = 4) và khi đó giới hạn dưới của tổ có số trung 

vị: (min)Mex  = 7000, trị số khoảng cách tổ của tổ có trung vị: 
Mei  = 8000 - 7000 = 1000, tổng 

các tần số trong dãy số if  = 400, tổng các tần số của tổ đứng trước tổ có trung vị: ( 1)MeS  = 

170, tần số của tổ có trung vị: Mef = 160. Áp dụng công thức 4.2.5 ta tính được số trung vị: 
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400
170

27000 1000   7188
160

Me


    (nghìn đồng) 

Số công nhân có mức lượng nhỏ hơn 7188 nghìn đồng bằng số công nhân có mức lương 

lớn hơn 7188 nghìn đồng. 

4.3. CÁC THAM SỐ ĐO LƯỜNG ĐỘ BIẾN THIÊN CỦA HIỆN TƯỢNG KINH 

TẾ - XÃ HỘI 

Độ biến thiên của hiện tượng được sử dụng nhiều trong nghiên cứu Thống kê như phân 

tích xu thế biến động cũng như mối liên hệ của hiện tượng, dự đoán Thống kê, điều tra chọn 

mẫu,... 

Khi nghiên cứu độ biến thiên của hiện tượng, Thống kê thường dùng các đại lượng như 

khoảng biến thiên, độ lệch tuyệt đối bình quân, phương sai, độ lệch tiêu chuẩn và hệ số biến 

thiên.  

 4.3.1. Khoảng biến thiên  

Khoảng biến thiên (còn gọi là toàn cự) là đại lượng được tính bằng hiệu số giữa lượng 

biến lớn nhất và lượng biến nhỏ nhất của một dãy số lượng biến. Công thức: 

R = Xmax - Xmin                                       (4.3.1) 

Trong đó:  

 R - Khoảng biến thiên 

 Xmax - Lượng biến có trị số lớn nhất 

 Xmin - Lượng biến có trị số nhỏ nhất 

Ví dụ: Thu nhập của hộ gia đình như bảng 4.3.1: 

Bảng 4.3.1. Thu nhập của hộ gia đình 1 tháng 

Hộ 1 2 3 4 5 6 7 8 

Thu nhập (Triệu 

đồng) 7,0 7,5 8,5 8,6 9,0 9,5 10,5 12,5 

 

Từ số liệu bảng 4.3.1 sử dụng công thức 4.3.1 ta tính được khoảng biến thiên: 

R = 12,5 - 7,0 = 5,5 (Triệu đồng) 

 4.3.2. Độ lệch tuyệt đối bình quân 

Độ lệch tuyệt đối bình quân là số bình quân số học của các độ lệch tuyệt đối giữa các 

lượng biến với số bình quân số học của các lượng biến đó. 
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Công thức:  

-  Trường hợp tính giản đơn  1

n

i

i

x x

d
n








                             (4.3.2a) 

-  Trường hợp có quyền số  1

1

k

i i

i

i

i

x x f

d
f











                         (4.3.2b) 

 Trong đó: 

d  - Độ lệch tuyệt đối bình quân 

ix  (i = 1,2,3,...n nếu tính giản đơn, i = 1,2...k nếu tính gia quyền) - Các trị số của 

lượng biến 

x  - Số bình quân số học 

if - Quyền số của từng lượng biến xi 

 n - Tổng số lượng biến (n=
1

k

i

i

f


 ) 

Trở lại ví dụ về năng suất lao động của 5 nhóm công nhân ở doanh nghiệp như bảng 

4.2.1 và kết quả tính được năng suất lao động bình quân: x  = 20 triệu đồng/người ở mục 

2.2.1. Số bình quân số học, áp dụng công thức 2.3.2b, tính được độ lệch tuyệt đối tổng hợp 

có quyền số như sau: 

         10 20 50 15 20 200 20 20 550 25 20 100 30 20 100

50 200 550 100 100
d

        


   
 

= 
3000

3
1000

  (Triệu đồng/người) 

4.3.3. Phương sai 

Phương sai là số bình quân số học của bình phương các độ lệch giữa các lượng biến với 

số bình quân số học của các lượng biến đó. 

Công thức: 

-  Trường hợp tính giản đơn  

2

2 1

( )
n

i

i

x x

n
 






                       (4.3.3a) 

-  Trường hợp có quyền số   

2

2 1

1

( )
k

i i

i

k

i

i

x x f

f

 









                   (4.3.3b) 
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Trong đó: 

2 - Phương sai 

 xi (i=1,2,...n trường hợp giản đơn, và i = 1,2,...k trường hợp có quyền số): - Các trị 

số của lượng biến 

x - Số bình quân 

fi - Quyền số của từng lượng biến xi 

n - Tổng số lượng biến (n = 
1

k

i

i

f


 ) 

 

Tiếp tục từ số liệu về năng suất lao động của 5 nhóm công nhân ở doanh nghiệp trong 

bảng 4.2.1 ở trên, áp dụng công thức 4.3.3b ta tính được phương sai trường hợp có quyền số 

như sau: 

         
2 2 2 2 2

2
10 20 50 15 20 200 20 20 550 25 20 100 30 20 100

50 200 550 100 100


        


   
 

5,22
1000

22500


 

 4.3.4. Độ lệch chuẩn 

Độ lệch chuẩn là căn bậc 2 của phương sai và cho biết bình quân giá trị của các lượng 

biến cách giá trị bình quân chung là bao nhiêu đơn vị.  

Theo ví dụ về phương sai tính được ở trên ( 2 = 22,5) thì độ lệch chuẩn 

22,5 4,74    (Triệu đồng/người).  

4.3.5. Hệ số biến thiên 

Hệ số biên thiên là chỉ tiêu tương đối phản ánh mối quan hệ so sánh giữa độ lệch tuyệt 

đối bình quân hoặc độ lệch chuẩn với số bình quân số học. 

Công thức tính hệ số biến thiên: 

-  Theo độ lệch tuyệt đối bình quân: 

d
V

x
                                            (4.3.5a) 

Trong đó:  

 V - Hệ số biến thiên  

d  - Độ lệch tuyệt đối bình quân.  

 x  - Số bình quân số học 
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Từ số liệu về độ lệch tuyệt đối bình quân về năng suất lao động của công nhân (3 triệu 

đồng/người) và năng suất lao động bình quân của công nhân (20 triệu đồng/người), áp dụng 

công thức 4.3.5a ta tính được: 

V = 
3

0,15
20

  hoặc 15% 

-  Theo độ lệch chuẩn 

V
x


                                           (4.3.5b) 

 Trong đó: 

   - Độ lệch chuẩn 

Cũng từ số liệu ví dụ tính toán ở trên, có độ lệch chuẩn về năng suất lao động của công 

nhân là 4,74 triệu đồng/người, áp dụng công thức 4.3.5b tính được: 

V = 
4,74

0,2370
20

  hoặc 23,70% 

  

 

Bài tập Chuyên đề 4 

     A.Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào những đáp án đúng của các câu hỏi sau: 

      1. Biểu hiện quy mô, khối lượng của hiện tượng ta dùng đại lượng nào sau đây: 

 a. Số tương đối cường độ 

 b. Số tương đối so sánh 

 c. Số tuyệt đối 

 d. Số bình quân. 

        2. Sản lượng lương thực của tỉnh A năm 2015 so với năm 2014 bằng 102%, đó là số 

tương đối gì: 

 a. Số tương đối so sánh 

 b. Số tương đối động thái 

 c. Số tương đối kế hoạch 

d. Số tương đối kết cấu. 

         3. Năm 2013, GDP tính trên đầu người của Việt Nam đạt 1907 USD/ người trong 1 

năm, đó là đại lượng nào sau đây: 

 a. Số bình quân 

 b. Số tương đối so sánh 

 c. Số tương đối cường độ 

 d. Cả a và c. 
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         4. Năng suất lao động của Việt Nam năm 2014 đạt 74,7 triệu đồng/người là đại 

lượng nào sau đây: 

 a. Số bình quân 

 b. Số tương đối cường độ 

 c. Số tương đối so sánh 

 d. Số tương đối kết cấu. 

        5. Để đo độ biến thiên của chỉ tiêu nghiên cứu Thống kêdùng các đại lượng nào sau 

đây: 

 a. Độ lệch tuyệt đối bình quân 

 b. Độ lệch chuẩn 

 c. Khoảng biến thiên 

 d. Cả a, b và c. 

        6. Số cán bộ KH và CN của tỉnh A = 2% chung cả nước là số tương đối gì: 

 a. Số tương đối động thái 

 b. Số tương đối so sánh (không gian) 

 c. Số bình quân 

 d. Số tương đối kết cấu. 

 

2. Bài tập 

Bài 1:Giá trị sản xuất Công nghiệp theo giá so sánh năm 2013 đạt 105 tỷ đồng; kế 

hoạch năm 2014 đặt ra là 126 tỷ đồng và thực hiện năm 2014 là 138,6 tỷ đồng. 

Hãy tính số tương đối động thái, số tương đối nhiệm vụ kế hoạch và số tương đối 

hoàn thành kế hoạch năm 2014.Và cho nhận xét về mối quan hệ của 3 số tương đối này. 

Bài 2: Có số liệu sau đây về năng suất lúa và diện tích thu hoạch của 4 cánh đồng 

như sau: 

 Cánh đồng  Năng suất lúa     Diện tích thu hoạch 

          (tạ/ha)         (ha) 

        1            60          10 

        2             55          20 

        3           50          50 

        4           40          20 

Yêu cầu: 

1.Tính năng suất bình quân cả 4 cánh đồng. 

2.Tính phương sai độ lệch chuẩn và hệ số biến thiên (theo độ lệch chuẩn) về năng 

suất lúa. 
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3.Xác định mốt về năng suất lúa. 

Bài 3:Điều tra thời gian hoàn thành 1 sản phẩm (tính bằng phút) của 1 nhóm 

công nhân thu được số liệu (mẫu số liệu) sau: 15, 16, 20, 14 và 10. 

Yêu cầu:Cho biết công thức tính và kết quả về thời gian trung bình để 1 công nhân 

trong nhóm hoàn thành 1 sản phẩm. 

 

 

Chuyên đề 5 

 

ĐIỀU TRA CHỌN MẪU 

5.1. ĐIỀU TRA CHỌN MẪU, ƯU NHƯỢC ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN VẬN 

DỤNG 

5.1.1.Thế nào là điều tra chọn mẫu 

Điều tra chọn mẫu (ĐTCM) là loại điều tra không toàn bộ, trong đó người ta chọn 

một cách khoa học một số đủ lớn đơn vị đại diện trong toàn bộ các đơn vị của tổng thể chung 

để điều tra, rồi dùng kết quả thu thập được tính toán, suy rộng thành các đặc điểm của toàn 

bộ tổng thể chung. 

 Điều tra chọn mẫu được ứng dụng rất rộng rãi trong thống kê kinh tế - xã hội như: 

Điều tra năng suất sản lượng lúa; Điều tra lao động - việc làm; Điều tra thu nhập, chi tiêu của 

hộ gia đình; điều tra sản lượng nuôi trồng, đánh bắt thủy sản; Điều tra chăn nuôi gia súc, gia 

cầm v.v. 

5.1.2. Ưu điểm của điều tra chọn mẫu 

Do chỉ tiến hành điều tra trên một bộ phận đơn vị mẫu trong tổng thể chung nên 

ĐTCM có những ưu điểm cơ bản sau: 

- Tiến hành điều tra nhanh gọn, bảo đảm tính kịp thời của số liệu thống kê. 

- Tiết kiệm nhân lực và kinh phí trong quá trình điều tra. 

- Cho phép thu thập được nhiều chỉ tiêu thống kê, đặc biệt đối với các chỉ tiêu có nội 

dung phức tạp, không có điều kiện điều tra ở diện rộng (tổng thể).  

- Làm giảm sai số phi chọn mẫu (sai số do cân, đong, đo, đếm, khai báo, ghi chép, v.v...)  

- Cho phép nghiên cứu các hiện tượng kinh tế - xã hội, môi trường,... không thể tiến 

hành theo phương pháp điều tra toàn bộ.  

5.1.3. Hạn chế của điều tra chọn mẫu 

- Điều tra chọn mẫu luôn tồn tại "Sai số chọn mẫu" - Sai số do tính đại diện. Sai số 

chọn mẫu phụ thuộc vào độ đồng đều của chỉ tiêu nghiên cứu, vào cỡ mẫu và phương pháp 
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tổ chức chọn mẫu.  

- Kết quả ĐTCM không thể tiến hành phân nhỏ theo mọi phạm vi và tiêu thức nghiên 

cứu như điều tra toàn bộ, mà chỉ thực hiện được ở mức độ nhất định tùy thuộc vào cỡ mẫu, 

phương pháp tổ chức chọn mẫu và độ đồng đều giữa các đơn vị theo các chỉ tiêu được điều 

tra.  

5.1.4. Điều kiện vận dụng của điều tra chọn  

-Thay thế cho điều tra toàn bộ trong những trường hợp quy mô điều tra lớn, đối tượng 

điều tra khó tiếp cận; nội dung điều tra cần thu thập nhiều chỉ tiêu.   

-Quá trình điều tra gắn liền với việc phá huỷ sản phẩm,  

 -Để thu thập những thông tin tiên nghiệm trong những trường hợp cần thiết nhằm 

phục vụ cho yêu cầu của điều tra toàn bộ.  

  -Thu thập số liệu để kiểm tra, đánh giá và chỉnh lý số liệu của điều tra toàn bộ.  

5.2. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH NGHĨA SỬ DỤNG TRONG ĐIỀU 

TRA CHỌN MẪU 

5.2.1. Tổng thể chung và tổng thể mẫu 

1.Tổng thể chung là tổng thể của tất cả các đơn vị của hiện tượng nghiên cứu 

Các tham số của tổng thể chung 

* Khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân sẽ có các tham số: 

- Tổng cộng tổng thể chung (ký hiệu là X): 

;         (5.2.1.1a) 

- Số bình quân của tổng thể chung (ký hiệu là X ): 

 ;          (5.2.1.1b) 

- Phương sai của tổng thể chung (ký hiệu là S2): 

 ; (5.2.1.1c) 

Trong đó: Xi - Trị số tiêu thức nghiên cứu của từng đơn vị tổng thể chung thứ i (i 

= 1,2,…N). 

   N - Số đơn vị tổng thể chung. 

* Khi nghiên cứu chỉ tiêu tỷ lệ sẽ có các tham số 





N

1i

iN21 XX......................XXX
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- Tỷ lệ chung (ký hiệu là P) 

 ;              (5.2.1.1d) 

Trong đó: 

 N - số đơn vị của tổng thể chung; 

Nc- số đơn vị của tổng thể chung mang dấu hiệu nghiên cứu 

(N > Nc) 

Ví dụ: Khi điều tra tình hình trang bị ti vi của hộ gia đình thì N là tổng số hộ gia đình 

và Nc là số hộ gia đình có ti vi. 

- Phương sai tổng thể chung (ký hiệu là S2): 

S2 = P (1- P)  ;          (5.2.1.1e) 

          2. Tổng thể mẫu là một bộ phận của tổng thể chung, gồm các đơn vị được chọn ra 

để trực tiếp thu thập thông tin làm căn cứ suy rộng cho toàn bộ tổng thể chung 

Các tham số của tổng thể mẫu (TTM) 

* Khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân có các tham số: 

- Tổng cộng tổng thể mẫu (ký hiệu là x): 

 ; (5.2.1.2a) 

- Số bình quân mẫu (ký hiệu là x  ): 

 




n

i

ix
nn

x
x

1

1

;    (5.2.1.2b) 

- Phương sai mẫu điều chỉnh (gọi tắt là phương sai mẫu - ký hiệu là s2): 

 ;    (5.2.1.2c) 

Trong đó: 

xi - Trị số tiêu thức nghiên cứu của từng đơn vị tổng thể mẫu thứ i (i = 1,2,…n). 

n - Số đơn vị tổng thể mẫu. 

* Khi nghiên cứu chỉ tiêu tỷ lệ sẽ có các tham số: 

- Tỷ lệ mẫu (ký hiệu là f): 

N

N
P

c
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;       (5.2.1.2d) 

Trong đó: 

- số đơn vị của tổng thể mẫu; 

- số đơn vị của tổng thể mẫu mang dấu hiệu nghiên cứu 

( > ) 

- Phương sai mẫu (chưa điều chỉnh) 

= f (1- f);      (5.2.1.2e) 

5.2.2. Ước lượng các tham số của tổng thể chung 

Nội dung cơ bản của phương pháp điều tra chọn mẫu là dựa vào sự hiểu biết về tham 

số ' nào đó của tổng thể mẫu đã điều tra để suy luận thành tham số  của tổng thể chung. 

Việc suy luận đó gọi là ước lượng. Trong điều tra chọn mẫu có ước lượng điểm và ước lượng 

khoảng. Ước lượng điểm là kết quả suy rộng chỉ lấy một giá trị (tại một điểm), còn ước 

lượng khoảng là kết quả suy rộng tương ứng với những giá trị được giới hạn trong một 

khoảng. 

5.2.3. Chọn mẫu với xác suất đều và không đều (các kiểu chọn mẫu) 

- Chọn mẫu với xác suất đều là đảm bảo mỗi đơn vị thuộc hiện tượng nghiên cứu đều 

có cơ hội được chọn vào mẫu như nhau, và như vậy là khi chọn mẫu lưu ý đến sự khác biệt 

giữa các đơn vị tổng thể.  

-  Chọn mẫu với xác suất không đều: Các đơn vị có thể được chọn vào mẫu theo xác 

suất tỷ lệ với quy mô (kích thước) theo tiêu thức nào đó của đơn vị điều tra.  

5.2.4. Chọn lặp và chọn không lặp 

- Chọn lặp (hay chọn trả lại) là trong N đơn vị của tổng thể chung, chọn ngẫu nhiên ra 

1 đơn vị - đây là đơn vị thứ nhất của tổng thể mẫu. Sau đó trả lại đơn vị này vào tổng thể 

chung và từ N đơn vị của tổng thể chung lại chọn ngẫu nhiên ra 1 đơn vị - đây là đơn vị thứ 2 

của tổng thể mẫu. Quá trình này được lặp lại cho đến khi chọn đến đơn vị thứ n của tổng thể 

mẫu. Trong chọn lặp, số khả năng thiết lập mẫu - K = Nn với N là số lượng đơn vị của tổng 

thể chung và n là số lượng đơn vị của tổng thể mẫu. 

- Chọn không lặp (hay chọn một lần) là mỗi đơn vị được chọn rồi, sau khi nghiên cứu 

không được trả về tổng thể chung và không có khả năng được chọn lại. Trong chọn không 

lặp, số khả năng thiết lập mẫu được tính bằng công thức: 

n

n
f

c



n

cn

n
cn
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 ;    (5.2.4) 

5.2.5. Sai số chọn mẫu, phạm vi sai số chọn mẫu và tỷ lệ  sai số chọn mẫu 

1. Sai số chọn mẫu 

Sai số chọn mẫu (SSCM) là sự khác nhau giữa giá trị ước lượng của mẫu và giá trị 

của tổng thể chung. Sai số chọn mẫu còn gọi là sai số do tính đại biểu và chỉ xảy ra trong 

điều tra chọn mẫu vì chỉ điều tra một số ít đơn vị mà kết quả lại suy rộng cho cả tổng thể. Sai 

số chọn mẫu được dùng để tính tỷ lệ sai số chọn mẫu đánh giá độ tin cậy về số liệu điều tra 

và ước lượng số liệu điều tra theo phương pháp ước lượng khoảng của các chỉ tiêu nghiên 

cứu. Mỗi phương pháp tổ chức chọn mẫu sẽ có công thức tính sai số chọn mẫu riêng. Theo 

đó công thức tính cụ thể sẽ được trình bày ở mục IV (các phương pháp tổ chức chọn mẫu) 

của chuyên đề này. 

2. Phạm vi sai số chọn mẫu  

Phạm vi sai số chọn mẫu ( ) là đại lượng phản ánh sự khác biệt giữa trị số ước lượng 

của mẫu và  trị số tổng thể chung tương ứng với xác suất tin cậy nhất định 
)(t . Mỗi xác suất 

tin cậy 
)(t  có hệ số tin cậy (t). 

Theo hàm ý nghĩa của 
)(t sẽ có giá trị của 

)(t  và t tương ứng. Như vậy khi có t qua 

bảng phân phối xác xuất t (xem chi tiết ở phụ lục 1) sẽ xác định được 
)(t  hoặc khi có 

)(t sẽ 

xác định được t theo bảng ý nghĩa của hàm. 

Dưới đây là một số trị số của t và 
)(t : 

t = 1     
)(t = 0,6826 

t = 1,5   )(t = 0,8663 

t = 2      )(t = 0,9545 

t = 2,5   )(t = 0,9875 

t = 3  )(t = 0,9973 

Như vậy khi biết được xác xuất tin cậy )(t , tra bảng sẽ xác định được hệ số tin cậy t, 

và khi đã có hệ số tin cậy t và sai số chọn mẫu  ta tính được phạm vi sai số chọn mẫu 

của chỉ tiêu nghiên cứu theo công thức: 

;         (5.2.5.1) 

 !nN!n

!N
CK n
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Quan hệ trên cho thấy phạm vi SSCM càng lớn thì xác xuất tin cậy càng cao và ngược 

lại. 

Phạm vi sai số chọn mẫu ( ) là giá trị dương nếu trị số tổng thể chung lớn hơn trị số 

ước lượng và là âm nếu có quan hệ ngược lại. Vì vậy trị số tổng thể chung của chỉ tiêu 

nghiên cứu ( ) sẽ nằm trong khoảng (từ  đến ).  

Từ đó suy ra: 

      ;    (5.2.5.2) 

Và:  

     ;    (5.2.5.3) 

Ví dụ: Khi điều tra năng suất, sản lượng lúa của huyện “A” có năng suất lúa theo kết 

quả chọn mẫu: x  = 50 tạ/ha, tính được sai số chọn mẫu: µ = 1 tạ/ha. Nếu yêu cầu có độ tin 

cậy là 0,9545 tức là t = 2 thì ta sẽ có : 

                           50 – 2*1 ≤ X  ≤ 50 + 2*1 

Tức là :               48   ≤   X   ≤   52 

Kết luận, năng suất lúa bình quân của toàn huyện “A” sẽ nằm trong khoảng từ 48 đến 

52 tạ/ha với xác suất tin cậy là 0,9545 hay 95,45%.  

3. Tỷ lệ sai số chọn mẫu (H): 

 H   =   
x


 ;  (5.2.5.3) 

Tỷ lệ sai số để đánh giá độ tin cậy về số liệu của chỉ tiêu nghiên cứu. H càng lớn thì 

độ tin cậy của số liệu càng kém và ngược lại. 

5.2.6. Đơn vị chọn mẫu và dàn chọn mẫu 

1. Đơn vị chọn mẫu 

Đơn vị chọn mẫu là các đơn vị cơ bản hoặc nhóm đơn vị cơ bản được xác định rõ 

ràng, tương đối đồng đều và có thể quan sát được, thích hợp cho mục đích chọn mẫu.  

Nếu chọn mẫu một cấp thì có một loại đơn vị chọn mẫu, còn nếu chọn mẫu nhiều cấp 

thì sẽ có nhiều loại đơn vị chọn mẫu.  

2. Dàn chọn mẫu  

Dàn chọn mẫu có thể là danh sách các đơn vị chọn mẫu với những đặc điểm nhận 

dạng của chúng hoặc là bản đồ chỉ ra ranh giới của các đơn vị chọn mẫu. 

  .t  .t
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Trong tổng thể nghiên cứu, tùy thuộc vào lược đồ chọn mẫu sẽ có các loại dàn chọn 

mẫu khác nhau. Nếu điều tra mẫu một cấp có một loại dàn chọn mẫu. Còn nếu điều tra mẫu 

nhiều cấp thì sẽ có nhiều loại dàn chọn mẫu  

1.2.7.  Chọn mẫu ngẫu nhiên, chọn mẫu hệ thống và chọn theo phương 

pháp phân tích chuyên gia 

1. Chọn mẫu ngẫu nhiên 

Chọn mẫu ngẫu nhiên là cách chọn các đơn vị mẫu từ tổng thể dựa trên qui luật xác 

suất (qui luật ngẫu nhiên). Cách đơn giản nhất của chọn mẫu ngẫu nhiên là sử dụng bảng số 

ngẫu nhiên hoặc dưới hình thức rút thăm. Trong điều tra chọn mẫu, chọn mẫu ngẫu nhiên là 

phương pháp chọn mẫu có sai số chọn mẫu nhỏ trong điều kiện số lượng mẫu đủ lớn và giữa 

các đơn vị tổng thể có tính đồng nhất cao. 

2. Chọn mẫu hệ thống 

Chọn mẫu hệ thống là chọn các đơn vị mẫu từ tổng thể mà cách chọn các đơn vị cách 

nhau với khoảng cách cố định trên cơ sở các đơn vị điều tra được sắp xếp thứ tự theo một 

tiêu thức nào đó. 

Ví dụ, huyện "X" có 10.000 hộ gia đình nuôi trồng thủy sản (N=10.000). Cần chọn 

500 hộ (n =500) để điều tra thu thập thông tin về năng suất, sản lượng thủy sản nuôi trồng. 

Nếu chọn hệ thống sẽ tiến hành như sau:  

- Lập danh sách 10.000 hộ gia đình của huyện theo thứ tự về quy mô diện tích nuôi 

trồng thủy sản giảm dần. 

- Chia tổng số hộ gia đình thành 500 nhóm đều nhau và sẽ có số hộ mỗi nhóm là K 

hộ: K= N: n = 10000: 500 = 20 (hộ gia đình). 

- Chọn ngẫu nhiên một hộ ở nhóm thứ nhất, chẳng hạn rơi vào hộ có số thứ tự 15. 

- Mỗi nhóm khác còn lại sẽ chọn 1 hộ có số thứ tự: nhóm 2: (15+K), nhóm 3: 

(15+2K),....; nhóm 500: (15+499K). 

Kết quả chọn được 500 hộ như vậy gọi là chọn hệ thống.  

3. Chọn mẫu theo phương pháp phân tích chuyên gia 

Chọn mẫu theo phương pháp phân tích chuyên gia là chọn mẫu trên cơ sở phân tích 

xem xét chủ quan của người điều tra để chọn ra những đơn vị đại diện.  

5.3. XÁC ĐỊNH CỠ MẪU, PHÂN BỔ MẪU VÀ TÍNH SAI SỐ CHỌN MẪU  

5.3.1. Xác định cỡ mẫu 
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Xác định cỡ mẫu (số đơn vị mẫu) chính là xác định số lượng đơn vị điều tra trong 

tổng thể mẫu để tiến hành thu thập số liệu. Yêu cầu của cỡ mẫu là vừa đủ để vừa đảm bảo độ 

tin cậy cần thiết của số liệu điều tra vừa đảm bảo phù hợp với điều kiện về nhân lực và kinh 

phí và có thể thực hiện được, tức là có tính khả thi. 

- Khi điều tra chọn mẫu để suy rộng số bình quân theo một tiêu thức nào đó: 

+ Trường hợp chọn lặp: 

2

22

x

St
n


  ; (5.3.1.1) 

+ Trường hợp chọn không lặp: 

222

22

StN

SNt
n

x 
     ;     (5.3.1.2) 

- Khi điều tra chọn mẫu để suy rộng tỷ lệ theo một tiêu thức nào đó: 

+ Trường hợp chọn lặp: 

 
2

2 1

p

ppt
n




  ;  (5.3.1.3) 

+ Trường hợp chọn không lặp: 

 
 pptN

ppNt
n

p 




1

1
22

2

 ; (5.3.1.4) 

Trong đó: 

- N là số đơn vị tổng thể chung. 

- S2 và p (1- p) là phương sai của tổng thể chung với chỉ tiêu bình quân và chỉ tiêu tỷ 

lệ. 

- t  là hệ số tin cậy 

- x , p  là phạm vi sai số chọn mẫu. 

Các thông tin trên đây cần có từ khi chuẩn bị điều tra để xây dựng và quyết định 

phương án điều tra. Trong đó, số đơn vị tổng thể chung (N) lấy từ số liệu thống kê; xác xuất 

tin cậy (Фt) và phạm vi SSCM (∆) do người tổ chức điều tra yêu cầu cho từng cuộc điều tra. 

Riêng phương sai của tổng thể chung (S2 và p(1-p)) thì phải dựa và kết quả của các cuộc điều 
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tra trước đó; Trường hợp không có các cuộc điều tra trước tương tự hoặc có nhưng không 

tính được phương sai thì sẽ xử lý như sau: 

- Khi điều tra nghiên cứu chỉ tiêu bình quân thì phải điều tra mẫu nhỏ để  xác định 

phương sai 

- Khi điều tra nghiên cứu chỉ tiêu tỷ lệ thì sẽ lấy phương sai lớn nhất: p(1-p) = 0,5 x 

(1-0,5) =0,25 

Ví dụ, hãy xác định số hộ (cỡ mẫu) theo cách chọn không lặp để điều tra thu nhập 1 

năm của hộ nông dân trên địa bàn tỉnh “Y” có 200.000 hộ gia đình (N = 200.000), với xác 

xuất tin cậy là 0,9875 (tức là t = 2,5, có thể xem chi tiết ở bảng phân phối xác suất t ở phụ 

lục), phạm vi sai số chọn mẫu ( x ) không vượt quá 2,52 triệu đồng/năm trong điều kiện có 

phương sai về thu nhập của hộ: S2=61,52. 

Áp dụng công thức 5.3.1.5 ta có: 

61
20000052,252,615,2

20000052,615,2
22

2

222

22












NSt

NSt
n

x

 (hộ gia đình) 

5.3.2. Phân bổ mẫu 

1. Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô tổng thể 

Công thức xác định cỡ mẫu của từng tổ t (nt) như sau: 

Ntf ;   (5.3.2.1) 

Trong đó: 

- n là số đơn vị mẫu chung; 

- nt là số đơn vị mẫu của tổ t;  

- N là số đơn vị của tổng thể;  

- Nt là số đơn vị của tổ t;  

- f là tỷ lệ mẫu ( ) 

Ví dụ, tiến hành điều tra thu chi của hộ gia đình ở huyện (Y) chia thành 3 vùng: cánh 

đồng (1), khe dọc (2) và vùng cao (3) với tổng số hộ gia đình N=200.000 hộ, trong đó vùng 1 

có N1=100.000 hộ, vùng 2 có N2=65.000 hộ và vùng 3 có N3=35.000 hộ. Tiến hành điều tra ở 

2000 hộ (n=2000) và phân bố mẫu cho 3 vùng (ở 3 tổ) có số mẫu tỷ lệ thuận với quy mô tổng 

thể. 

tt

t

t fNn
N

N
n 

N

n
f 
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Theo số liệu trên ta tính được tỷ lệ mẫu chung: 

01,0
200000

2000
f hoặc 1% 

Dựa vào công thức 5.3.2.1 tính được cỡ mẫu cho các tổ: 

- Tổ 1 (Vùng 1): 

n1=100.000 x 0,01=1000 (hộ) 

- Tổ 2 (Vùng 2): 

n2=65.000 x 0,01= 650 (hộ) 

- Tổ 3 (Vùng 3): 

n3=35.000 x 0,01= 350 (hộ) 

Tổng số n = n1 + n2 + n3= 1000 + 650 + 350 = 2.000 (hộ) 

Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với quy mô của tổng thể chung có cách tính đơn giản và khi 

tính chỉ tiêu bình quân và chỉ tiêu tỷ lệ của tổng thể chung không phải đổi lại quyền số, 

nhưng có hạn chế là đối với tổ có quy mô nhỏ thì có thể cỡ mẫu không đủ đại diện, còn tổ có 

quy mô lớn thì có thể cỡ mẫu lại nhiều ở mức không cần thiết. 

2. Phân bổ mẫu tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô tổng thể 

Công thức tính số đơn vị mẫu (nt) của tổ t như sau: 

nt = n . wt  ;    (5.3.2.2) 

Trong đó: 

n - Số lượng đơn vị mẫu chung; 

nt- Số đơn vị mẫu của tổ t 

wt - tỷ lệ giữa căn bậc hai số đơn vị của tổ t ( ) và tổng căn bậc hai số đơn vị của 

tất cả các tổ 











k

t

tN
1 , với t = 1, 2, 3,…k : Chỉ số thứ tự của tổ 

Thay vào công thức (5.3.2.2a) ta có: 

  ;  (5.3.2.2b) 
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Cách phân bổ này sẽ khắc phục nhược điểm của phân bổ tỷ lệ với quy mô tổng thể 

nhưng khi suy rộng cho tổng thể tất cả các chỉ tiêu đều phải tính lại theo quyền số thực tế của 

tổng thể chung. 

Trở lại ví dụ ở mục 2.1, ta tính được căn bậc hai về số đơn vị từng tổ và chung các tổ 

như sau: 

- Từng tổ: 

Tổ 1: 100000 = 316 

Tổ 2: 65000 = 255 

Tổ 3: 35000 = 187 

- Tổng của 3 tổ: 316 + 255 + 187 = 758 

Tiếp tục tính toán cỡ mẫu của từng tổ: 

- Tổ 1:  834
758

316
20001 n  (hộ) 

- Tổ 2:  673
758

255
20002 n  (hộ) 

- Tổ 3:   (hộ) 

Tổng số: n = n1 + n2 + n3 = 834 + 673 + 493 = 2000 (hộ) 

3. Phân bổ Neyman 

Công thức xác định cỡ mẫu (nt) cho tổ t như sau: 

 với (t=1,2,…K)  ; (5.3.2.3) 

Trong đó: 

Nt - tổng số đơn của tổ t;  

- độ lệch chuẩn về chỉ tiêu nghiên cứu của tổ thứ t. 

4. Phân bổ mẫu có ưu tiên cho các tổ được đánh giá là quan trọng hơn 

Cách phân bổ mẫu này thường được áp dụng khi có sự khác nhau đáng kể giữa các tổ 

về hàm lượng thông tin cần thiết. Theo nguyên tắc này, các tổ có hàm lượng thông tin thấp 

được phân bổ cỡ mẫu nhỏ.  

493
758

187
20003 n
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5.4. CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC CHỌN MẪU 

Cách trình bày của mục này được bắt đầu từ một ví dụ giả định về danh sách các làng, 

bản với số hộ gia đình nông thôn có vốn đầu tư cho sản xuất, kinh doanh (viết tắt VĐT) của 

một địa bàn "Y" thuộc tỉnh miền núi (xem số liệu bảng 5.4.1). 

Bảng 5.4.1. Số liệu giả định về số hộ gia đình nông thôn có vốn đầu tư cho sản xuất, 

kinh doanh phân theo vùng của địa bàn “Y” 

TT bản Tên bản Số hộ Vùng(*) TT bản Tên bản Số hộ Vùng 

1 A 9 1 11 N 10 2 

2 I 10 2 12 E 13 1 

3 D 11 3 13 P 11 3 

4 B 11 1 14 F 11 2 

5 K 12 1 15 G 12 1 

6 Y 12 2 16 Q 9 3 

7 C 9 3 17 Z 10 2 

8 L 10 2 18 J 8 1 

9 V 11 1 19 H 13 1 

10 M 10 1 20 S 14 2 

    Tổng số  216  

 

5.4.1. Phương pháp tổ chức chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản 

1. Tổ chức chọn mẫu  

Khi tiến hành chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản chỉ việc lập danh sách các hộ gia đình 

(HGĐ) có tên chủ hộ, địa chỉ  và kèm theo số thứ tự từ 1 đến 216 của chung 20 làng, bản kể 

trên ở bảng 5.4.1. Sau đó dùng bảng số ngẫu nhiên (ví dụ như dùng lệnh truckrandom trên 

excel) hoặc rút thăm chọn ngẫu nhiên không lặp lại từ danh sách được lập trong bảng để 

được số hộ cần điều tra (ở đây là chọn 20 hộ). 

2. Cách tính các tham số khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân 

Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình trên địa bàn điều tra  

i = 1,2, . . . . . . . N (N = 216 - tổng số hộ của địa bàn điều tra) 

i = 1,2 , . . . . . . . n (n = 20 - số hộ chọn mẫu trên địa bàn) 

vốn đầu tư sản xuất kinh doanh của hộ thứ i 

Từ đó có công thức:  

                                                
(*)

Ghi chú: 1: Vùng cánh đồng; 2: Vùng khe dọc;   3: vùng cao 

ix
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+ VĐT bình quân một hộ: 





n

i

ix
nn

x
x

1

1

                   ;     (5.4.1.2.1) 

+ Phương sai mẫu: 

                ;     (5.4.1.2.2) 

+ Sai số chọn mẫu: 

              ;      (5.4.1.2.3) 

Chú ý: nếu chọn mẫu theo cách chọn có lặp lại thì công thức tính sai số chọn mẫu 

(4.24) sẽ bỏ đi hệ số . 

5.4.2. Phương pháp tổ chức chọn mẫu phân tổ 

          .1. Tổ chức chọn mẫu  

Trở lại ví dụ bảng 5.4.1. phân các bản thành 3 vùng địa hình, tức là 3 tổ (1: cánh 

đồng; 2: khe dọc; 3: vùng cao). Các vùng này có điều kiện kinh tế khác nhau và do đó có 

mức độ đầu tư cho sản xuất kinh doanh của dân cư cũng khác nhau. Như vậy, việc phân chia 

các bản theo vùng địa hình sẽ liên quan nhiều đến vốn đầu tư cho sản xuất kinh doanh của 

dân cư. 

Gọi t là số thứ tự của các tổ (t = 1,2,…. K =3 - số tổ của địa bàn điều tra) 

Tổ 1: t = 1 (vùng cánh đồng) 

Tổ 2: t = 2 (vùng khe dọc) 

Tổ 3: t = 3 (vùng núi cao) 

Nt là số hộ gia đình của tổ (vùng) t 

N là tổng số hộ gia đình của địa bàn điều tra ( ) 

 : số hộ chọn mẫu của tổ (vùng) t 

 tổng số hộ chọn mẫu của địa bàn ( ) 
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Ở đây tiến hành phân tổ mẫu cho các tổ theo cách chọn tỷ lệ thuận với qui mô của tổ, 

bằng cách đó ta tính được số hộ chọn mẫu của từng tổ: 

Tổ 1: n1 = 99 x 0,0926 = 9 

Tổ 2: n2 = 77 x 0,0926 = 7 

Tổ 1: n3 = 40 x 0,0926 = 4 

--------------------------------- 

Cộng:                       n = 20 

Trong mỗi tổ trên lập một danh sách tất cả các hộ gia đình (tổ 1: 99 hộ; tổ 2: 77 hộ; tổ 

3: 40 hộ). Rồi trong danh sách mỗi tổ đó chọn ngẫu nhiên không lặp lại lấy số hộ cần điều tra 

(tổ 1 = 9; tổ 2 = 7 ; tổ 3 = 4) để tiến hành điều tra thực tế. 

2. Cách tính các tham số khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân 

Gọi i là số thứ tự của hộ gia đình trong mỗi tổ  

 = 1,2,…….Nt đối với tổng thể chung 

 = 1,2,…….nt đối với tổng thể mẫu 

: Vốn đầu tư (VĐT) của hộ thứ i thuộc tổ t 

Từ đó ta có công thức tính các tham số: 

+ VĐT bình quân của các đơn vị thuộc tổ t 

              ;            (5.4.2.2.1) 

+ VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra  

- Chọn theo tỷ lệ: 

             ;          (5.4.2.2.2) 

- Chọn không theo tỷ lệ: 

             ;           (5.4.2.2.3) 

+ Phương sai mẫu của các đơn vị trong tổ t 

   ;           (5.4.2.2.4) 

i

i

itx





tn

i

it

t

t x
n

x
1

1





K

1t

tt nx
n

1
x





K

1t

tt Nx
N

1
x

 






tn

i

tit

t

t xx
n

s
1

22

1

1

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

55 

 

+ Sai số chọn mẫu: 

- Chọn theo tỷ lệ:  

             ;             (5.4.2.2.5) 

Trong đó:  

- Chọn không theo tỷ lệ: 

      ;          (5.4.2.2.6) 

Chú ý: nếu chọn mẫu theo cách có lặp lại thì các công thức tính SSCM (4.29) và 

(4.30) bỏ đi các hệ số và . 

5.4.3. Phương pháp tổ chức chọn mẫu 2 cấp 

1. Tổ chức chọn mẫu  

Cũng số liệu đã cho ở bảng 5.4.1 tiến hành chọn mẫu 2 cấp như sau: từ danh sách 20 

làng bản chọn ngẫu nhiên không lặp lấy 4, tức là 20% số bản (chẳng hạn chọn được các 

bản số 1 ,5, 12 và 19). Các bản được chọn là mẫu cấp I. Tiếp theo lập danh sách các HGĐ 

của 4 bản này, rồi từ các danh sách đó chọn ngẫu nhiên không lặp ra số hộ đều nhau cho 

mỗi bản (5 hộ) để tiến hành điều tra. Như vậy tổng số hộ được chọn là 20 (hộ là mẫu cấp 

II). 

Theo phương pháp chọn mẫu 2 cấp trong ví dụ đã cho, chỉ phải lập danh sách các 

HGĐ cho 4 bản (4 đơn vị mẫu cấp I) để chọn mẫu cấp II. Hơn nữa tổ chức điều tra chỉ tiến 

hành đối với 20 hộ trong phạm vi 4 bản. Như vậy về việc chuẩn bị và tổ chức điều tra theo 

mẫu 2 cấp thuận tiện hơn mẫu ngẫu nhiên đơn giản và mẫu phân tổ. Tuy nhiên độ tin cậy của 

số liệu thấp hơn. 

       .2. Cách tính các tham số khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân 

Gọi j là số thứ tự của đơn vị mẫu cấp I (bản) 

=l, 2, 3,...,M (M=20  tổng số bản của địa bàn điều tra) 

=l, 2, 3,....m (m = 4- số bản được chọn vào mẫu cấp I) 
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 là số thứ tự của đơn vị mẫu cấp II (HGĐ-hộ gia đình) 

n là tổng số đơn vị mẫu cấp II (HGĐ) 

n* là số đơn vị mẫu cấp II trong mỗi đơn vị mẫu cấp I (các đơn vị mẫu cấp I có số 

đơn vị mẫu cấp II bằng nhau: n* = n : m) 

 là vốn đầu tư của HGĐ (đơn vị mẫu cấp II) thứ i thuộc bản (đơn vị mẫu cấp I) thứ 

j 

Ta có công thức tính các tham số: 

+ VĐT bình quân của các đơn vị mẫu cấp II thuộc mẫu cấp I thứ j: 

                                        ;          (5.4.3.2.1) 

+ VĐT bình quân của tất cả các đơn vị điều tra: 

                          ;         (5.4.3.2.2) 

+ Phương sai mẫu cấp II (hộ) thuộc từng đơn vị mẫu cấp I (bản) thứ j: 

                         ;          (5.4.3.2.3) 

+ Bình quân các phương sai mẫu cấp II: 

                                              ;    (5.4.3.2.4) 

+ Phương sai mẫu cấp I: 

                                 ;      (5.4.3.2.5) 

+ Sai số chọn mẫu: 

               ;    (5.4.3.2.6) 

Trong đó: số đơn vị cấp II thực tế có bình quân trong mỗi đơn vị cấp I (N*) N* = N : 
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Chú ý: Nếu chọn mẫu theo cách chọn có lặp lại thì công thức tính SSCM (5.4.3.2.6) 

bỏ đi các hệ số và . 

5.4.4. Phương pháp tổ chức chọn mẫu chùm 

Trong mẫu chùm có hai loại: mẫu chùm có kích thước bằng nhau và mẫu chùm có 

kích thước khác nhau. Sự khác nhau về kích thước của mẫu chùm liên quan đến sự khác 

nhau về cách tổ chức chọn mẫu và công thức tính các tham số chọn mẫu. 

1. Tổ chức chọn mẫu 

Tiếp tục nghiên cứu ví dụ mục I Nếu xác định mỗi chùm là một bản và cũng tiến hành 

điều tra cỡ mẫu n = 20 hộ gia đình thì cách tiến hành như sau: 

* Với cỡ mẫu có kích thước các chùm bằng nhau (do người tổ chức điều tra ấn định) 

thì số chùm (m) cần chọn được xác định bằng cách chia tổng số mẫu cần điều tra (n) cho số 

mẫu qui định trong một chùm (n*), tức là n:n*= m. Ví dụ như trên cần điều tra 20 hộ (n=20) 

và giả sử qui định mỗi chùm chọn 10 hộ (n*=10) thì số chùm (bản) phải điều tra: m = 20:10 

= 2 chùm (bản). 

Sau khi xác định được số chùm cần chọn, ta lập danh sách tất cả các chùm rồi chọn 

ngẫu nhiên không lặp 2 chùm (bản) để tiến hành điều tra thực tế các đơn vị thuộc các chùm 

đó. Khi điều tra gặp chùm (bản) có số HGĐ >10 thì điều tra đủ 20 sẽ dừng lại, còn khi điều 

tra gặp chùm (bản) có số HGĐ < 10 thì điều tra hết bản đó sẽ tiếp tục điều tra các hộ ở bản 

tiếp theo để được đủ 10 hộ. 

* Với cỡ mẫu có kích thước các chùm khác nhau thì quá trình chọn mẫu được tiến 

hành qua các bước sau đây: 

- Chia tổng số HGĐ của địa bàn điều tra cho số bản đế xác định số hộ bình quân có 

trong một chùm (bản):  N* = 216 : 20  11 

- Chia số mẫu (HGĐ) cần chọn cho số hộ có trong một chùm (bản) để xác định số 

chùm (bản) cần điều tra (m): 

m = 20 : 11  2 chùm (bản). 

Trên cơ sở danh sách các bản ở bảng 4.1, tiến hành chọn 2 chùm (bản), rồi tổ chức 

điều tra thực tế toàn bộ số HGĐ của 2 chùm (bản) đó. 

.2. Cách tính các tham số khi nghiên cứu chỉ tiêu bình quân 

Gọi j là thứ tự các chùm (bản), ở đây j = 1,2,…M (M=20) là toàn bộ số bản trong địa 

bàn điều tra, và j = 1,2 (m=2) là số bản chọn mẫu. 
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Gọi i là thứ tự các hộ gia đình, ở đây i = 1,2,…nj là số hộ của 1 chùm (bản), trong đó: 





m

j

jnn
1

 (n là số mẫu điều tra). 

Nếu chọn mẫu chùm có kích thước bằng nhau thì các nj bằng nhau và bằng n* (n* số 

đơn vị bình quân trong một chùm). 

Gọi xij là số vốn đầu tư của hộ thứ i thuộc chùm (bản) thứ j. Ta có công thức tính các 

tham số: 

+ Vốn đầu tư bình quân của các đơn vị trong mỗi chùm ( jx ): 

 - Chùm có kích thước bằng nhau: 

 



*

1*

1 n

i

ijj x
n

x     ;  (5.4.4.2.1) 

 - Chùm có kích thước khác nhau: 

 



jn

i

ijjj x
n

x
1

1
    ;  (5.4.4.2.2) 

+ Vốn đầu tư của tất cả các đơn vị điều tra: 

- Chùm có kích thước bằng nhau: 





m

1j

jx
m

1
x     ;             (5.4.4.2.3) 

- Chùm có kích thước khác nhau: 

                 ; (5.4.4.2.4) 

+ Phương sai giữa các chùm: 

- Chùm có kích thước bằng nhau: 

                      (5.4.4.2.5) 

- Chùm có kích thước khác nhau: 

                    ;(5.4.4.2.6) 

+ Sai số chọn mẫu: 
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                      ;5.4.4.2.7) 

Chú ý: Nếu chọn mẫu có lặp thì công thức tính SSCM (5.4.2.7) bỏ đi hệ số . 

 

 

 

Bài tập Chuyên đề 5 

 

A.Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào những đáp án đúng của các câu hỏi sau: 

1. Trong điều tra chọn mẫu, thường áp dụng những cách chọn mẫu nào: 

   a. Chọn ngẫu nhiên 

   b. Chọn hệ thống 

   c. Chọn theo phương pháp phân tích chuyên gia 

   d. Cả a, b và c. 

2. Trong điều tra chọn mẫu, sai số chọn mẫu được tính toán với những mục đích 

gì: 

 a. Đánh giá độ tin cậy của chỉ tiêu nghiên cứu 

   b. Suy rộng kết quả điều tra khi ước lượng theo khoảng 

   c. Làm căn cứ để xác định cỡ mẫu cho các cuộc điều tra sau 

d.Cả a, b và c. 

3. Trong điều tra chọn mẫu có những loại sai số nào: 

   a. Sai số chọn mẫu 

   b. Sai số phi chọn mẫu 

c.Cả sai số chọn mẫu và sai số phi chọn mẫu 

   d. Tùy cách tổ chức điều tra mà xảy ra a, b hoặc c. 

4. Khi cỡ mẫu tăng  thì sai số chọn mẫu sẽ như thế nào: 

   a. Tăng lên 

   b. Giảm đi 

   c. Không thay đổi 

   d. Có thể là a và c. 

5. Khi cỡ mẫu tăng (tổng kinh phí không thay đổi) thì sai số phi chọn mẫu sẽ thay 

đổi như thế nào: 

   a. Tăng lên 
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   b. Giảm đi 

   c. Không thay đổi 

   d. Có thể là a hoặc c. 

B. Bài tập 

Bài 1. Tiến hành chọn mẫu 1000 hộ (n = 1000) để điều tra tình hình Nông thôn và 

Nông nghiệp ở khu vực “X” gồm 4 huyện với tổng số hộ gia đình 100000 hộ, trong đó 

huyện 1 có 35000 hộ, huyện 2 có 25000 hộ, huyện 3 có 22000 hộ, và huyện 4 có 18000 

hộ. 

Yêu cầu: 

Phân bổ mẫu điều tra cho các huyện theo 2 phương án: 

   a. Tỷ lệ thuận với quy mô tổng thể. 

   b. Tỷ lệ thuận với quy mô căn bậc 2 tổng thể. 

Bài 2: Xác định số hộ gia đình để điều tra ý kiến của họ về dịch vụ tiêu dùng điện 

theo các chỉ tiêu tỷ lệ với cách chọn không lặp của tỉnh “Y”. Biết rằng tổng số hộ gia đình 

của tỉnh “Y” tiêu dùng điện là 400000 hộ gia đình và yêu cầu phạm vi sai số chọn mẫu 

không quá 0,05, xác suất tin cậy 0,9545 (t = 2). 

Bài 3: Xác định số hộ (cỡ mẫu) theo cách chọn không lặp để điều tra thu nhập 1 

năm của HGĐ trên địa bàn tỉnh “H” có 500000 hộ (N = 500000) với xác suất tin cậy là 

0,9545 (t = 2) và phạm vi SSCM ( x ) không vượt quá 2,52 triệu đồng/hộ và có phương 

sai về thu nhập của hộ: S = 61,52. 

Bài 4: Một địa bàn có 10000 hộ gia đình (N = 10000), chọn mẫu ngẫu nhiên giản 

đơn theo cách chọn không lặp lấy 100 hộ (n = 100) để điều tra mức chi tiêu của hộ. Số 

liệu điều tra mẫu tính toán được: Mức chi tiêu bình quân 1 hộ 1 tháng là 2050 nghìn 

đồng, phương sai mẫu là 525000 (tính trên cơ sở đơn vị tính 1000đ). 

Yêu cầu: 

   a. Tính sai số chọn mẫu 

   b. Tính tỷ lệ sai số chọn mẫu 

c. Ước lượng chi tiêu bình quân 1 hộ với xác suất tin cậy là 0,9545 (t = 2). 
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PHƯƠNG  PHÁP PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN 

6.1. Liên hệ tương quan và phương pháp phân tích hồi quy tương quan 

6.2. Phân tích mối liên hệ tương quan giữa các chỉ tiêu biến động theo không gian 

 6.2.1. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu 

6.2.2. Liên hệ tương quan phi tuyến tính giữa hai chỉ tiêu 

6.2.3. Liên hệ tương quan tuyến tính giữa nhiều chỉ tiêu 

6.3. Phân tích mối liên hệ tương quan tuyến tính giữa hai chỉ tiêu biến động theo 

thời gian 
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Chuyên đề 7 

 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DÃY SỐ BIẾN ĐỘNG THEO THỜI GIAN 

7.1. Khái niệm và đặc điểm của dãy số biến động theo thời gian 

Dãy số biến động theo thời gian (còn gọi là dãy số động thái) là dãy các trị số của một 

chỉ tiêu Thống kê được sắp xếp theo thứ tự thời gian, dùng để phản ánh quá trình phát triển 

của hiện tượng. Ví dụ: Sản lượng lúa cả năm của Việt Nam (Triệu tấn) từ 2005 đến 2013 như 

sau: 35,83; 35,85; 35,94; 38,73; 38,95; 40,01; 42,40; 43,74 và 44,08 

Căn cứ vào tính chất của thời gian trong dãy số có thể phân biệt hai loại: 

+ Dãy số biến động theo thời kỳ (gọi tắt là dãy số thời kỳ): Là dãy số trong đó các mức 

độ của chỉ tiêu biểu hiện mặt lượng của hiện tượng trong một khoảng thời gian nhất định (trị 

số của chỉ tiêu nghiên cứu phụ thuộc vào độ dài của thời kỳ mà chỉ tiêu biểu hiện).  

+ Dãy số biến động theo thời điểm (gọi tắt là dãy số thời điểm): Là dãy số trong đó các 

mức độ của chỉ tiêu biểu hiện mặt lượng của hiện tượng ở những thời điểm nhất định 

7.2. Các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian 

Trong Thống kê thường dùng các chỉ tiêu phân tích dãy số biến động theo thời gian như 

mức độ bình quân theo thời gian, lượng tăng tuyệt đối, tốc độ phát triển, tốc độ tăng và giá trị 

tuyệt đối của 1% tăng lên. 

7.2.1. Mức độ bình quân theo thời gian 

a. Mức độ bình quân theo thời gian tính từ một dãy số thời kỳ 

1

1 n

i

i

y y
n 

                                    (7.2.1a) 

Trong đó: 

y - Mức độ bình quân theo thời gian 

yi (i=1,2,3,....n) - Các mức độ thứ i của chỉ tiêu trong dãy số thời kỳ 

n - Số thời kỳ trong dãy số 

 

b. Mức độ bình quân theo thời gian tính từ một dãy số thời điểm 

- Trường hợp khoảng cách thời gian trong dãy số bằng nhau: 

1

2 1....
2 2

1

n

n

yy
y y

y
n

   




                       (7.2.1b) 

Trong đó: 

y1, y2,...yn - Các mức độ của chỉ tiêu trong dãy số thời điểm 
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n - Số thời điểm trong dãy số 

 

- Trường hợp khoảng cách thời gian trong dãy số không bằng nhau: 

1

1

n

i i

i

n

i

i

y t

y

t










                                       (7.2.1c) 

Trong đó:  

iy : Mức độ bình quân ứng với độ dài thời gian ti 

 

7.2.2. Lượng tăng (giảm) tuyệt đối 

a. Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn (hay lượng tăng tuyệt đối từng kỳ). Đó là hiệu số của 

một mức độ nào đó của chỉ tiêu trong dãy số ở kỳ nghiên cứu với mức độ của kỳ kề liền 

trước nó. Công thức tính như sau: 

1i i iy y                                    (7.2.2a) 

Trong đó:  

i - Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn thời gian i; 

yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số kỳ nghiên cứu;  

yi-1 - Mức độ ở kỳ kề liền trước mức độ kỳ nghiên cứu.  

b. Lượng tăng tuyệt đối định gốc (hay lượng tăng tuyệt đối cộng dồn). Đó là hiệu số giữa 

mức độ nào đó của chỉ tiêu ở kỳ nghiên cứu trong dãy số với mức độ được chọn làm gốc 

không thay đổi (thường là mức độ đầu tiên trong dãy số). Công thức tính: 

1i iy y                                      (7.2.2b) 

Trong đó:  

i - Lượng tăng tuyệt đối định gốc; 

yi - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số ở kỳ nghiên cứu;  

y1 - Mức độ của chỉ tiêu trong dãy số được chọn làm gốc so sánh.  

 

Quan hệ giữa lượng tăng tuyệt đối định gốc và lượng tăng tuyệt đối liên hoàn: Lượng 

tăng tuyệt đối định gốc bằng tổng các lượng tăng tuyệt đối liên hoàn tương ứng, mối quan hệ 

này được viết dưới dạng công thức: 

∆i=k =  2 + 3 +... k-1 + k  (k = 2,3....n) 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

64 

 

c. Lượng tăng tuyệt đối bình quân. Đó là số bình quân số học (bình quân cộng) của các 

lượng tăng tuyệt đối liên hoàn. Lượng tăng tuyệt đối bình quân thường được dùng để nghiên 

cứu đối với những hiện tượng tăng hoặc giảm tương đối đều đặn theo một chiều hướng nhất 

định. Công thức tính: 

2 1

1 1 1

n

i

i n ny y

n n n



   
  

  


                     (7.2.2c) 

Trong đó:  

 - Lượng tăng tuyệt đối bình quân; 

 i (i = 2,3...n) - Các lượng tăng (giảm) tuyệt đối liên hoàn. 

 

7.2.3. Tốc độ phát triển (chỉ số phát triển) 

a. Tốc độ phát triển liên hoàn (hay tốc độ phát triển từng kỳ): Dùng để phản ánh sự phát 

triển của hiện tượng qua từng thời gian liền nhau, được tính bằng cách so sánh một mức độ 

nào đó trong dãy số ở kỳ nghiên cứu với mức độ liền trước đó. Công thức tính: 

1

i

i

i

y
t

y 

                                          (7.2.3a) 

Trong đó:  

ti - Tốc độ phát triển liên hoàn 

yi - Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ nghiên cứu trong dãy số; 

yi-1 - Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ liền kề trước kỳ nghiên cứu 

 

b. Tốc độ phát triển định gốc (hay tốc độ phát triển cộng dồn): Dùng để phản ánh sự 

phát triển của hiện tượng qua một thời gian dài, được tính bằng cách so sánh mức độ nào đó 

của chỉ tiêu ở kỳ nghiên cứu trong dãy số với mức độ được chọn làm gốc không thay đổi 

(thường là mức độ đầu tiên trong dãy số). Công thức tính: 

1

i

i

y
T

y
                                         (7.2.3b) 

Trong đó:  

Ti - Tốc độ phát triển định gốc; 

 yi - Mức độ của chỉ tiêu ở kỳ nghiên cứu; 

 y1 - Mức độ của chỉ tiêu được chọn làm gốc so sánh. 

Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển định gốc và tốc độ phát triển liên hoàn như sau: 

Tốc độ phát triển định gốc bằng tích số các tốc độ phát triển liên hoàn tương ứng, mối 

liên hệ này được viết dưới dạng công thức:  
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2 3
2

...
k

i k k i
i

T t t t t


     

c. Tốc độ phát triển bình quân: Dùng để phản ánh nhịp độ phát triển điển hình của hiện 

tượng nghiên cứu trong một thời gian dài, được tính bằng số bình quân nhân của các tốc độ 

phát triển liên hoàn.  

1 11
2 3

2

...
n

n nn
n i n

i

t t t t t T 



                       (7.2.3c) 

Trong đó:  

t - Tốc độ phát triển bình quân; 

ti (i=2,3,...n) - Các tốc độ phát triển liên hoàn. 

 

Ví dụ: Từ số liệu về sản lượng lương thực của Việt Nam thời kỳ 2005 - 2013, ký hiệu i 

bằng 1 đối với năm 2005 và i bằng 9 đối với năm 2013, tính được tốc độ phát triển bình quân 

như sau: 

- Tốc độ phát triển định gốc (2013 so với 2005) 

9 /1

44,08
1, 2303

35,83
T    hoặc 123,03% 

- Tốc độ phát triển bình quân năm thời kỳ 2005 - 2013 

9 112303t  =1,0262 hoặc 102,62% 

 Sản lượng lương thực của Việt Nam bình quân từ 2006 đến 2013 bằng 102,62%. 

7.2.4. Tốc độ tăng (giảm) 

a. Tốc độ tăng liên hoàn (từng kỳ) 

1

1 1

i i i

i

i i

y y
a

y y



 


                                  (7.2.4a) 

Trong đó: 

   ai - Tốc độ tăng liên hoàn; 

   i - Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn; 

   yi - Mức độ của chỉ tiêu kỳ nghiên cứu;  

   yi-1 - Mức độ của chỉ tiêu trước kỳ nghiên cứu.  

 

b. Tốc độ tăng định gốc (cộng dồn) 

1

1 1

i i

i

y y
A

y y

 
                                 (7.2.4b) 
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Trong đó: 

   iA  - Tốc độ tăng định gốc; 

  i - Lượng tăng tuyệt đối định gốc. 

 

Mối liên hệ giữa tốc độ phát triển và tốc độ tăng như sau: 

- Nếu tính bằng số lần: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển - 1    

- Nếu tính bằng phần trăm: Tốc độ tăng = Tốc độ phát triển - 100    

c. Tốc độ tăng bình quân phản ánh nhịp độ tăng điển hình của hiện tượng nghiên cứu 

trong thời gian dài. 

Tốc độ tăng bình quân ( a ) = Tốc độ phát triển bình quân ( t ) - 1 (hay 100). 

Từ kết quả tính tốc độ phát triển bình quân năm về sản lượng lương thực: t =1,0262 

hoặc 102,62%, tính được tốc độ tăng bình quân ( i ) thời kỳ 2006 - 2013: 

a = 1,0262 - 1 = 0,0262  

hoặc  a  = 102,62 - 100  = 2,62% 

7.2.5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm)  

Giá trị tuyệt đối của 1% tăng (giảm) nói lên 1% tốc độ tăng (giảm) tương ứng với lượng 

tăng (giảm) tuyệt đối là bao nhiêu. Chỉ tiêu này được tính bằng cách đem chia lượng tăng 

(giảm) tuyệt đối từng kỳ cho tốc độ tăng (giảm) từng kỳ tương ứng. Công thức tính: 

Giá trị tuyệt đối của 1% tăng 

hoặc giảm (gi) 
= 

Lượng tăng (giảm) tuyệt đối từng kỳ 

(i)  
 (7.2.5a) 

Tốc độ tăng (giảm) từng kỳ tính bằng 

% (ai) 

hoặc: 

Giá trị tuyệt đối của 1% 

tăng lên (gi) 
= 

Mức độ kỳ liền trước (yi - 1) 
  (7.2.5b) 

100 

Ví dụ: Sản lượng lương thực của Việt Nam năm 2012 (i = 8) là 43,74 triệu tấn, năm 

2013 (i = 9) là 44,08 triệu tấn. Như vậy, tính được các chỉ tiêu năm 2013 so với năm 2012: 

- Lượng tăng tuyệt đối:  

9/8 = 44,08 - 43,74 = 0,34 (Triệu tấn) 

- Tốc độ tăng:  

9
8

0,34

43,74a  = 0,007773 hoặc 0,7773% 
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- Giá trị tuyệt đối của 1% sản lượng lương thực tăng lên: 

9 / 8

0,34 43, 74

0, 7773 100
g    = 0,4374 (Triệu tấn) 

 Khi phân tích Thống kê cần vận dụng kết hợp tốc độ tăng hoặc tốc độ phát triển với 

giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên và như vậy sẽ cho ta những kết luận toàn diện và thỏa đáng 

hơn về sự phát triển của hiện tượng. 

 7.3. Biểu hiện xu thế biến động cơ bản của hiện tượng bằng phương trình toán 

học 

 Để biểu hiện xu thế biến động cơ bản của hiện tượng có thể dùng phương pháp mở 

rộng khoảng cách thời gian các mức độ của hiện tượng, phương pháp số bình quân trượt và 

phương pháp điều chỉnh bằng phương trình toán học. Nội dung của mục này chỉ tập trung 

trình bày phương pháp biểu hiện xu thế biến động cơ bản của hiện tượng bằng phương trình 

toán học  

Về nguyên tắc thì xây dựng phương trình hồi quy ở đây cũng giống như xây dựng 

phương trình hồi quy đã giới thiệu ở Chuyên đề sáu (phương pháp phân tích hồi quy tương 

quan), chỉ khác ở đây vế phải của phương trình chỉ có một biến và là biến t (biến thời gian). 

Sau đây là một số dạng phương trình hồi quy đơn giản thường được sử dụng: 

* Phương trình đường thẳng (tuyến tính). 

0 1ty a a t                                    (7.3.1a) 

Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây: 

0 1

2

0 1

na a t y

a t a t yt

   


    
                             (7.3.1b) 

* Phương trình parabol bậc 2. 

2

0 1 2ty a a t a t                                 (7.3.2a) 

Các tham số a0, a1 và a2 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây: 

2

0 1 2

2 3

0 1 2

2 3 4 2

0 1 2

na a t a t y

a t a t a t yt

a t a t a t yt

      


      
       

                   (7.3.2b) 

* Phương trình parabol bậc 3. 

ty  = a0 + a1t + a2t
2 + a3t

3
                                    (7.3.3a) 

Các tham số a0, a1, a2 và a3 của phương trình được xác định theo hệ phương trình chuẩn 

tắc sau: 
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2 3

0 1 2 3

2 3 4

0 1 2 3

2 3 4 5 2

0 1 2 3

3 4 5 6 3

0 1 2 3

na a t a t a t y

a t a t a t a t yt

a t a t a t a t yt

a t a t a t a t yt

       


       


       
        

                  (7.3.3b) 

Phương trình parabol bậc 3 có một điểm uốn. 

 

* Phương trình Hypecbol 

1
0t

aay
t

                                         (7.3.4a) 

Các tham số của a0, a1 của phương trình hypecbol được xác định theo hệ phương trình 

chuẩn tắc sau đây: 

0 1

0 1 2

1

1 1

na a y
t

y
a a

t t t


   


     


                              (7.3.4b) 

* Phương trình hàm mũ 

0 1

t

ty a a                                         (7.3.5a) 

Các tham số a0 và a1 được xác định theo hệ phương trình chuẩn tắc sau đây: 

0 1

2

0 1

ln ln ln

ln ln ln

n a a t y

a t a t t y

   


    
                     (7.3.5b) 

Để điều chỉnh dãy số biến động theo hàm số phù hợp với thực tế, trước hết phải dựa vào 

lý thuyết kinh tế để phân tích tính chất và xu thế biến động của hiện tượng. Sau đó dựa vào 

số liệu thực tế đưa lên đồ thị để nhận biết dạng hàm, từ đó chọn một số dạng cơ bản phù hợp 

để điều chỉnh, thay giá trị thời gian t vào các hàm đã điều chỉnh để tính các giá trị lý thuyết 

của từng hàm ( ˆ
ty ). Mỗi phương trình điều chỉnh sẽ tính được hệ số R hoặc R2 và sai số mô 

hình hoặc tỷ lệ sai số mô hình. 

Dưới đây ta điều chỉnh dãy số thời gian về năng suất lúa bình quân một vụ (tính bằng 

tạ/ha) từ năm 2001 đến năm 2010 (30, 32, 31, 34, 33, 32, 34, 35, 33 và 36) theo hàm bậc nhất 

và hàm số mũ làm ví dụ. Số liệu trên được hệ thống ở cột 1, bảng 7.3.1. 

 Từ số liệu cột 1 (năng suất lúa) và cột 2 (thứ tự thời gian t) ở bảng 7.3.1 ta tiếp tục 

tính các đại lượng ở cột từ 3 đến 6 để tính toán các tham số của hàm bậc nhất: y   a0 + a1t 

theo công thức 7.3.1a. 

Bảng 7.3.1. Tính toán các tham số của hệ phương trình chuẩn tắc theo hàm bậc nhất 
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Năm 

Năng suất  

bình quân 

(Tạ/ha) (yt) 

Phần tính toán 

TT thời 

gian (t) 
t2 ty ty  (yt - ty )2 

A 1 2 3 4 = 2 x 1 5 6 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

30 

32 

31 

34 

33 

32 

34 

35 

33 

36 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

64 

81 

100 

30 

64 

93 

136 

165 

192 

238 

280 

297 

360 

30,79 

31,28 

31,77 

32,28 

32,75 

33,24 

33,73 

34,22 

34,71 

35,20 

0,6241 

0,5184 

0,5929 

2,9584 

0,0625 

1,5376 

0,0729 

0,6084 

2,9241 

0,6400 

Cộng 330 55 385 1855 329,97 10,5393 

 Dựa vào hệ phương trình chuẩn tắc 7.3.1b ở trên, thay các số liệu tính toán được trong 

bảng vào hệ phương trình ta có: 

0 1

0 1

10 55 330

55 385 1855

a a

a a

 


 
 

 Giải ra ta được: 

a0 = 30,3 và a1 = 0,49 

Từ đó ta có phương trình bậc nhất biểu diễn xu thế biến động của năng suất lúa là:

30,3 0,49ty t  . 

Hệ số a1 = 0,49 phản ánh mức độ tăng bình quân hàng năm của năng suất lúa là 0,49 

tạ/ha. 

Thay các giá trị của t = 1, 2... 10 vào phương trình 30,3 0,49ty t   ta được các giá trị 

về năng suất theo lý thuyết của các năm như ở cột 5 bảng 7.3.1. 

Từ các giá trị yt (cột 1) và ty  (cột 5) tính được sai số mô hình về năng suất lúa theo hàm 

bậc nhất là 1,1478 (tạ/ha) và tỷ lệ sai số mô hình là 0,0345. 

Cũng từ số liệu về năng suất lúa ở bảng 7.3.1 ta điều chỉnh dãy số theo hàm số mũ ty = 

a0a1
t (theo công thức 7.3.5a). Lập bảng 7.3.2 để tính các tham số như sau: 
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Bảng 7.3.2. Tính toán các tham số của hệ phương trình chuẩn tắc   

theo hàm số mũ 

 

Năm 

Năng suất 

bình quân 

(Tạ/ha) (yt) 

TT thời 

gian (t) 
t2 lny t.lny ty  (yt - ty )2 

A 1 2 3 4 5=2x4 6 7 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

30 

32 

31 

34 

33 

32 

34 

35 

33 

36 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 

4 

9 

16 

25 

36 

49 

64 

81 

100 

3,401 

3,466 

3,434 

3,526 

3,497 

3,466 

3,526 

3,555 

3,497 

3,584 

3,401 

6,932 

10,302 

14,104 

17,485 

20796 

24682 

28,440 

31,473 

35,840 

30,83 

31,29 

31,76 

32,23 

32,71 

33,20 

33,69 

34,20 

34,71 

35,22 

0,6889 

0,5041 

0,5776 

3,1329 

0,0841 

1,4400 

0,0961 

0,6400 

2,9241 

0,6084 

Cộng 330 55 385 34,952 193,455 329,84 10,6962 

 

 Thay số liệu của bảng 7.3.2 vào hệ phương trình chuẩn tắc 7.3.5b ta có: 

0 1

0 1

10 ln 55 ln 34,952

55 ln 385 ln 193, 455

a a

a a

 


 
 

Giải hệ phương trình ta có: 

lna0 = 3,4139      a0 = 30,38 

lna1 = 0,014776  a1 = 1,0149 

Từ đó ta có phương trình mũ biểu diễn xu thế biến động của năng suất lúa là: ty = 30,38 

(1,0149)t 

a1 = 1,0149 phản ánh tốc độ phát triển bình quân hàng năm của năng suất lúa là 1,0149. 

Thay các giá trị của t = 1, 2 ...,10 vào phương trình trên sẽ tính được các giá trị lý thuyết 

( ty ) của các năm như cột 6 bảng 7.3.2. 

Từ các giá trị yt (cột 1) và giá trị ty  (cột 6) tính được sai số mô hình về năng suất lúa 

theo hàm số mũ là 1,1563 (Tạ/ha) và tỷ lệ sai số là 0,0350. 
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So sánh kết quả tính toán cho thấy điều chỉnh dãy số về năng suất lúa của địa phương 

“X” trong 10 năm (từ 2001 đến 2010) theo hàm tuyến tính bậc nhất phù hợp hơn điều chỉnh 

theo hàm số mũ vì có sai số mô hình nhỏ hơn (1,1478 < 1,1563) hoặc tỷ lệ sai số nhỏ hơn: 

(0,345 < 0,0350). 

Điều chỉnh dãy số biến động theo thời gian bằng phương trình toán học là một trong 

những cơ sở quan trọng để tiến hành dự báo mức độ của hiện tượng trong những thời gian 

tương lai tiếp theo.  

 7.4. Phân tích biến động thời vụ 

Bài tập Chuyên đề 7  

 

A.Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào đáp án đúng của các câu hỏi sau: 

1.Các dãy số sau đây, đâu là dãy số thời điểm: 

    a. Sản lượng lương thực đạt được của các năm   

    b. Giá trị tài sản cố định có vào 31/12 của các năm 

    c. Số lao động có vào 1/7 của các năm 

    d. Cả b và c. 

2. Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh “B” năm 2015 so với năm 2014 tăng 5000 

tỷ đồng là loại chỉ tiêu nào: 

    a. Tốc độ tăng liên hoàn 

    b. Tốc độ phát triển liên hoàn 

    c. Lượng tăng tuyệt đối liên hoàn 

    d. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên. 

3. Sản lượng cá biển đánh bắt của tỉnh “A” năm 2015 so với năm 2014 bằng 115% 

là loại chỉ tiêu nào sau đây: 

a. Tốc độ phát triển 

b. Chỉ số phát triển 

    c. Số tương đối động thái 

    d. Cả a, b và c. 

4. Tốc độ phát triển định gốc bằng:  

   a. Tích các tốc độ phát triển liên hoàn 

    b. Tổng các tốc độ phát triển liên hoàn 

    c. Hiệu số giữa các tốc độ phát triển liên hoàn 

    d. Thương số giữa các tốc độ phát triển liên hoàn. 

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên được tính như sau: 

    a. Chia lượng tăng tuyệt đối cho tốc độ tăng (tính bằng %) 

    b. Chia mức đạt được kỳ trước cho 100 
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    c. Chia mức đạt được kỳ nghiên cứu cho 100 

    d. Cả a và b. 

6. Tốc độ phát triển bình quân là: 

    a. Bình quân cộng giản đơn của các tốc độ phát triển liên hoàn 

b.Bình quân nhân giản đơn của các tốc độ phát triển liên hoàn 

c. Bình quân cộng gia quyền của các tốc độ phát triển liên hoàn 

    d. Cả a và b. 

B.Câu hỏi tự luận 

Bài 1: Điền số liệu về các chỉ tiêu tính theo dân số trung bình của tỉnh “Y” vào các 

ô còn trống trong bảng số liệu sau: 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Dân số trung bình (1000người) 

2. Lượng tăng tuyệt đối dân số (1000 người) 

3. Tốc độ phát triển (%) 

4. Tốc độ tăng (%) 

5. Giá trị tuyệt đối của 1% tăng lên (1000 ng) 

1000  

30 

 

 

 

2,52 

  

 

102,5 

 

10,96 

 

Bài 2: Có số liệu về các tốc độ tăng liên hoàn về GRDP của tỉnh “X” qua các năm 

như sau: 

Năm                           2011            2012            2013            2014            2015 

Tốc độ tăng liên hoàn (ai-%)     5,5                 6                5,8               6,2            6,5     

 

Yêu cầu: 

a.Tính tốc độ tăng bình quân năm thời kỳ 2011 – 2015. 

b.Tính tốc độ tăng định gốc năm 2014. 
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Chuyên đề 8 

PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ 

8.1. Một số vấn đề chung về phương pháp chỉ số  

8.1.1. Khái niệm và phân loại chỉ số 

a. Khái niệm: Chỉ số trong Thống kê là số tương đối, phản ánh quan hệ so sánh giữa hai 

mức độ nào đó của cùng một hiện tượng nghiên cứu. Hai mức độ đó có thể khác nhau theo 

thời gian (chỉ số phát triển) hoặc theo không gian (chỉ số không gian) hoặc là giá trị thực tế 

so với kế hoạch, mục tiêu (chỉ số kế hoạch). 

b. Phân loại 

Trong Thống kê chỉ số được phân loại theo một số tiêu thức sau đây: 

- Theo phạm vi tính toán của chỉ số: chia thành chỉ số cá thể (chỉ số đơn) và chỉ số tổng 

hợp (xem mục 8.2.1 - chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp). 

- Theo đặc điểm thiết lập quan hệ so sánh có chỉ số phát triển, chỉ số không gian, chỉ số 

kế hoạch; chỉ số nhiệm vụ kế hoạch và chỉ số hoàn thành kế hoạch. (xem chỉ mục 8.2.2 - 

chỉ số phát triển và chỉ số không gian). 

- Theo mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chung của hiện tượng có chỉ số 

chung và chỉ số nhân tố. Cả chỉ số cá thể lẫn chỉ số tổng hợp đều có chỉ số chung và chỉ số 

nhân tố (xem thêm mục 8.3 - Hệ thống chỉ số). 

- Theo tính chất của chỉ tiêu nghiên cứu có chỉ số của chỉ tiêu chất lượng và chỉ số của 

chỉ tiêu khối lượng. 

Chỉ số của chỉ tiêu chất lượng phản ánh biến động của các chỉ tiêu chất lượng như giá 

bán, giá thành, năng suất lao động, tiền lương bình quân 

Chỉ số của chỉ tiêu khối lượng phản ánh biến động của chỉ tiêu khối lượng như khối 

lượng hàng hóa tiêu thụ, sản lượng sản phẩm sản xuất ra... 
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- Theo hình thức biểu hiện, chia thành chỉ số ở dạng cơ bản và chỉ số ở dạng biến đổi 

(xem mục 8.2.3 - chỉ số tổng hợp ở dạng cơ bản và chỉ số bình quân). 

- Theo thời kỳ cố định quyền số của chỉ số có chỉ số với quyền số khả biến và chỉ số với 

quyền số bất biến hoặc cố định.  

- Theo thời kỳ gốc so sánh, chia thành chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc (xem mục 

8.2.4 - chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc). 

- Theo tính chất so sánh của sản phẩm có chỉ số sản phẩm so sánh được và chỉ số sản 

phẩm không so sánh được (xem mục 8.2.5 - chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm 

không so sánh được). 

7.1.2. Đặc điểm và ý nghĩa của chỉ số 

* Đặc điểm của chỉ số (ở đây là chỉ số tổng hợp) là biểu hiện về lượng của các phần tử 

trong hiện tượng phức tạp được chuyển về dạng chung có thể trực tiếp cộng được với nhau, 

dựa trên cơ sở mối quan hệ giữa nhân tố nghiên cứu với các nhân tố khác. Ví dụ: khối lượng 

sản phẩm các loại, vốn không thể trực tiếp cộng được với nhau, khi được chuyển sang dạng 

giá trị, bằng cách nhân với nhân tố giá cả để có thể trực tiếp cộng với nhau. Mặt khác, khi 

nghiên cứu biến động của một nhân tố, bằng cách giả định các nhân tố khác của hiện tượng 

phức tạp không thay đổi, nhờ đó phương pháp chỉ số cho phép loại trừ ảnh hưởng biến động 

của các nhân tố này để khảo sát sự biến động riêng biệt của một nhân tố cần nghiên cứu. 

Trong công thức chỉ số tổng hợp, nhân tố biểu hiện sự biến động về mức độ của hiện 

tượng nghiên cứu gọi là lượng biến của chỉ số và nhân tố quan hệ trực tiếp với lượng biến 

của chỉ số, nhưng đại lượng này ở tử số và mẫu số của chỉ số đều được cố định ở một thời kỳ 

nào đó gọi là quyền số.  

Quyền số của chỉ số có thể giải quyết hai nhiệm vụ: 

- Chuyển các phần tử vốn không trực tiếp cộng được với nhau thành dạng chung để có 

thể cộng được với nhau; 

- Nói lên tầm quan trọng của mỗi phần tử trong toàn bộ tổng thể. 

* Ý nghĩa của chỉ số trong Thống kê: 

- Nghiên cứu sự biến động về mức độ của hiện tượng qua thời gian. Các chỉ số tính theo 

mục đích này thường gọi là chỉ số phát triển.  

- Nghiên cứu sự biến động về mức độ của hiện tượng qua không gian. Các chỉ số tính 

theo mục đích này thường gọi là chỉ số không gian. 

- Xác định nhiệm vụ kế hoạch hoặc đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch về các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội. Các chỉ số này thường gọi là chỉ số kế hoạch. 
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- Phân tích mức độ ảnh hưởng và xác định vai trò đóng góp của các nhân tố khác nhau 

đối với sự biến động chung của hiện tượng phức tạp.  

8.2. Nội dung, phương pháp tính một số loại chỉ số 

8.2.1. Chỉ số cá thể và chỉ số tổng hợp 

1. Chỉ số cá thể 

Chỉ số cá thể (còn gọi là chỉ số đơn) là chỉ tiêu tương đối biểu hiện sự biến động của 

từng phần tử, từng đơn vị cá biệt trong một tổng thể phức tạp.  

Ví dụ:  

A. Chỉ số giá bán của từng loại mặt hàng: 

1

0

p

p
i

p
                                      (8.2.1a) 

Trong đó:  

p1, p0 - Giá bán kỳ báo cáo (còn gọi là kỳ nghiên cứu) và kỳ gốc 

 

B. Chỉ số khối lượng hàng hoá tiêu thụ của từng mặt hàng: 

1

0

q

q
i

q
                                     (8.2.1b) 

Trong đó:  

q1, q0 - Lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo (còn gọi là kỳ nghiên cứu) và kỳ gốc 

 

Chỉ số cá thể cũng được nghiên cứu theo thời gian, không gian và theo kế hoạch. 

2. Chỉ số tổng hợp  

Chỉ số tổng hợp là chỉ tiêu tương đối phản ánh sự biến động một nhân tố (như ở trên đã 

nói là lượng biến) của hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp. Các nhân tố khác còn lại được cố 

định ở một thời kỳ nào đó gọi là quyền số. 

Quyền số có thể được chọn ở các kỳ khác nhau (kỳ gốc, kỳ báo cáo, kỳ kế hoạch hoặc 

một kỳ nào đó thích hợp) tùy theo mục đích nghiên cứu. Thời kỳ của quyền số có ảnh hưởng 

nhất định đến trị số và khả năng tính toán của chỉ số. Do đó, việc chọn thời kỳ của quyền số 

tùy thuộc vào yêu cầu nghiên cứu và điều kiện về số liệu cụ thể. 

Dưới đây sẽ trình bày các công thức tính chỉ số tổng hợp nghiên cứu biến động theo thời 

gian với các hình thức lựa chọn thời kỳ quyền số khác nhau được bắt đầu từ một ví dụ nghiên 

cứu hiện tượng có 2 yếu tố: Giá cả và lượng hàng hoá tiêu thụ. 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

76 

 

a. Chỉ số tổng hợp về giá cả 

Khi nghiên cứu biến động tổng hợp về giá sẽ dùng chỉ số tổng hợp về giá với quyền số 

là lượng hàng hóa tiêu thụ: 

+ Nếu chọn quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ ở kỳ gốc, chỉ số tổng hợp về giá cả theo 

Laspeyres có dạng sau: 

1 0

0 0

p

p q
I

p q





                                       (8.2.1.2a) 

+ Nếu chọn quyền số là lượng hàng hoá tiêu thụ kỳ báo cáo, chỉ số tổng hợp về giá cả 

theo Paashe có dạng sau: 

1 1

0 1

p

p q
I

p q





                                        (8.2.1.2b) 

Ví dụ: Có số liệu về hai loại hàng hoá tiêu thụ trên thị trường như sau: 

Bảng 8.2.1. Giá và lượng hàng tiêu thụ tương ứng của hàng hoá 

 

Loại hàng 

Giá (nghìn đồng) Lượng hàng tiêu thụ (kg) 
Chỉ số cá 

thể phát 

triển về giá 

(ip) 

Chỉ số cá 

thể phát 

triển về 

lượng hàng 

(iq) 

Kỳ  

gốc 

Kỳ    

báo cáo 

Kỳ  

gốc 

Kỳ  

báo cáo 

A 1 2 3 4 5=1:2 6=4:3 

X 200 300 10 12 1,5 1,20 

Y 40 80 30 20 2,0 0,67 

 

Từ số liệu bảng 8.2.1 

- Áp dụng công thức 8.2.1.2a ta có: 

300 10 80 30

200 10 40 30
pI

  


  
= 1,688 hoặc 168,8% 

- Áp dụng công thức 8.2.1.2b ta có: 

300 12 80 20

200 12 40 20
pI

  


  
= 1,625 hoặc 162,5% 

+ Nếu chọn quyền số kết hợp cả hai thời kỳ báo cáo và kỳ gốc, ta có chỉ số tổng hợp về 

giá cả theo Fisher: 
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1 0 1 1

0 0 0 1

p

p q p q
I

p q p q

 
 

 
                          (8.2.1.2c) 

Chỉ số tổng hợp về giá cả theo Fisher là trung bình nhân của hai chỉ số tổng hợp về giá 

cả của Laspeyres và Paashe. Theo số liệu đã có, áp dụng công thức  (8.2.1.2c) có: 

1,688 1,625pI    = 1,656 hoặc 165,6% 

b. Chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ 

Khi nghiên cứu biến động tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ sẽ dùng chỉ số tổng hợp về 

lượng hàng với quyền số là giá cả hàng hóa tiêu thụ: 

+ Nếu chọn quyền số là giá cả kỳ gốc, có chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo 

tinh thần của Laspeyres có dạng sau: 

0 1

0 0

q

p q
I

p q





                                 (8.2.1.2d) 

+ Nếu chọn quyền số là giá cả kỳ nghiên cứu, có chỉ số tổng hợp chung về lượng hàng 

hóa tiêu thụ theo tinh thần của Paashe có dạng sau: 

1 1

1 0

q

p q
I

p q





                                 (8.2.1.2c) 

Cũng từ số liệu đã cho ở bảng 8.2.1 ta tính được: 

- Theo công thức 8.2.1.2d có: 

200 12 40 20 3200

200 10 40 30 3200
pI

  
 

  
= 1,000 hoặc 100,0% 

- Theo công thức 3.3.2.1.2e có: 

300 12 80 20 5200

300 10 40 20 5400
pI

  
 

  
= 0,963 hoặc 96,3% 

- Chỉ số tổng hợp về lượng hàng hóa theo tinh thần của Fisher cũng được tính là trung 

bình nhân của 2 chỉ số tổng hợp về lượng hàng hóa tiêu thụ như sau: 

0 1 1 1

0 0 1 0

q

p q p q
I

p q p q

 
 

 
                            (8.2.1.2g) 

 Theo số liệu đã có, áp dụng công thức  8.2.1.2g ta tính được: 

1,00 0,963qI    = 0,981 hoặc 98,1% 

 8.2.2. Chỉ số thời gian (phát triển) và chỉ số không gian 

 1. Chỉ số thời gian (phát triển) đã trình bày ở trên 
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 2. Chỉ số không gian 

 a. Chỉ số cá thể theo không gian 

  b. Chỉ số tổng hợp theo không gian 

 * Chỉ số tổng hợp về giá 

                            
( )

( )

A A B A

p

B A B B

p q q p Q
I

p q q p Q

  
 
  

                      (8.2.2.1) 

Trong đó:  

A và B là hai địa phương cần so sánh: (qA + qB) - Quyền số của chỉ số. Đó là tổng 

khối lượng hàng tiêu thụ kỳ báo cáo của cùng mặt hàng ở 2 địa phương trên.     

 

* Chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ 

Chỉ số tổng hợp về lượng hàng tiêu thụ theo không gian có thể dùng giá so sánh tính 

thống nhất cho các địa bàn hay các địa phương: 

0

0

A

q

B

p q
I

p q





                                  (8.2.2.2a) 

Trong đó: 

- A và B - Hai địa phương cần so sánh 

- P0 - Giá cả so sánh của từng mặt hàng 

 

Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, ta không có giá so sánh cho tất cả các mặt hàng, nên 

cần sử dụng giá bình quân của hai địa phương cần so sánh: 

A A B B

A B

p q p q
p

q q





 

Và chỉ số tổng hợp lúc này là: 

A
q

B

p q
I

p q

 

 

                               (8.2.2.2b) 

 

8.2.3. Chỉ số tổng hợp ở dạng cơ bản và chỉ số bình quân 

  a. Chỉ số tổng hợp ở dạng cơ bản 

Các chỉ số tổng hợp như đã trình bày ở mục 8.2.1 tạm gọi là dạng cơ bản của chỉ số tổng 

hợp vì nó được hình thành từ các nhân tố cấu thành ban đầu của chỉ số. Cụ thể là: 

+ Chỉ số phát triển tổng hợp về giá có 2 dạng: 
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Ip = 1 0

0 0

p q

p q




 hoặc Ip = 1 1

0 1

p q

p q




 

+ Chỉ số phát triển tổng hợp về lượng có 2 dạng: 

Iq = 0 1

0 0

p q

p q




 hoặc Iq = 1 1

1 0

p q

p q




 

b. Chỉ số tổng hợp ở dạng bình quân. 

Chỉ số tổng hợp ở dạng bình quân (viết gọn là chỉ số bình quân) là một dạng biến đổi 

của các chỉ số tổng hợp và công thức được trình bày dưới dạng là một số bình quân. Có hai 

loại chỉ số bình quân: 

* Các chỉ số tổng hợp về giá có quyền số là lượng hàng tiêu thụ kỳ gốc và chỉ số tổng 

hợp về lượng có quyền số là giá cả kỳ gốc được biến đổi về dạng chỉ số bình quân số học gia 

quyền. 

- Chỉ số bình quân số học về giá có quyền số cố định ở thời kỳ gốc (từ công thức 

8.2.1.2a): 

1
0 0

0 01 0 0

0 0 0 0 0 0

p

p

p
p q

i p qp q p
I

p q p q p q


 

  
  

                  (8.2.3.1) 

 Trong đó:  

1

0

pi
p

p
  - Chỉ số cá thể về giá đóng vai trò lượng biến của số bình quân 

p0q0 - Tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ kỳ gốc đóng vai trò quyền số 

- Chỉ số bình quân số học về lượng hàng hoá có quyền số cố định ở thời kỳ gốc (công 

thức 8.2.1.2d): 

1
0 0

0 00 1 0

0 0 0 0 0 0

q

q

q
p q

p qp q q i
I

p q p q p q





  
  

                    (8.2.3.2) 

Trong đó: 

1

0

q

q
i

q
  - Chỉ số cá thể về lượng hàng hoá tiêu thụ đóng vai trò là lượng biến của số 

bình quân  

p0q0 - Giá trị hàng hóa tiêu thụ kỳ báo cáo đóng vai trò quyền số của chỉ số 

 

* Các chỉ số tổng hợp về giá có quyền số là lượng hàng tiêu thụ kỳ báo cáo và chỉ số 

tổng hợp về lượng có quyền số là giá cả kỳ báo cáo được biến đổi về dạng chỉ số bình quân 

điều hòa gia quyền: 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

80 

 

- Chỉ số bình quân điều hòa về giá có quyền số cố định ở thời kỳ báo cáo (từ công thức: 

8.2.1.2b): 

1 1 1 1 1 1

00 1
1 11 1

1

1p

p

p q p q p q
I

pp q
p qp q

ip

  
  




                     (8.2.3.3) 

 Trong đó: 

pi - Chỉ số cá thể về giá đóng vai trò là lượng biến của số bình quân 

P1q1 - Tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ kỳ báo cáo đóng vai trò quyền số 

 

- Chỉ số bình quân điều hòa về lượng hàng hoá tiêu thụ có quyền số cố định ở thời kỳ 

báo cáo (công thức 8.2.1.2e): 

1 1 1 1 1 1

01 0
1 11 1

1

1q

q

p q p q p q
I

qp q
p qp q

iq

  
  




               (8.2.3.4) 

Trong đó:  

iq - Chỉ số cá thể về lượng hàng hóa tiêu thụ đóng vai trò lượng biến của số bình 

quân 

p1q1 - Tổng giá trị hàng hóa tiêu thụ kỳ báo cáo đóng vai trò quyền số 

 

Các chỉ số bình quân được áp dụng trong các trường hợp có tài liệu về các chỉ số cá thể 

và đặc biệt có ý nghĩa khi tiếp tục biến đổi quyền số của chỉ số về dạng “tỷ trọng giá trị của 

từng loại hàng hoá” để có thể sử dụng thuận lợi tỷ trọng đó khi tính toán và trong những 

trường hợp cần thiết có thể dùng tỷ trọng tương ứng để thay thế. Hiện nay trong công tác 

Thống kê Công nghiệp ở Việt Nam đang tính chỉ số sản xuất Công nghiệp, đó chính là chỉ số 

ở dạng số bình quân số học gia quyền. 

8.2.4. Chỉ số liên hoàn và chỉ số định gốc 

1. Chỉ số liên hoàn 

Chỉ số liên hoàn là chỉ số tính cho nhiều thời kỳ liên tiếp nhau, trong đó mỗi chỉ số đều 

so sánh thời kỳ nghiên cứu (báo cáo) với thời kỳ liền kề trước đó. Thời kỳ quyền số của các 

chỉ số liên hoàn có thể thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số khả biến) hoặc không thể 

thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số cố định hay bất biến). 

- Chỉ số liên hoàn với quyền số khả biến: Ví dụ, chỉ số giá bán lẻ các mặt hàng tính cho 

tháng 2, 3, 4 (chỉ số giá tháng 2 so với tháng 1 lấy quyền số là lượng hàng tháng 2, chỉ số giá 

tháng 3 so với tháng 2 lấy quyền số là lượng hàng tháng 3 và chỉ số giá tháng 4 so với tháng 

3 lấy quyền số là lượng hàng tháng 4): 
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2 2

2 /1

1 2

p

p q
I

p q





;  3 3

3 / 2

2 3

p

p q
I

p q





; 4 4

4 / 3

3 4

p

p q
I

p q





        (8.2.4.1a) 

- Chỉ số liên hoàn với quyền số cố định: Ví dụ, chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp 

tính cho tháng 2, 3, 4 với cùng giá so sánh hoặc giá  cố định của sản phẩm (giá năm 1994) ký 

hiệu là ps: 

2

2 /1

1

s

q

s

p q
I

p q





;  3

3 / 2

2

s

q

s

p q
I

p q





; 4

4 / 3

3

s

q

s

p q
I

p q





         (8.2.4.1b) 

Chỉ số liên hoàn tính theo quyền số cố định tuy kết quả tính toán không sát với thực tế 

bằng tính theo quyền số khả biến, nhưng có tính khả thi cao hơn vì nhiều năm mới phải xác 

định quyền số một lần. Trong nhiều trường hợp thực tế đã không thể áp dụng được quyền số 

khả biến, mà phải thay bằng quyền số cố định. Ví dụ: chỉ số khối lượng sản phẩm công 

nghiệp dùng quyền số là giá cố định (giá của một năm nào đó được chọn để tính toán thống 

nhất cho nhiều năm); chỉ số giá tiêu dùng dùng quyền số là tỷ trọng khối lượng hàng hoá tiêu 

dùng (tỷ trọng hàng hoá của một năm nào đó chọn để tính toán thống nhất cho một số năm). 

2. Chỉ số định gốc 

Chỉ số định gốc là chỉ số tính cho nhiều thời kỳ khác nhau so với cùng một thời kỳ được 

chọn làm gốc cố định. Thời kỳ quyền số của các chỉ số định gốc có thể thay đổi (trường hợp 

này gọi là quyền số khả biến) hoặc không thay đổi (trường hợp này gọi là quyền số cố định hay 

bất biến). 

- Chỉ số định gốc với quyền số khả biến: Ví dụ, chỉ số giá bán lẻ các tháng 2, 3, 4 so với 

tháng 1: 

2 2

2 /1

1 2

p

p q
I

p q





;  3 3
3/1

1 3

p

p q
I

p q





; 4 4
4/1

1 4

p

p q
I

p q





       (8.2.4.2a) 

- Chỉ số định gốc với quyền số cố định: Ví dụ, chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp 

các tháng 2, 3, 4 so với tháng 1, tính theo giá so sánh hoặc giá cố định của sản phẩm (giá 

năm 1994): 

2

2 /1

1

s

q

s

p q
I

p q





;   3
3/1

1

s
q

s

p q
I

p q





; 4
4/1

1

s
q

s

p q
I

p q





         (8.2.4.2b) 

Giữa chỉ số định gốc và chỉ số liên hoàn (có quyền số cố định) có quan hệ sau: Tích các 

chỉ số liên hoàn bằng chỉ số định gốc trong thời kỳ đó. Ví dụ: chỉ số liên hoàn và chỉ số 

định gốc về khối lượng sản phẩm công nghiệp: 

2 3 4 4

1 2 3 1

s s s s

s s s s

p q p q p q p q

p q p q p q p q

   
  

   
 

hoặc:                  2/1 3/ 2 4/3 4/1q q q qI I I I                               (8.2.4.2c) 

8.2.5. Chỉ số sản phẩm so sánh được và sản phẩm không so sánh  được 
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8.3. Hệ thống chỉ số  

Hệ thống chỉ số là dãy các chỉ số có liên hệ với nhau, hợp thành một đẳng thức nhất 

định, vế “trái’ là chỉ số chung phản ánh sự biến động của tất cả các nhân tố, còn vế phải là 

các chỉ số nhân tố. Có nhiều loại hệ thống chỉ số, trong thực tế công tác Thống kê thường 

gặp và áp dụng nhiều theo 3 loại: hệ thống chỉ số tổng hợp, hệ thống chỉ số nghiên cứu biến 

động chỉ tiêu bình quân và hệ thống chỉ số nghiên cứu chỉ tiêu tổng lượng biến: 

8.3.1. Hệ thống chỉ số tổng hợp 

Công thức khái quát: 

Chỉ số giá 

trị chung 
= Chỉ số giá  

Chỉ số lượng 

hàng hoá 

 Ipq =  Ip  Iq                                     (8.3.1a) 

 

Khi chỉ số giá có quyền số là lượng hàng hóa thời kỳ báo cáo và chỉ số khối lượng có 

quyền số là giá cả thời kỳ gốc thì ta có hệ thống chỉ số: 

 

+ Số tương đối: 

0 11 1 1 1

0 0 0 1 0 0

p qp q p q

p q p q p q

 
 

  
                        (8.3.1b) 

  Hoặc:                          Ipq   =     Ip         Iq 

+ Số tuyệt đối:  

     1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0p q p q p q p q p q p q            

           ∆pq          =          ∆pq(p)      +      ∆pq(q)        (8.3.1c) 

8.3.2. Hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động chỉ tiêu bình quân 

Khi nghiên cứu biến động chỉ tiêu bình quân có 3 chỉ số lập thành một hệ thống: chỉ số 

cấu thành khả biến, chỉ số cấu thành cố định và chỉ số ảnh hưởng kết cấu. 

a. Chỉ số cấu thành khả biến.  

b.  Công thức tính: 

0 01 1 1

0 1 0

:x

x fx x f
I

x f f


 

 
                              (8.3.2.1) 

Trong đó:  
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xI  - Chỉ số cấu thành khả biến 

1 0;x x - Mức độ bình quân kỳ báo cáo và kỳ gốc 

f1, f0 - Quyền số của số bình quân kỳ báo cáo và kỳ gốc 

 

Chỉ số cấu thành khả biến phản ánh sự biến động đồng thời của hai nhân tố: Tiêu thức 

bình quân hoá và kết cấu tổng thể.  

b. Chỉ số cấu thành cố định. Đó là chỉ tiêu tương đối nêu lên ảnh hưởng biến động của 

riêng tiêu thức bình quân hoá đối với sự biến động của chỉ tiêu bình quân.  

Nếu chỉ số cấu thành cố định tính theo kết cấu tổng thể kỳ báo cáo: 

                     (8.3.2.2) 

Sau khi biến đổi ta có: 

1 1

0 1

x

x f
I

x f





 

Trong đó:  

xI  - Chỉ số cấu thành cố định 

1 0;x x - Lượng biến kỳ báo cáo và kỳ gốc của chỉ tiêu bình quân 

0 1
01

1

x
x f

f





- Lượng biến bình quân kỳ báo cáo tính theo từng lượng biến kỳ gốc 

1

1

f

f
 - Kết cấu của tổng thể kỳ báo cáo 

c. Chỉ số ảnh hưởng kết cấu. Đó là chỉ tiêu tương đối phân tích ảnh hưởng biến động của 

kết cấu tổng thể đối với sự biến động của chỉ tiêu bình quân. Nếu cố định tiêu thức bình quân 

hoá ở kỳ gốc thì chỉ số ảnh hưởng kết cấu có dạng: 

0 1 0 0
/

1 0

:f f

x f x f
I

f f


 


 
                                (8.3.2.3) 

Trong đó:  

/f fI  - Chỉ số ảnh hưởng kết cấu 

0x  - Lượng biến kỳ gốc của chỉ tiêu bình quân 

1

1

f

f
; 0

0

f

f
 - Kết cấu của tổng thể kỳ báo cáo và kỳ gốc 

 

 8.3.3. Hệ thống chỉ số nghiên cứu biến động chỉ tiêu tổng lượng biến  
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 Tổng lượng biến có thể được hình thành từ hai nhân tố là chỉ tiêu bình quân và tổng số 

đơn vị tổng thể ( 1.x f ). Theo quan hệ này ta thiết lập được hệ thống chỉ số phân tích biến 

động của tổng lượng biến do ảnh hưởng của hai nhân tố là chỉ tiêu bình quân và tổng số đơn 

vị của tổng thể như sau: 

 0 11 1 1 1

0 0 0 0 01

x fx f x f

f fx x xf


 


  
                   (8.3.3.1) 

  hoặc    I x ∑f  =  I x     I∑f   

 Trong đó:  

I x ∑f - Chỉ số biến động của các chỉ tiêu tổng lượng biến 

I x   - Chỉ số chỉ tiêu bình quân 

I∑f  -  Chỉ số tổng số đơn vị tổng thể 

  

Kết hợp hệ thống chỉ số phân tích biến động chỉ tiêu bình quân (nói ở mục 2) với hệ 

thống chỉ số theo công thức 8.3.3.1 ta có hệ thống phân tích biến động của chỉ tiêu tổng 

lượng biến với 3 nhân tố như sau: 

  01 1 0 11 1 1 1

0 0 01 1 0 00 1

x f x fx f x f

f x f x fx fx

  
  

  
  

 hoặc I x ∑f  =  Ix    If/∑f     I∑f                        

 (8.3.3.2) 

 Trong đó: 

01x  ∑x0f1/∑f1 - Lượng biến bình quân kỳ báo cáo tính theo lượng biến từng loại 

kỳ gốc 

Ix - Chỉ số phản ánh biến động bản thân yếu tố lượng biến 

If/∑f - Chỉ số ảnh hưởng kết cấu 

 Hệ thống chỉ số các chỉ tiêu lượng biến với 3 chỉ số nhân tố như công thức 3.3.3.3.2 

cho phép ta phân tích ảnh hưởng riêng biệt của từng nhân tố cũng như đóng góp của từng 

nhân tố đến biến động chung của các chỉ tiêu tổng lượng là bao nhiêu. 

 

Bài tập Chuyên đề 8 

 

 A.Trắc nghiệm: Hãy đánh dấu vào những đáp án đúng của các câu hỏi sau : 

 1. Ý nghĩa của chỉ số là gì: 

    a. Nghiên cứu biến động của hiện tượng theo thời gian và không gian 

    b. Xác định nhiệm vụ kế hoạch và đánh giá thực hiện kế hoạch 
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    c. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố đến biến động chung của hiện tượng. 

     d. cả a, b và c 

 2. Công thức: Iq =  10qp /  00qp (p – giá cả; q – lượng hàng; 1 – kỳ báo cáo và 0 

– kỳ gốc) là chỉ số gì: 

             a. Chỉ số tổng hợp về lượng với quyền số là giá cả kỳ gốc 

             b. Chỉ số tổng hợp về lượng với quyền số là giá cả kỳ báo cáo 

             c. Chỉ số tổng hợp về giá với quyền số là lượng hàng kỳ báo cáo 

             d. Chỉ số tổng hợp về giá với quyền số là lượng hàng kỳgốc. 

          3. Công thức: Ip =  11qp /  10qp (p – giá cả; q – lượng hàng; 1 – kỳ báo cáo và 0 

– kỳ gốc) là chỉ số tổng hợp gì: 

             a. Chỉ số tổng hợp về giá có quyền số là lượng hàng kỳ báo cáo 

             b. Chỉ số tổng hợp về giá có quyền số là lượng hàng kỳ gốc 

             c. Chỉ số tổng hợp về lượng có quyền số là giá kỳ gốc 

d. Chỉ số tổng hợp về lượngcó quyền số là giá kỳ báo cáo. 

 4. Công thức: Iq =  10qp /  00qp (p0 - giá cả kỳ gốc; q0 và q1 – lượng hàng kỳ 

gốc và kỳ báo cáo) là chỉ số gì: 

     a. Chỉ số phát triển tổng hợp về lượng 

     b. Chỉ số phát triển tổng hợp về giá 

     c. Chỉ số không gian tổng hợp về lượng 

     d. Chỉ số không gian tổng hợp về giá. 

 5. Công thức: Iq =  00qpiq /  00qp (iq - Chỉ số lượng cá thể; p0 - giá cả kỳ gốc; 

q0 lượng hàng kỳ gốc) là dạng gì của chỉ số nào: 

     a. Dạng cơ bản của chỉ số tổng hợp về giá 

     b. Dạng cơ bản của chỉ số tổng hợp về lượng 

     c. Dạng bình quân của chỉ số tổng hợp về lượng 

     d. Dạng bình quân của chỉ số tổng hợp về giá. 

 6. Chỉ số tính từ giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh giữa 2 năm là loại 

chỉ số nào: 

     a. Chỉ số tổng hợp về lượng theo thời gian 

 b. Chỉ số tổng hợp về giá theo thời gian 

 c. Chỉ số tổng hợp chung của cả giá và lượng theo thời gian 

     d. Chỉ số tổng hợp về lượng theo không gian.  

 B. Bài tập 

 Bài 1: Có số liệu về giá cả và lượng hàng bán ra như sau: 
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Tên mặt 

hàng 

Đơn vị tính Giá cả (triệu đồng) Lượng hàng 

2014 (p0) 2015 (p1) 2014 (q0) 2015 (q1) 

A 

B 

1000 lít 

Tấn 

40 

25 

44 

30 

1000 

500 

1200 

550 

 

 Yêu cầu: 

   a. Tính chỉ số cá thể về giá, về lượng và chỉ số cá thể chung cả giá và lượng 

   b. Tính chỉ số tổng hợp về giá với quyền số kỳ b/cc 

   c. Tính chỉ số tổng hợp về lượng với quyền số kỳ gốc 

   d. Tính chỉ số tổng hợp chung về giá trị sản phẩm tiêu thụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chuyên đề 9 

THỐNG KÊ DÂN SỐ VÀ LAO ĐỘNG 

 

I. THỐNG KÊ DÂN SỐ  

1. 1. Khái niệm dân số và tính dân số trung bình 

1. Khái niệm dân số 

Dân số (S) chỉ tất cả những người sống trong phạm vi một địa giới nhất định (một 

nước, một vùng kinh tế, một đơn vị hành chính, v.v...) có đến một thời điểm hay trong 

một khoảng thời gian nhất định. 
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Trong thống kê, dân số được thu thập theo khái niệm “Nhân khẩu thực tế thường 

trú”, khái niệm này phản ánh những người thực tế thường xuyên cư trú tại hộ tính đến 

thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên và những người mới chuyển đến ở ổn định tại 

hộ, không phân biệt họ đã được đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã/phường/thị trấn đang ở 

hay chưa. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ bao gồm: 

- Những người vẫn thường xuyên ăn, ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 

tháng trở lên. 

- Những người mới chuyển đến ở ổn định tại hộ và những trẻ em mới sinh trước 

thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận 

sự di chuyển đó. 

- Những người “tạm vắng” bao gồm: 

+ Những người đi nghỉ hè, nghỉ lễ, đi công tác, đi du lịch, dự lớp bồi dưỡng nghiệp 

vụ ngắn hạn, đi chữa bệnh, v.v…; 

+ Những người đang bị tạm giữ; 

+ Những người rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm thống kê chưa 

đủ 6 tháng (nếu đã rời gia đình đi làm ăn ở nơi khác tính đến thời điểm thống kê đủ 6 

tháng trở lên thì được tính tại nơi đang ở). 

2. Dân số trung bình là số lượng dân số tính bình quân cho cả một thời kỳ, được 

tính theo một số phương pháp thông dụng như sau:  

- Nếu chỉ có số liệu tại hai thời điểm (đầu và cuối của thời kỳ ngắn, thường là  một 

năm) thì sử dụng công thức sau: 

                
2

ckđk ss
s


      ;                              (1.1.1a) 

s    -  Dân số trung bình; 

sđk  -  Dân số đầu kỳ; 

sck  -  Dân số cuối kỳ. 

- Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm cách đều nhau thì sử dụng công thức: 

                 
1

2
...

2
12

1








n

s
ss

s

s

n

n

      ;                   (1.1.1b) 

 Trong đó:  

   s  - Dân số trung bình; 
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   s1,2...,n - Dân số ở các thời điểm 1, 2,..., n; 

    n - Số thời điểm cách đều nhau. 

- Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm không cách đều nhau, sử dụng công thức: 

               





i

nn

t

tststs
s

...2211          ;                   (1.1.1c) 

Trong đó: 

1s  - Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ nhất; 

2s  - Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ 2; 

ns  - Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ n; 

ti - Độ dài của khoảng thời gian thứ i. 

1.2. Cơ cấu dân số 

Khi nghiên cứu cơ cấu dân số thường sử dụng các chỉ tiêu sau : 

1. Cơ cấu dân số theo giới tính: Tổng dân số phân thành 2 nhóm là nam và nữ. 

2. Cơ cấu dân số theo độ tuổi : Có thể phân theo từng độ tuổi hoặc theo từng nhóm 

tuổi. Khi phân thep nhóm tuổi, khoảng cách tuổi có thể bằng nhau, có thể không bằng 

nhau tùy thuộc vào mục đích nghiên cứu. Ví dụ khi nghiên cứu về quá trình tái sản xuất 

dân số có thể phân dân số thành 3 nhóm: 0-14, 15-49, và ≥50. 

3. Cơ cấu dân số theo nơi cư trú. 

4. Cơ cấu dân số còn được nghiên cứu theo các tiêu thức khác như dân tộc, trình độ 

văn hóa, khu vực (thành thị, nông thôn), tôn giáo... 

1.3. Tỷ số giới tính của dân số 

Tỷ số giới tính của dân số được xác định bằng tổng số nam tính trên 100 nữ của một 

tập hợp dân số, theo công thức sau: 

          

Tỷ số giới tính của dân số 

(%) 

 Tổng số nam   

= ---------------- x 100 

 Tổng số nữ   

 

  

1.4. Biến động dân số  

Biến động tự nhiên dân số 

1.Tỷ suất sinh thô 
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Tỷ suất sinh thô cho biết cứ 1000 dân, có bao nhiêu trẻ em sinh ra sống trong năm. 

Công thức tính:  

Kn 

 N   

= ---------------- x 1000 ;  (1.5.1) 

 s    

 

Trong đó: 

   Kn        - tỷ suất sinh thô 

 N - Tổng số sinh trong năm; 

 s  - Dân số trung bình (hoặc dân số giữa năm). 

2. Tỷ suất chết thô  

Chết: là sự chấm dứt hoàn toàn và không hoàn lại mọi biểu hiện của sự sống vào bất 

cứ thời gian nào sau khi sinh sống. 

Cần phân biệt sự kiện chết với trường hợp sinh ra đã chết (chết lưu, chết trong bụng 

mẹ). Do sinh ra đã chết chưa được tính là một trường hợp sinh nên cũng không thể coi là 

một trường hợp chết. Ngược lại, những trường hợp sinh sống nhưng sau đó chết ngay (dù 

chỉ được ít phút, ít giây) vừa phải coi là một trường hợp sinh, vừa phải coi là một trường 

hợp chết.  

Tỷ suất chết thô cho biết cứ 1000 dân, có bao nhiêu người bị chết trong kỳ (thường 

là một năm lịch). Cũng như tỷ suất sinh thô, tỷ suất chết thô bị tác động bởi nhiều đặc 

trưng dân số, đặc biệt là cơ cấu tuổi của dân số.  

Công thức tính: 

Km 

 M   

= ----------------   ;  (1.5.2) 

 s    

Trong đó: 

  Km - Tỷ suất chết thô; 

  M - Tổng số người chết trong năm; 

  s  - Dân số trung bình (hay dân số giữa năm). 

3. Tỷ suất tăng dân số tự nhiên 

Tỷ suất tăng dân số tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh và số chết so với dân số 

trung bình trong kỳ nghiên cứu, hoặc bằng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết 

thô của dân số trong kỳ (thường tính cho một năm lịch).  
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        Ktn 

 N – M        

= -------- x 1000 = Kn - Km   ;    (1.5.3)   

 s         

 

Trong đó: 

 Ktn         - Tỷ suất tăng dân số tự nhiên 

 N - Số sinh trong năm; 

 M - Số chết trong năm; 

 s  - Dân số trung bình (hoặc dân số có đến ngày 1 tháng 7) của năm 

Biến động cơ học dân số 

1. Tỷ suất nhập cư 

Tỷ suất nhập cư là số người từ đơn vị lãnh thổ khác (nơi  xuất cư) nhập cư đến một 

đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1000 

dân của đơn vị lãnh thổ đó (nơi  nhập cư). 

Công thức tính:    

  D     

Kđ = --- x 1000 ;  (1.5.4) 

  s      

    

Trong đó: 

 Kđ - Tỷ suất nhập cư; 

 D - Số người nhập cư trong năm; 

 s  - Dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm). 

2. Tỷ suất xuất cư 
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Tỷ suất xuất cư là số người xuất cư của một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu 

(thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1000 dân của đơn vị lãnh thổ đó. 

Công thức tính: 

               Kd    =     
s

đ
                       ;               (1.5.5) 

Trong đó: 

 Kd - Tỷ suất xuất cư; 

 đ - Số người xuất cư trong năm; 

 s  - Dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm). 

3. Tỷ suất di cư thuần 

Tỷ suất di cư thuần là hiệu số giữa số người nhập cư và số người xuất cư của một 

đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1000 

dân của đơn vị lãnh thổ đó. 

Tỷ suất di cư thuần được tính theo công thức sau: 

                   KCH  =     
s

dĐ 
                       ;               (1.5.6a) 

     

 

 

Trong đó: 

 KCH - Tỷ suất di cư thuần; 

 Đ        -  Số người nhập cư trong năm; 

 s         -  Dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).; 

 Hoặc:  KCH = KĐ - Kđ                            ;     (1.5.6b) 

Trong đó: 

KCH -Tỷ suất di cư thuần; 

KĐ - Tỷ suất nhập cư; 

Kđ - Tỷ suất xuất cư. 

Biến động chung dân số 

1. Tỷ suất tăng dân số chung 
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Tỷ suất tăng dân số chung (gọi tắt là "Tỷ suất tăng dân số") là tỷ suất mà theo đó 

dân số được tăng lên (hay giảm đi) trong một thời kỳ (thường tính cho một năm lịch) do 

tăng tự nhiên và di cư thuần, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm so với dân số trung bình 

(hay dân số có đến giữa năm). 

Công thức tính: 

  Ks = Ktn + Kch                                     ;    (1.57a) 

Hoặc     Ks = Kn – Km + KĐ – Kđ                     ;    (1.57b) 

 

Trong đó: 

Ks - Tỷ suất tăng dân số chung; 

Kn - Tỷ suất sinh thô; 

Km - Tỷ suất chết thô; 

KĐ - Tỷ suất nhập cư; 

Kđ - Tỷ suất xuất cư. 

Trong đó: 

Ktn - Tỷ suất tăng dân số tự nhiên; 

Kch - Tỷ suất di cư thuần. 

1.3. Tháp dân số 

Tháp dân số (còn gọi là tháp tuổi) là một loại đồ thị đặc biệt dùng để biểu thị cơ cấu 

dân số theo tuổi và giới. Đây là một phương tiện quan trọng để mô tả và phân tích cơ cấu 

tuổi và giới tính của dân số. 

Trong tháp dân số, trục tung được dùng để biểu thị độ tuổi và được gọi là trục tuổi. 

Tùy theo nguồn tài liệu hay mục đích nghiên cứu, độ tuổi có thể được phân chia chi tiết 

theo từng tuổi hoặc từng nhóm 5 hay 10 tuổi đều nhau. Phần bên trái trục tuổi biểu thị cơ 

cấu tuổi của nam giới, còn bên phải là nữ giới. Độ dài của các cột nằm ngang song song 

với trục hoành, tính từ trục tuổi ra hai bên thể hiện số nam, số nữ ở từng nhóm tuổi hay tỉ 

lệ phần trăm nam hoặc nữ trong nhóm tuổi đó so với tổng số dân nói chung.  

Tháp dân số được xây dựng dựa trên cơ cấu dân số tại một thời điểm nào đó, vì vậy 

ta có thể suy từ độ tuổi ra năm sinh của mỗi thế hệ. Do đặc điểm này, người ta còn có thể 

ghi các năm sinh tương ứng của mỗi thế hệ ở bên lề của tháp. Tháp dân số là hình ảnh 

hiện tại của mỗi chế độ tái sản xuất dân số nhất định. Đây chính là kết quả của một quá 

trình phát triển dân số qua nhiều năm. Vì vậy, qua hình dạng của tháp dân số một nước, 
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một vùng ta có thể xác định được đặc trưng tổng quát về quy mô, cơ cấu dân số của vùng 

đó, xác định được những biến động lịch sử đã qua có tác động đến quá trình tái sản xuất 

dân số. Mặt khác, qua tháp dân số cũng có thể biết được xu hướng của tái sản xuất dân số 

trong tương lai. Hiện tại, người ta chia tháp dân số thành ba loại cơ bản. 

          Mở rộng      Thu hẹp        Ổn định 

Nam N÷ Nam N÷

   

Nam N÷

 

Mô hình dân số mở rộng có đáy tháp bè ra, đỉnh tháp nhọn. Đây là loại dân số "trẻ" 

có tỉ lệ dân số ở các nhóm tuổi trẻ khá cao, mức sinh cũng cao, tuổi thọ thấp, dân số tăng 

nhanh. Các nước đang phát triển nói chung, Việt Nam trong các năm 1989, 1999 nói 

riêng có dạng mô hình này. 

Mô hình dân số ổn định thể hiện tỉ lệ dân số ở đa số các nhóm tuổi tương đối đều 

nhau. Mô hình này cho biết mức sinh thấp và ổn định qua nhiều năm, dân số tăng chậm 

và tương đối ổn định cả về quy mô cũng như cơ cấu, tuổi thọ của dân số cao. 

Mô hình dân số thu hẹp có đáy tháp nhỏ, thân tháp nở rộng. Đây là loại dân số 

"già" có tỉ lệ dân số ở các nhóm tuổi cao khá lớn, tuổi thọ bình quân cao, dân số tăng rất 

chậm, thậm chí còn có nguy cơ giảm. Các nước công nghiệp phát triển thường có dạng 

mô hình này. 

 

II. THỐNG KÊ LAO ĐỘNG 

1.1. Thống kê lực lượng lao động 

1. Lực lượng lao động  

Lực lượng lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) bao gồm 

những người từ 15 tuổi trở lên có việc làm (đang làm việc) và những người thất nghiệp 

trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điểm quan sát). 

2. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung (tỷ lệ hoạt động chung) 
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Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chung là trường hợp đặc biệt của “Tỷ lệ tham gia 

LLLĐ thô” khi chỉ tính những người trong độ tuổi có khả năng lao động. Ví dụ, Luật Lao 

động quy định giới hạn tuổi tối thiểu là 15 tuổi, công thức tính là: 

                 Dân số 15 tuổi trở lên HĐKT (LLLĐ) 

 Tỷ lệ tham gia      =                            x 100 

  LLLĐ chung (%)                     Dân số 15 tuổi trở lên 

Do giới hạn tuổi tối thiểu quy định khác nhau giữa các nước, nên người sử dụng số 

liệu phải chú ý tới khả năng một số lượng đáng kể trẻ em hoạt động kinh tế bị loại ra 

không được thu thập do quy định tuổi giới hạn tối thiểu quá cao.   

3. Các chỉ tiêu về cơ cấu lực lượng lao động 

Công thức xác định cơ cấu lực lượng lao động có dạng tổng quát: 

Tỷ trọng lao động 

thuộc nhóm i theo tiêu 

thức phân tổ j          

(%) 

= 

Lực lượng LĐ thuộc nhóm i    

---------------------------------- x 100     ; 

Tổng lực lượng lao động    

Lực lượng lao động có thể xác định cơ cấu theo các tiêu thức giới tính, độ tuổi (gồm 

từng độ tuổi, nhóm tuổi), khu vực (thành thị, nông thôn), vùng lãnh thổ, trình độ (học vấn 

phổ thông và chuyên môn kỹ thuật. 

4. Các chỉ tiêu sử dụng lực lượng lao động 

Số người có việc làm và tỷ lệ có việc làm. 

1. Số người có làm việc 

Số người có việc làm/làm việc bao gồm những người từ 15 tuổi trở lên trong 

khoảng thời gian tham chiếu (một tuần), thuộc một trong các loại sau đây: 

(i). Làm việc được trả lương/trả công: 

- Làm việc: những người trong thời gian tham chiếu đã làm một số công việc để 

được trả lương hoặc trả công bằng tiền hay hiện vật; 

- Có việc làm nhưng không làm việc: những người hiện đang có việc làm, nhưng 

trong khoảng thời gian tham chiếu đang tạm thời nghỉ việc nhưng vẫn có những dấu hiệu 

còn gắn bó với việc làm của họ (vẫn được trả lương/trả công, được bảo đảm sẽ trở lại làm 

việc, có thoả thuận trở lại làm việc sau khi nghỉ tạm thời, v.v...). 

(ii). Tự làm hoặc làm chủ: 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/


https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/ - Tài Liệu Thống Kê Kinh Tế 

Ôn thi Thuế - Hải Quan - Kho Bạc 

 

95 

 

- Tự làm: những người trong thời gian tham chiếu đã tự làm một số công việc để có 

lợi nhuận hoặc thu nhập cho gia đình, dưới hình thức bằng tiền hay hiện vật; 

- Có doanh nghiệp nhưng không làm việc: những người hiện đang làm chủ doanh 

nghiệp, có thể là doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, một trang trại hoặc một cơ sở dịch 

vụ, nhưng trong thời kỳ tham chiếu họ đang nghỉ việc tạm thời vì một số lý do cụ thể. 

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) quy định, với hoạt động kinh tế hiện tại, thời gian 

tối thiểu để một người có thể được xem xét có việc làm (làm việc) là trong 07 ngày qua 

phải có ít nhất 01 giờ làm việc để tạo thu nhập chính đáng. 

Xử lý một số trường hợp đặc biệt: 

Những người có việc làm được trả lương/trả công nhưng đang nghỉ việc tạm thời vì 

ốm đau, nghỉ lễ hoặc nghỉ hè; do đình công hoặc dãn thợ; nghỉ tạm thời để học tập, tập 

huấn; nghỉ theo chế độ thai sản, con ốm hoặc tổ chức lại sản xuất; do thời tiết xấu, máy 

móc công cụ bị hư hỏng, thiếu nguyên/nhiên liệu, v.v... Tất cả các trường hợp này đều 

coi như có việc làm/làm việc. 

Những người tự làm/làm chủ được xem là “có việc làm” nếu trong thời gian nghỉ 

việc tạm thời, đơn vị nơi họ làm việc hoặc đơn vị mà họ làm chủ vẫn tiếp tục hoạt động 

và họ vẫn được tiếp tục làm việc trong thời gian tới. 

Những người giúp việc gia đình được trả công cũng được xếp vào nhóm " tự 

làm/làm chủ", nghĩa là không phân biệt số giờ mà họ đã làm việc trong khoảng thời gian 

tham chiếu (07 ngày qua). 

Những người tập sự hay học nghề được chi trả bằng tiền hay hiện vật được xếp vào 

nhóm "được trả lương/trả công". 

Ở chỉ tiêu dân số hoạt động kinh tế (hay lực lượng lao động) đã trình bày các chỉ 

tiêu về hoạt động kinh tế, như: tỷ lệ hoạt động thô, tỷ lệ hoạt động chung, tỷ lệ hoạt động 

đặc trưng theo tuổi - giới tính, các tỷ lệ này cũng được tính cho lao động có việc làm. Vì 

vậy, sẽ không định nghĩa lại các tỷ lệ như vậy, mà chỉ đưa thêm hai tỷ lệ sau đây: 

2. Tỷ lệ có việc làm trên lực lượng lao động 

Số người có việc làm tính bình quân trên 100 người trong lực lượng lao động.  

Công thức tính: 

                    Số người có việc làm/làm việc 

     Tỷ lệ có việc làm trên      =                                                      x 100 

  lực lượng lao động (%)                  Lực lượng lao động 
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Số người thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp  

1. Số người thất nghiệp 

Số người thất nghiệp là những người từ 15 tuổi trở lên mà trong tuần tham chiếu đã 

hội đủ các yếu tố sau đây: 

- Không làm việc nhưng sẵn sàng và mong muốn có việc làm;  

- Đang đi tìm việc làm có thu nhập, kể cả những người trước đó chưa bao giờ làm việc. 

Số người thất nghiệp còn bao gồm các trường hợp đặc biệt sau:  

- Những người đang nghỉ việc tạm thời nhưng không có căn cứ bảo đảm sẽ được 

tiếp tục làm công việc cũ, trong khi đó họ vẫn sẵn sàng làm việc hoặc đang tìm kiếm việc 

làm mới. 

- Những người trong thời kỳ tham chiếu không có hoạt động tìm kiếm việc làm vì 

họ sẽ được bố trí việc làm mới sau thời gian tạm nghỉ việc. 

- Những người đã thôi việc không được hưởng tiền lương/tiền công; hoặc những 

người không tích cực tiềm kiếm việc làm vì họ tin rằng không thể tìm được việc làm (do 

hạn chế về sức khoẻ, trình độ chuyên môn không phù hợp,…). 

2. Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh số người thất nghiệp với lực 

lượng lao động (tổng dân số hoạt động kinh tế) trong kỳ. 

Công thức tính: 

                             Số người thất nghiệp 

      Tỷ lệ thất nghiệp (%)   =                                                      x 100 

                              Dân số hoạt động kinh tế (LLLĐ) 

Do đặc trưng của nền kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp của nước ta thường được tính riêng 

cho khu vực thành thị và nông thôn 

                            Số người thất nghiệp khu vực thành thị 

 Số người thiếu việc làm và tỷ lệ thiếu việc làm 

1. Số người thiếu việc làm 

Người thiếu việc làm bao gồm những người có việc làm mà trong thời gian tham 

chiếu (7 ngày trước thời điểm điều tra) thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn sau đây:  

Thứ nhất, mong muốn làm việc thêm giờ, nghĩa là: (i) muốn làm thêm một (số) 

công việc để tăng thêm giờ; (ii) muốn thay thế một trong số (các) công việc đang làm 

bằng một công việc khác để có thể làm việc thêm giờ; (iii) muốn tăng thêm giờ của một 

trong các công việc đang làm, (iv) hoặc kết hợp 3 loại mong muốn trên.  
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Thứ hai, sẵn sàng làm việc thêm giờ, nghĩa là trong thời gian tới (ví dụ trong tuần 

tới) nếu có cơ hội việc làm thì họ sẵn sàng làm thêm giờ ngay. 

Thứ ba, thực tế họ đã làm việc dưới một ngưỡng thời gian cụ thể đối với tất cả các 

công việc đã làm trong tuần tham chiếu. Giống như các nước đang thực hiện chế độ làm 

việc 40 giờ/tuần, “ngưỡng thời gian” để xác định tình trạng thiếu việc làm của nước ta là 

“đã làm việc dưới 35 giờ trong tuần tham chiếu”. 

2. Tỷ lệ phần trăm thiếu việc làm so với lực lượng lao động: 

                                                       Số người thiếu việc làm 

    Tỷ lệ thiếu việc làm so       =                                                 x 100 

 với lực lượng lao động (%)               Lực lượng lao động 

 

 

Bài tập Chuyên đề 9 

A. Trắc nghiệm 

1. Chỉ tiêu thống kê nào được sử dụng trong phân tích biến động tự nhiên dân số: 

a. Hệ số di/Tỷ suất xuất cư 

b. Số đi 

c. Hệ số đến/tỷ suất nhập cư 

d. Hệ số chết/tỷ suất chết 

2. Tổng điều tra dân số thuộc loại điều tra nào dưới đây 

a. Điều tra toàn bộ và thường xuyên 

b. Điều tra toàn bộ và không thường xuyên 

c. Điều tra không toàn bộ và không thường xuyên 

d. Điều tra không toàn bộ và thường xuyên 

3. Chỉ tiêu nào dưới đây phản ánh quy mô dân số: 

a. Số sinh 

b. Mức biến động tự nhiên 

c. Dân số trung bình 

d. Cả a,b và c 

4. Theo quy định của pháp luật nước ta, dân số nữ trong độ tuổi lao động là 

a. Từ 18-54 tuổi tròn 

b. Từ 15-54 tuổi tròn 

c. Từ 16-54 tuổi tròn 

d. Từ 16-59 tuổi tròn 

5. Giới tính của con người là tiêu thức có thang đo gì:\ 
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a. Định danh 

b. Thứ bậc 

c. Khoảng 

d. Tỷ lệ 

6. Trong thống kê dân số, tỷ số giới tính (%) của dân số được xác định bằng: 

a. (Dân số nam/tổng dân số) x 100 

b. (Dân số nữ/tổng dân số) x 100 

c. (Dân số nam/Dân số nữ) x 100 

d. (Dân số nữ/ dân số nam) x 100 

7. Tỷ trọng lao động của nhóm ngành Nông. Lâm nghiêp & Thủy sản trong tổng 

số lao động của nền kinh tế quốc dân có đến 01/7/2009 là 55.5%. Đó là số 

tương đối gì? 

a. Số tương đối động thái 

b. Số tương đối kết cấu 

c. Số tương đối cường độ 

d. Số tương đối không gian (so sánh) 

B. Câu hỏi tự luận và bài tập 

1. Trong thống kê dân số, 𝑆̅ = (𝑆đ𝑘 + 𝑆𝑐𝑘)/2 được dùng để tính chỉ tiêu nào? 

Biết rằng Sđk là dân số đầu kỳ, Sck là dân số cuối kỳ 

2. Trong thống kê dân số, ∆𝐶𝐻= Đ − đđược dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng 

Đ – số người chuyển đến, đ -  số người chuyển đi 

3. Trong thống kê dân số, 𝐾Đ = Đ
𝑆̅⁄  được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng: 

Đ – số người chuyển đến; 𝑆̅ – dân số trung bình. 

4. Trong thống kê dân số: 𝐾đ = đ
𝑆̅⁄  được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng đ 

– số người chuyển đi; 𝑆̅ – dân số trung bình. 

5. Trong thống kê dân số, 𝐾𝐶𝐻 =
∆𝐶𝐻

𝑆̅⁄   được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết 

rằng  ∆𝐶𝐻 – mức biến động cơ học của dân số; 𝑆̅ – dân số trung bình 

6. Trong thống kê dân số, ∆𝑇𝑁= 𝑁 − 𝑀 được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết 

rằng N – số sinh, M – số chết. 

7. Trong thống kê dân số, Kn = N/𝑆̅được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng N - 

số sinh, 𝑆̅- dân số trung bình. 
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8. Trong thống kê dân số, Km = M/𝑆̅ được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng M 

– số chết, 𝑆̅- dân số trung bình. 

9. Trong thống kê dân số KTN = ∆𝑇𝑁/𝑆̅ được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết 

rằng∆𝑇𝑁– mức biến động tự nhiên dân số, 𝑆̅- dân số trung bình. 

10.  Trong thống kê dân số ∆𝑆=  ∆𝑇𝑁+ ∆𝐶𝐻 được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết 

rằng ∆𝑇𝑁– mức biến động tự nhiên dân số, ∆𝐶𝐻 – mức biến động cơ học của 

dân số. 

11.  Trong thống kê dân số KS = ∆𝑆/𝑆̅ được dùng để tính chỉ tiêu nào? Biết rằng ∆𝑆 

– mức tăng chung dân số, 𝑆̅- dân số trung bình.. 

12.  Có số liệu về dân số thường trú của một tỉnh trong năm báo cáo (đơn vị tính: 

1000 người) 

- Dân số đầu năm: 1200 

- Số sinh trong năm: 30 

- Số chết trong năm: 20 

- Số chuyển đến trong năm: 25 

- Số chuyển đi trong năm: 15 

Yêu cầu: 

- Tính dân số trung bình năm 

- Tính mức tăng tự nhiên, mức tăng cơ học và mức tăng chung dân số 

- Tính tỷ suất sinh, tỷ suất chết. tỷ suất tăng tự nhiên dân số 

- Tính tỷ suất nhập cư, tỷ suất xuất cư và tỷ suất tăng cơ học dân số 

- Tính tỷ suất tăng chung dân số 

13.  Có số liệu về dân số và lao động đến 1/7 năm báo cáo như sau (đơn vị tính: 

nghìn người) 

- Tổng số dần: 825 

- Số người trong độ tuổi lao động: 397 

Trong đó chia ra: 

+ Đang làm việc trong các ngành: 305 

+ Không có việc làm, đang đi tìm việc: 20 

+ Đang đi học: 60 

+ Nội trợ cho gia đình mình: 9 

+ Không có khả năng lao động: 3 

- Số người trên độ tuổi lao động: 220 

Trong đó chia ra: 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/
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+ Đang làm việc trong các ngành: 80 

+ Không có việc làm, đang đi tìm việc: 2 

+ Nội trợ cho gia đình mình: 8 

+ Không có khả năng lao động: 6 

+ Không có nhu cầu hoạt động kinh tế: 124 

Yêu cầu: 

- Tính tổng lực lượng lao động 

- Tính tỷ lệ tham gia LLLĐ của dân số từ 15 tuổi trở lên nói chung và chia theo 

dân số trong độ tuổi và trên độ tuổi lao động 

- Tính tỷ lệ lao động có việc làm và tỷ lệ thất nghiệp của chung dân số và chia 

theo dân số trong độ tuổi và trên độ tuổi lao động 

https://www.facebook.com/groups/cungonthithue20/
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Chuyên đề 10 

 THỐNG KÊ MỨC SỐNG DÂN CƯ 

 

Hoạt động của thống kê mức sống dân cư rất rộng và phong phú được phản ánh qua 

nhiều chỉ tiêu thống kê. Dưới đây chỉ giới thiệu một số chỉ tiêu chủ yếu nhất. 

1. Chỉ số phát triển con người (HDI) 

Chỉ số phát triển con người (Human Development Index - HDI) là chỉ số tổng hợp 

(bình quân cộng giản đơn) của ba chỉ số thành phần: chỉ số Tuổi thọ, chỉ số Giáo dục và chỉ số 

GDP phản ánh về sự phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia hay một vùng, một 

tỉnh..., trên các phương diện sức khoẻ, tri thức và mức sống. 

Chỉ số Tuổi thọ: Phản ánh độ dài cuộc sống và sức khỏe, đo bằng tuổi thọ trung 

bình tính từ lúc sinh. 

Chỉ số Giáo dục: Phản ánh về tri thức, được đo bằng tỉ lệ người lớn biết chữ và tỉ lệ 

nhập học các cấp giáo dục. 

Chỉ số GDP: Phản ánh về mức sống, được đo bằng GDP bình quân đầu người tính 

bằng sức mua tương đương theo Đô la Mỹ (PPP_USD). 

HDI có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1. HDI đạt giá trị càng gần 1 thể hiện 

trình độ phát triển con người càng cao; HDI càng gần 0 thể hiện xã hội phát triển càng 

kém. 

Công thức tính HDI áp dụng trước năm 2010: 

3

__ GDPducGiaothoTuoi III
HDI


  

Trong đó: 

: Chỉ số tuổi thọ; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 

: Chỉ số Giáo dục; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 

: Chỉ số GDP; có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 1 

Công thức tính các chỉ số thành phần: 

 

Trong đó: 

thoTuoiI _

ducGiaoI _

GDPI

2585

25
_






X
I thoTuoi
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X: tuổi thọ trung bình thực tế 

25: Tuổi thọ trung bình tối thiểu 

85: Tuổi thọ trung bình tối đa 

 

Trong đó: 

chuBietI _ : Tỷ lệ người lớn biết chữ, được tính bằng công thức: B

A
I chuBiet _  

(A là số người từ 15 tuổi trở lên biết chữ; B là dân số trừ 15 tuổi trở lên) 

hocNhapI _ : Tỷ lệ nhập học các cấp giáo dục, được tính bằng công thức: 

D

C
I hocNhap _  (C là tổng số học sinh, sinh viên đang học các cấp giáo dục từ tiểu 

học đến đại học, kể cả các lớp xóa mù chữ và bổ túc văn hóa; D là dân số từ 6 đến 24 

tuổi) 

)100()000.40(

)100()(

LogLog

LogYLog
I
GDP




  

Trong đó: 

Y: GDP bình quân đầu người thực tế tính bằng PPP_USD 

100: GDP bình quân đầu người tối thiểu tính bằng PPP_USD 

40.000: GDP bình quân đầu người tối đa tính bằng PPP_USD 

Từ năm 2010 trở lại đây, công thức tính HDI khác với trước đây ở chỗ: 

- Không bình quân cộng giữa ba chỉ số thành phần mà thay bằng bình quân tích 

(bình quân nhân). 

- Chỉ số GDP bình quân đàu người thay bằng chỉ số GNI đầu người 

- Chỉ số giáo dục được tính bình quân tích giữa hai chỉ số riêng biệt là năm học bình 

quân và chỉ số năm học kì vọng. 

2. Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng 

Thu nhập bình quân đầu người 1 tháng được tính bằng cách chia tổng thu nhập trong 

năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. Công thức như sau: 

Thu nhập bình quân 

đầu người 1 tháng 
= 

        Tổng thu nhập trong năm của hộ 

 

Số nhân khẩu bình quân năm của hộ (người) 

hocNhapchuBietducGiao III ___
3

1

3

2


 : 12 tháng 
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Thu nhập của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật sau khi trừ chi phí sản xuất mà 

hộ và các thành viên của hộ nhận được trong một thời kỳ nhất định, thường là 1 năm. 

Thu nhập của hộ bao gồm: 

- Thu từ tiền công, tiền lương; 

- Thu từ sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (sau khi đã trừ chi phí sản xuất và thuế 

sản xuất); 

- Thu từ sản xuất ngành nghề phi nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (sau khi đã trừ chi phí 

sản xuất và thuế sản xuất); 

- Thu khác được tính vào thu nhập như thu do biếu, mừng, lãi tiết kiệm … 

Các khoản thu không tính vào thu nhập gồm rút tiền tiết kiệm, thu nợ, bán tài sản, 

vay nợ, tạm ứng và các khoản chuyển nhượng vốn nhận được do liên doanh, liên kết 

trong sản xuất kinh doanh … 

3. Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng 

Chi tiêu bình quân đầu người 1 tháng được tính bằng cách chia tổng chi tiêu trong 

năm của hộ dân cư cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. Công thức như sau: 

Chi tiêu bình quân 

đầu người 1 tháng 
= 

         Tổng chi tiêu trong năm của hộ 

Số nhân khẩu bình quân năm của hộ (người) 

Chi tiêu của hộ là toàn bộ số tiền và giá trị hiện vật (kể cả các khoản do hộ tự sản 

xuất) mà hộ dân cư và các thành viên của hộ đã chi vào mục đích tiêu dùng trong một 

thời kỳ nhất định, thường là 1 năm.. 

Các khoản chi tiêu gồm: 

- Lương thực, thực phẩm, đồ uống, hút; 

- Quần áo và giày dép; 

- Nhà ở, điện, ga, nước và nhiên liệu khác; 

- Đồ đạc, thiết bị gia đình và bảo dưỡng thông thường; 

- Y tế; 

- Vận tải; 

- Truyền thông; 

- Giải trí và văn hoá; 

- Giáo dục; 

- Nhà hàng và khách sạn; 

- Chi khác cho tiêu dùng. 

 : 12 tháng 
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Chi tiêu của hộ dân cư trong kỳ không bao gồm chi phí sản xuất kinh doanh, thuế 

sản xuất kinh doanh, gửi tiết kiệm, cho vay, trả nợ, hoàn tạm ứng… và những khoản chi 

tương tự. 

4. Tỷ lệ nghèo 

Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có mức thu nhập (hoặc chi tiêu) 

bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số người hoặc số hộ được nghiên 

cứu. Công thức như sau: 

Tỷ lệ nghèo 

(%) 

 

= 

Số người (hoặc hộ) có thu nhập (chi tiêu) bình 

quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo 

 

 

x 
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Tổng số người (hoặc hộ) được nghiên cứu 

Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng để 

xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Những người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) 

bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo. 

Chuẩn nghèo bằng chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm cộng với một mức chi tối 

thiểu cho các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm, gồm: nhà ở, quần áo, đồ dùng gia 

đình, học tập văn hoá, giải trí, y tế, đi lại, thông tin liên lạc… 

Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm là trị giá của một rổ hàng hoá lương thực, thực 

phẩm thiết yếu bảo đảm khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một người một 

ngày là 2100 Kcal.  

5. Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người 1 tháng 

Mức tiêu dùng một số mặt hàng chủ yếu bình quân đầu người 1 tháng là trị giá từng 

mặt hàng chủ yếu mà hộ dân cư và các thành viên của hộ đã chi vào mục đích tiêu dùng 

trong năm chia cho số nhân khẩu của hộ và chia cho 12 tháng. Công thức như sau: 

Mức tiêu dùng bình 

quân đầu người 1 

tháng của hộ về 

mặt hàng i 

= 

Trị giá mặt hàng i được hộ và các thành viên 

hộ tiêu dùng trong năm 
 

: 12 tháng 
Số nhân khẩu bình quân năm của hộ (người) 

Các mặt hàng bao gồm tất cả các mặt hàng mua, đổi hàng hoá, dịch vụ và tự 

túc/nhận được đã tiêu dùng cho đời sống. 

Mức tiêu dùng được tính theo từng mặt hàng chủ yếu và tính chung cho các mặt 

hàng lương thực, thực phẩm. 

6. Cơ cấu nhà ở của hộ dân cư 

Cơ cấu nhà ở của dân cư là tỷ trọng từng loại nhà trong tổng số nhà ở hiện có của 

các hộ dân cư. Công thức như sau: 

Cơ cấu từng loại nhà ở = Số lượng từng loại nhà ở x 100 
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(%)  

Tổng số các loại nhà ở 

Nhà ở của dân cư được chia ra 3 loại chính: 

- Nhà kiên cố: Gồm nhà biệt thự, nhà cao tầng. nhà mái bằng, thời gian sử dụng cao 

(từ 50 năm trở lên). Nhà kiên cố được chia ra: 

+ Kiểu nhà biệt thự: Nhà kiên cố 1 tầng hay nhiều tầng, khu phụ gắn liền với phòng 

ở hoặc ngôi nhà đó, có vườn, tường/hàng rào bao quanh. 

+ Nhà kiên cố khép kín: Nhà kiên cố có khu phụ gắn liền với phòng ở hoặc ngôi 

nhà/căn hộ để dùng chung cho hộ gia đình. 

+ Nhà kiên cố không khép kín: Nhà có khu phụ sử dụng chung với nhiều hộ khác 

hoặc khu phụ không gắn liền với ngôi nhà/căn hộ đó. 

- Nhà bán kiên cố: Nhà có chất lượng xây dựng và thời gian sử dụng thấp so với nhà 

kiên cố (khoảng trên dưới 20 năm), bao gồm các nhà tường xây hoặc ghép gỗ, mái ngói, 

mái tôn (hoặc vật liệu tương đương). 

- Nhà thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ: Là các loại nhà không thuộc các nhóm trên 

gồm nhà có kết cấu tường, nền nhà bằng các vật liệu đơn giản, và mái bằng tranh, tre, 

nứa lá. 

7. Diện tích nhà ở bình quân đầu người; số phòng trung bình trong 1 nhà và số 

người trung bình trong 1 phòng 

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng số diện tích ở 

của hộ dân cư cho tổng số nhân khẩu của hộ. Công thức như sau: 

Diện tích nhà ở bình quân 

đầu người (m
2
) 

= 
Tổng số diện tích ở của hộ (m

2
) 

Tổng số nhân khẩu của hộ 

Diện tích nhà ở là diện tích mà các thành viên của hộ sử dụng để ở, bao gồm diện 

tích các phòng để ăn, ngủ, tiếp khách, học tập, vui chơi và diện tích cải tạo mở rộng đủ 

điều kiện để ở. Không tính diện tích khu phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh, bếp), kho chứa, diện 

tích dùng cho kinh doanh.  

- Số phòng trung bình trong 1 nhà được tính bằng cách chia tổng số phòng của hộ 

dân cư cho tổng số nhà của hộ. Công thức như sau: 

Số phòng trung bình 

trong 1 nhà 
= 

Tổng số phòng của hộ 

Tổng số nhà của hộ 

Phòng phải thỏa mãn hai điều kiện: tường cao ít nhất 2,1 mét và diện tích sàn tối 

thiểu 4 mét vuông.  
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Phòng bao gồm: phòng ngủ, phòng ăn, bếp, phòng khách, phòng học tập, phòng vệ 

sinh, phòng dùng để làm kho, sản xuất kinh doanh (nếu những phòng kinh doanh đó ở 

trong cùng một ngôi nhà dùng để ở).  

Một phòng ở phải được ngăn, che kín đáo, tạo không gian độc lập với các phòng 

khác bằng tường, vách ngăn cố định (không gian được ngăn, che bằng ri đô di động hoặc 

các vật dụng có thể di chuyển được không được tính là 1 phòng). 

- Số người trung bình trong 1 phòng được tính bằng cách chia tổng số nhân khẩu 

của hộ dân cư cho tổng số phòng ở của hộ. Công thức như sau: 

Số người trung bình 

trong 1 phòng 
= 

Tổng số nhân khẩu của hộ 

Tổng số phòng ở của hộ 

8. Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch 

Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch là phần trăm dân số sống ở khu vực 

thành thị được cung cấp nước sạch trong tổng số dân sống ở khu vực thành thị. Công 

thức như sau: 

Tỷ lệ dân số thành thị 

được cung cấp nước 

sạch (%) 

 Dân số thành thị được cung cấp nước sạch   

=  X 100 

 Dân số khu vực thành thị   

Nước sạch là nước máy được các nhà máy sản xuất nước máy sản xuất và cung cấp 

cho người dân, đạt tiêu chuẩn quy định của Bộ Xây dựng. 

Dân số thành thị là dân số sống ở các đô thị từ loại 5 đến loại đặc biệt. 

9. Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch 

Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch là phần trăm dân số sống ở khu 

vực nông thôn được cung cấp nước sạch trong tổng số dân sống ở khu vực nông thôn. 

Công thức như sau: 

 

Tỷ lệ dân số nông 

thôn được cung cấp 

nước sạch (%) 

 Dân số nông thôn được cung cấp 

nước sạch 

  

=  X 100 

 Dân số khu vực nông thôn   

Nước sạch được quy định trong Quyết định số 51/2008/QĐ-BNN ngày 14/4/2008 

của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn gồm 2 loại: 

a. Nước hợp vệ sinh: là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu 

cầu chất lượng: không mầu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành phần có thể gây 

ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi; đồng thời 

kết hợp với các quan sát theo hướng dẫn sau: 
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- Giếng đào hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô 

nhiễm khác ít nhất 10m; thành giếng cao tối thiểu 0,6m được xây bằng gạch, đá hoặc thả 

ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, 

không bị nứt nẻ. 

- Giếng khoan hợp vệ sinh: nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô 

nhiễm khác ít nhất 10m; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nẻ. 

- Các nguồn nước hợp vệ sinh khác: nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi 

các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công 

nghiệp, làng nghề; nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau 

khi xả nước bụi bẩn) trong bể chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hứng; nước 

mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiễm bởi chất 

thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, 

làng nghề. 

 b. Nước sạch: là nước đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do Bộ Y tế ban hành 

tại Quyết Định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 (gọi tắt TC09). 

10. Hệ số bất bình đẳng trong phân phối thu nhập (hệ số GINI) 

Hệ số GINI được tính dựa vào đường cong LORENZ (xem hình dưới). Đường cong 

LORENZ được tạo bởi 2 yếu tố: Tỷ lệ thu nhập của dân cư cộng dồn và tỷ lệ dân số 

tương ứng cộng dồn. 

Hệ số GINI là giá trị của diện tích A (được tạo bởi đường cong LORENZ và đường 

thẳng 45
o
 từ gốc tọa độ) chia cho diện tính A+B (là diện tích tam giác vuông nằm dưới 

đường thẳng 45
o
 từ gốc tọa độ).  

Theo đó, Hệ số GINI (G) được tính theo công thức sau: 




 
n

i

iiii YYFFG
1

11 ))((1  

Trong đó: 

Fi - Tỷ lệ dân số cộng dồn đến người thứ i; 

Yi - Tỷ lệ thu nhập cộng dồn đến người thứ i. 

Khi đường cong Lorenz trùng với đường thẳng 45
0 

(đường bình đẳng tuyệt đối) thì 

hệ số GINI bằng 0 (vì A=0), xã hội có sự phân phối thu nhập bình đẳng tuyệt đối, mọi 

người dân có thu nhập như nhau; và khi đường cong Lorenz trùng với trục hoành, hệ số 

GINI bằng 1 (vì B=0), xã hội có sự phân phối thu nhập bất bình đẳng tuyệt đối, một 

người dân hưởng toàn bộ thu nhập của cả xã hội. Như vậy Hệ số GINI nhận giá trị từ 0 

đến 1. Hệ số GINI càng gần 1 thì sự bất bình đẳng về thu nhập trong dân cư càng lớn. 
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Hệ số GINI có giá trị chính xác nhất khi được tính dựa trên số liệu thu nhập bình 

quân của từng người dân. Tuy nhiên, căn cứ vào tính sẵn có và sự thuận tiện trong tính 

toán cũng có thể tính Hệ số GINI dựa trên số liệu thu nhập bình quân đầu người theo 

nhóm dân cư. Giá trị của Hệ số GINI tính theo nhóm dân cư thấp hơn giá trị của Hệ số 

GINI tính theo từng người dân. Số nhóm dân cư càng lớn thì tính chính xác của Hệ số 

GINI càng cao.  
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Chuyên đề 11 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ TÀI KHOẢN QUỐC GIA 
 

SNA bao gồm hệ thống các tài khoản, các bảng thống kê có mối quan hệ mang tính 

hệ thống nhằm mô tả, phân tích các hiện tượng kinh tế cơ bản từ sản xuất, tiêu dùng đến 

tích lũy của cải của nền kinh tế. SNA cũng phản ánh quá trình tạo thu nhập từ sản xuất; 

phân phối thu nhập giữa các nhân tố sản xuất; sử dụng cho tiêu dùng cuối cùng, tích lũy; 

chuyển nhượng thu nhập giữa các khu vực trong nền kinh tế với bên ngoài.  

Trong hệ thống tài khoản quốc gia có nhiều chỉ tiêu thống kê. Dưới đây chỉ giới 

thiệu một số chỉ tiêu chủ yếu và thường dùng nhất. 

1. Giá trị sản xuất (GO): 

Giá trị sản xuất là toàn bộ giá trị của những sản phẩm vật chất và dịch vụ do các cơ sở 

sản xuất thuộc tất cả các ngành kinh tế tạo ra trong một thời gian nhất định (quí hoặc năm).  

Giá trị sản xuất chỉ tính đối với sản phẩm do cơ sở sản xuất ra dùng cho đơn vị khác, 

không tính cho sản phẩm chu chuyển nội bộ trong các công đoạn sản xuất của cơ sở 

(không kể ngành Nông nghiệp). Thu do chênh lệch giá không tính vào giá trị sản xuất, 

song trợ cấp sản xuất được tính vào giá trị sản xuất. Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính trùng phụ 

thuộc vào mức độ chuyên môn hóa sản xuất và mức độ chi tiết của phân ngành kinh tế. 

Giá trị sản xuất được tính theo giá cơ bản và giá người sản xuất. 

Giá cơ bản là số tiền người sản xuất nhận được từ người mua do bán một đơn vị sản 

phẩm vật chất hoặc dịch vụ sản xuất ra, trừ thuế sản phẩm và cộng trợ cấp sản xuất mà 

người sản xuất nhận được. Giá cơ bản không bao gồm phí vận tải được người sản xuất 

ghi hóa đơn riêng. 

Giá cơ bản không bao gồm bất kỳ loại thuế nào đánh vào sản phẩm, thuế này người 

sản xuất nhận từ người mua và nộp cho Nhà nước, nhưng bao gồm các khoản trợ cấp sản 

xuất (trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản xuất khác) mà người sản xuất nhận được từ Nhà 

nước để hạ mức giá bán cho người mua.  

Giá cơ bản đo lường khoản tiền người sản xuất được hưởng nên đó là mức giá gần 

nhất liên quan đến quyết định của người sản xuất.  

Giá  sản xuất là số tiền người sản xuất nhận được do bán một đơn vị sản phẩm vật 

chất hoặc dịch vụ sản xuất ra trừ VAT được khấu trừ mà người mua phải trả. Giá người 

sản xuất không bao gồm chi phí vận tải mà người sản xuất ghi hóa đơn riêng.  

Cả giá sản xuất và giá cơ bản đều không bao gồm VAT, hoặc thuế tương tự tính 

trên hàng bán ra.  
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Khác với giá cơ bản, giá sản xuất bao gồm thuế sản phẩm không phải VAT và 

không bao gồm trợ cấp sản phẩm (trợ cấp nhận được trên một đơn vị đầu ra). (Giá 

sản xuất là giá không bao gồm VAT mà người người mua phải trả.) 

Giá trị sản xuất theo giá cơ bản được tính như sau: 

a. Tính trực tiếp từ sản lượng sản phẩm 

Cách tính này được áp dụng cho tính GO của ngành nông nghiệp và công 

nghiệp khai khoáng. Công thức tính như sau: 

 

Trong đó: 

GO là giá trị sản xuất  

Qi là sản lượng sản phẩm i 

Pi
 là đơn giá sản xuất bình quân của sản phẩm i (ở đây, đơn giá không bao gồm 

thuế sản phẩm nhưng bao gồm trợ cấp sản xuất) 

n là số lượng sản phẩm  

i là sản phẩm thứ i (i = 1, 2...n) 

b. Tính từ doanh thu tiêu thụ 

Tính GO từ doanh thu tiêu thụ thường được áp dụng cho các ngành hoạt động sản 

xuất dễ dàng thu thập được thông tin về doanh thu như công nghiệp chế biến, chế tạo và 

các ngành dịch vụ (ngoại trừ ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động ngân hàng, bảo hiểm; 

hoạt động kinh doanh bất động sản).    

GO = Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (ở đây doanh thu không 

bao gồm thuế sản phẩm) + Trợ cấp sản phẩm (nếu có)  ± Chênh lệch cuối kỳ trừ đầu kỳ 

thành phẩm tồn kho, hàng đang gửi bán, sản phẩm dở dang 

c. Tính từ doanh số bán hàng và trị giá vốn hàng bán ra 

Cách tính này áp dụng cho ngành bán buôn, bán lẻ; hoạt động kinh doanh bất 

động sản.   

GO = Doanh thu bán buôn hoặc bán lẻ – Trị giá vốn hàng bán ra, hoặc trị giá vốn hàng 

chuyển bán, hoặc chi phí từ các khoản chi hộ khách hàng + Trợ cấp sản phẩm (nếu có) 

d. Tính từ các yếu tố chi phí sản xuất 

GO = Tổng chi phí sản xuất + Lợi nhuận + Trợ cấp sản xuất (nếu có) 

Trong đó: Tổng chi phí sản xuất gồm chi phí trung gian, khấu hao tài sản cố định và  

thu nhập của người lao động. 
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Đây là cách tính có thể áp dụng cho hầu hết các ngành hoạt động. Tuy nhiên, để áp 

dụng được cách tính này cần có được thông tin về chi phí cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh, lợi nhuận và trợ cấp sản xuất (nếu có) 

e. Tính riêng cho hoạt động SXKD đặc thù (thí dụ hoạt động kinh doanh tiền tệ và 

bảo hiểm): 

+ Đối với ngân hàng 

GO dịch vụ Ngân hàng  = GO dịch vụ thẳng – GO dịch vụ ngầm 

Trong đó:  

GO dịch vụ thẳng = Doanh thu DV phục vụ khách hàng (không bao gồm thuế SP) 

GO dịch vụ ngầm = Thu nhập sở hữu phải thu - Tổng tiền lãi phải trả 

+ Đối với bảo hiểm 

GO = Phí bảo hiểm - Bồi thường bảo hiểm - Dự phòng phí + Thu nhập do đầu tư 

Chỉ tiêu giá trị sản xuất tính chung cho phạm vi của cả nước là chỉ tiêu chính thức 

(chỉ tiêu “chuẩn”), vì vậy tổng cộng giá trị sản xuất theo từng ngành kinh tế, của từng 

thành phần, loại hình kinh tế của 63 tỉnh phải bằng (hoặc xấp xỉ bằng) chỉ tiêu giá trị sản 

xuất của cả nước, trường hợp tổng cộng giá trị sản xuất của 63 tỉnh (tính cho từng ngành 

kinh tế thấp nhất có thể) nhỏ hoặc lớn hơn ±5% so với chỉ tiêu giá trị sản xuất tính cho cả 

nước thì phải xem xét qui trình tính của từng ngành (nguồn thông tin, phương pháp, công 

cụ tính toán, cơ chế phân công, phối hợp trong tính toán giữa các đơn vị có liên quan …) 

để hiệu chỉnh số liệu.  

Giá trị sản xuất theo giá sản xuất được tính từ giá trị sản xuất theo giá cơ bản: 

Giá trị sản xuất 

theo giá sản xuất 
= 

Giá trị sản xuất 

theo giá cơ bản 
+ 

Thuế sản phẩm 

(không phải VAT) 
- 

Trợ cấp sản 

phẩm 

2. Chi phí trung gian (IC) 

Chi phí trung gian là một bộ phận cấu thành của giá trị sản xuất, bao gồm toàn bộ 

chi phí về sản phẩm vật chất và dịch vụ cho sản xuất được hạch toán vào giá thành sản 

phẩm, chi phí trung gian phải là kết quả sản xuất do các ngành sản xuất ra hoặc nhập 

khẩu từ nước ngoài.  

Chi phí trung gian luôn được tính theo giá sử dụng, nghĩa là bao gồm cả phí vận tải 

và các loại chi phí khác do đơn vị sản xuất chi trả để đưa nguyên, nhiên liệu … vào sản 

xuất: 

a. Chi phí sản phẩm vật chất gồm: 

- Nguyên vật liệu chính, phụ; 

- Nhiên liệu, khí đốt; 

- Chi phí công cụ sản xuất nhỏ, vật rẻ tiền mau hỏng; 
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- Chi phí sản phẩm vật chất khác. 

b. Chi phí dịch vụ gồm: 

- Điện, nước; 

- Vận tải; 

- Bưu điện; 

- Bảo hiểm; 

- Dịch vụ ngân hàng; 

- Dịch vụ pháp lý; 

- Dịch vụ quảng cáo; 

- Chi phí dịch vụ khác. 

Chi phí về dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm không thể tính trực tiếp cho từng cơ sở sản 

xuất hoặc cho từng ngành (chi phí dịch vụ này còn được gọi là phí dịch vụ ngầm) vì vậy 

chi phí này sẽ được tính toán phân bổ cho tiêu dùng trung gian, tiêu dùng cuối cùng, tích 

lũy tài sản và xuất khẩu. bày chi tiết trong “Hoạt động Tài chính, Ngân hàng và Bảo 

hiểm”. 

3. Giá trị tăng thêm (VA) 

Giá trị tăng thêm là giá trị mới và một phần giá trị chuyển dịch của hàng hoá và 

dịch vụ tạo ra từ quá trình sản xuất trong một ngành kinh tế.  

Công thức chung tính giá trị tăng thêm: 

Giá trị tăng thêm = Giá trị sản xuất - Chi phí trung gian 

Chi phí trung gian luôn được tính theo giá người mua.  

Giá trị sản xuất được tính theo giá cơ bản hoặc giá người sản xuất.  

Giá trị sản xuất tính theo giá  nào thì giá trị tăng thêm được tính theo giá đó.  

Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản được tính bằng giá trị sản xuất theo giá cơ bản 

trừ tiêu dùng trung gian. 

Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản bao gồm tất cả các loại trợ cấp (trợ cấp sản phẩm 

và trợ cấp sản xuất khác) nhưng không bao tất cả các loại thuế sản phẩm. 

Các thành phần của giá trị tăng thêm theo giá cơ bản gồm:  

- Thu nhập của người lao động (gồm tiền lương, tiền công, các khoản bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, các khoản chi phí hỗ trợ khác cho người lao động tính vào chi phí sản 

xuất); 

- Thuế sản xuất khác (Thuế môn bài, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế đất, thuế 

tài nguyên) 

- Khấu hao tài sản cố định; 
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- Giá trị thặng dư / Thu nhập hỗn hợp. 

Có hai cách tính giá trị tăng thêm:  

* Giá trị tăng thêm theo giá cơ bản:  

- Cộng các giá trị cấu thành của VA theo giá cơ bản 

- Lấy giá trị sản xuất theo giá cơ bản trừ đi chi phí trung gian 

         * Giá trị tăng thêm theo giá sản xuất: Có hai cách tính giá trị tăng thêm theo giá sản 

xuất: 

- Lấy VA theo giá cơ bản cộng với thuế sản phẩm (không có thuế VAT) rồi trừ đi 

trợ cấp sản phẩm 

- Lấy giá trị sản xuất theo giá sản xuất trừ đi chi phí trung gian 

Cũng như chỉ tiêu GO, chỉ tiêu VA tính chung cho phạm vi cả nước là chỉ tiêu “qui 

chuẩn”, vì vậy nếu tổng cộng VA theo từng ngành kinh tế của từng thành phần, loại hình 

kinh tế của 63 tỉnh không bằng VA của cả nước (lớn hoặc nhỏ hơn ±5%) thì phải xem xét 

lại qui trình tính của từng ngành để hiệu chỉnh số liệu.  

4. Thuế sản xuất, thuế nhập khẩu và trợ cấp sản xuất 

Thuế sản xuất và thuế nhập khẩu được chia thành: Thuế sản phẩm và thuế sản 

xuất khác. 

Thuế sản phẩm là khoản phải nộp khi người sản xuất (hoặc người nhập khẩu) đưa 

sản phẩm vật chất và dịch vụ vào lưu thông dưới bất kỳ hình thức nào như: bán, chuyển 

nhượng,…. Như vậy đối tượng của thuế đánh vào sản phẩm không bao gồm thành phẩm 

tồn kho. Loại thuế này bao gồm cả thuế nhập khẩu. 

Thuế sản phẩm gồm: 

- Thuế VAT (gồm VAT hàng nội địa và VAT hàng nhập khẩu); 

- Thuế nhập khẩu (không bao gồm VAT hàng nhập khẩu);là thuế đánh vào hàng hóa 

sản xuất ở nước ngoài nhưng được đưa vào sử dụng trong nước. Thuế nhập khẩu gồm: 

+ Thuế nhập khẩu 

+ Thuế hàng nhập khẩu (không phải VAT) là thuế đánh vào hàng nhập khẩu như: 

thuế doanh thu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế đánh vào các dịch vụ đặc biệt, thuế lợi nhuận 

độc quyền nhập khẩu, thuế do đa tỷ giá hối đoái. 

- Thuế xuất khẩu; 

- Thuế sản phẩm khác còn lại (thuế doanh thu, thuế khoán, thuế tiêu thụ đặc biệt, …) 

Thuế sản xuất khác  là thuế mà đơn vị sản xuất phải trả cho Nhà nước để tiến hành 

hoạt động sản xuất, không đánh trên sản phẩm hay lợi nhuận tạo ra. Khác với thuế sản 

phẩm, thuế sản xuất khác không tỷ lệ thuận với sản phẩm được tiêu thụ. Thuế sản xuất 

khác bao gồm thuế đánh vào quyền sở hữu hay quyền sử dụng đất đai, nhà xưởng, tài sản 
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khác dùng trong sản xuất. Thuế sản xuất khác gồm: Thuế môn bài, thuế sử dụng đất nông 

nghiệp, tiền thuê đất, thuế tài nguyên,… 

Trợ cấp sản xuất là khoản chuyển nhượng một chiều của Nhà nước cho các doanh 

nghiệp. Trợ cấp sản xuất hiểu theo nghĩa ngược với thuế sản xuất và làm tăng giá trị 

thặng dư của doanh nghiệp. Trợ cấp sản xuất bao gồm trợ cấp sản phẩm và trợ cấp sản 

xuất khác. 

Trợ cấp sản phẩm là trợ cấp tính trên một đơn vị hàng hoá và dịch vụ khi chúng 

được tạo ra hoặc nhập khẩu. Trợ cấp sản phẩm gồm có trợ cấp nhập khẩu, trợ cấp xuất 

khẩu và trợ cấp sản phẩm khác.  

Trợ cấp sản xuất khác là trợ cấp mà đơn vị sản xuất nhận được từ nhà nước khi 

tiến hành hoạt động sản xuất, không tính trên sản phẩm sản xuất ra, (ví dụ: trợ cấp quỹ 

lương hoặc lực lượng lao động, trợ cấp làm giảm ô nhiễm môi trường …) 

Thuế nhập khẩu là thuế đánh vào hàng nhập khẩu, bao gồm: thuế doanh thu, thuế 

tiêu thụ đặc biệt, thuế đánh vào các dịch vụ nhập khẩu đặc biệt, thuế đánh vào lợi nhuận 

nhập khẩu độc quyền, vào hệ thống đa tỷ giá hối đoái. 

Thông tin về thuế nhập khẩu được thu thập tập trung từ Tổng cục Hải quan – Bộ Tài 

chính, giá trị thuế nhập khẩu của cả nước do Tổng cục Hải quan được phân tổ theo Cục 

Hải quan tỉnh, theo các doanh nghiệp do các tỉnh quản lý 

5. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 

GDP là giá trị hàng hóa và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một 

khoảng thời gian nhất định thường là một năm. Cụm từ “hàng hóa và dịch vụ cuối cùng” 

được hiểu theo nghĩa không tính giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ sử dụng ở các khâu 

trung gian trong quá trình sản xuất sản phẩm. 

GDP luôn được đánh giá theo sử dụng.  

GDP được tính theo ba phương pháp: phương pháp sản xuất, phương pháp thu nhập 

và phương pháp sử dụng. 

Theo phương pháp sản xuất, GDP được tính từ tổng giá trị tăng thêm theo giá cơ 

bản của tất cả các ngành kinh tế như sau: 

GDP = 
Tổng giá trị tăng 

thêm giá cơ bản 
+ 

Tất cả các loại 

thuế sản phẩm 
- 

Tất cả các 

loại trợ cấp 

sản phẩm 

Ở đây các khoản thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm bao gồm cả thuế nhập khẩu và 

trợ cấp nhập khẩu. 

Trên thực tế, không thể xác định được thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm theo 

ngành hoạt động như yêu cầu của tài khoản quốc gia. Do đó, để ước tính GDP quy ước 
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thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm (không bao gồm thuế nhập khẩu và trợ cấp hàng nhập 

khẩu) được khai thác từ  Sở Tài chính, Cục Hải quan tỉnh, thành phố. 

GDP tính từ giá trị tăng thêm theo giá sản xuất 

GDP = 

Tổng giá trị 

tăng thêm giá 

người sản xuất 

+ 
VAT không 

được khấu trừ 
+ 

Thuế 

nhập khẩu 
- 

Trợ cấp 

nhập khẩu 

GDP tính theo phương pháp thu nhập bằng cách tổng hợp tất cả các yếu tố cấu 

thành của GDP: Thu nhập của người lao động + khấu hao TSCĐ + thặng dư sản 

xuất. 

GDP tính theo phương pháp sử dụng = Tích lũy tài sản + Tiêu dùng cuối cùng (gồm 

tiêu dùng của hộ gia đình và tiêu dùng của Nhà nước) + Xuất khẩu - Nhập khẩu. 

6. Tiêu dùng cuối cùng; Tích lũy tài sản; Xuất khẩu và Nhập khẩu 

- Tiêu dùng cuối cùng là một phần của tổng sản phẩm trong nước sử dụng để 

thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đời sống, sinh hoạt của cá nhân dân cư, hộ gia đình và 

nhu cầu tiêu dùng chung của xã hội. Tiêu dùng cuối cùng gồm hai phần 

* Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình; 

 *  Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước.   

+ Tiêu dùng cuối cùng của hộ gia đình là tiêu dùng về sản phẩm vật chất và dịch vụ 

do hộ gia đình mua trên thị trường hoặc do tự sản xuất tự tiêu dùng hoặc hưởng thụ 

không phải trả tiền từ các tổ chức nhà nước và không vị lợi phục vụ trực tiếp hộ gia đình. 

+ Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước là tiêu dùng về sản phẩm vật chất và dịch vụ 

của các cơ quan nhà nước hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ; quản lý 

nhà nước và an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc và trong các tổ chức chính trị. 

-  Tích luỹ tài sản là một phần của tổng sản phẩm trong nước được sử dụng để đầu 

tư tăng tài sản nhằm mở rộng sản xuất và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của 

dân cư. 

+ Tích lũy tài sản gồm tích lũy tài sản cố định, tích lũy tài sản lưu động và tài sản 

quý hiếm. Trong tích lũy tài sản bao gồm cả tài sản là gia súc, gia cầm, vườn cây lâu 

năm, sản phẩm hàng hóa dự trữ trong dân cư, tài sản vô hình, các công trình kiến trúc 

khác như: Đê, kè, cống, đường giao thông, các công trình và tài sản vừa sử dụng cho 

quốc phòng, an ninh, vừa sử dụng cho đời sống sinh hoạt của dân cư. 

+ Tích lũy tài sản, ngoài việc tính tổng số còn phân theo từng ngành, thành phần 

kinh tế và theo loại tài sản.  

-  Xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ bao gồm toàn bộ sản phẩm vật chất và dịch 

vụ được mua bán, trao đổi, chuyển nhượng… giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư là 

đơn vị thường trú của Việt Nam với các đơn vị, tổ chức, cá nhân dân cư không thường 

trú. Những hàng hóa và dịch vụ được coi là xuất, nhập khẩu khi đã thay đổi quyền sở hữu 
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về hàng hóa đó giữa một bên là đơn vị thường trú và bên kia là đơn vị không thường trú, 

không lệ thuộc vào hàng hóa đó đã ra hoặc chưa ra khỏi biên giới quốc gia.    

7. Thu nhập quốc gia; Thu nhập quốc gia khả dụng. 

Chỉ tiêu tổng sản phẩm trong nước biểu thị kết quả sản xuất được tạo ra trên lãnh 

thổ kinh tế của một quốc gia. Tất cả sản phẩm cuối cùng do các đơn vị thường trú tạo ra 

trong năm được tính vào GDP mà không quan tâm tới đơn đó thuộc sở hữu của quốc gia 

hay không. Trong thực tế, nhiều đơn vị là thường trú của một quốc gia nhưng thuộc sở 

hữu của quốc gia khác (đơn vị có 100 % vốn đầu tư nước ngoài) hay đồng sở hữu của hai 

hoặc nhiều quốc gia (đơn vị liên doanh với nước ngoài). Đối với đơn vị liên doanh, thặng 

dư thu được từ sản xuất sau khi đã trừ đi thuế lợi tức, thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ là 

thu nhập của chủ sở hữu doanh nghiệp và họ có toàn quyền sử dụng thu nhập này dưới 

dạng chuyển ra nước ngoài hay dùng để tái đầu tư. Rõ ràng một phần / toàn bộ thặng dư 

sau thuế của đơn vị liên doanh / đơn vị 100% vốn nước ngoài không phải là thu nhập của 

nước sở tại.      

Để đánh giá đúng thu nhập tạo nên từ các nhân tố sản xuất của một quốc gia, thống 

kê Tài khoản Quốc gia dùng khái niệm thu nhập quốc gia gộp để phản ánh chỉ tiêu này. 

Mối liên hệ giữa thu nhập quốc gia gộp (Gross national income - GNI) và tổng sản phẩm 

trong nước như sau: 

GDP  

Cộng  (+)Thu nhập của người Việt Nam từ nước ngoài trừ (-) Thu nhập của người 

nước ngoài tại Việt Nam cộng  (+) Thu nhập sở hữu từ nước ngoài trừ (-) Chi trả sở hữu 

cho nước ngoài bằng  (=)  Thu nhập quốc gia (GNI) 

 -  Chỉ tiêu GNI phản ánh thu nhập của quốc gia được tạo nên từ các yếu tố sản 

xuất, bên cạnh hoạt động giao dịch về những yếu tố sản xuất giữa các quốc gia còn có 

một loạt những hoạt động giao dịch khác cũng ảnh hưởng tới thu nhập của quốc gia như: 

viện trợ, quà biếu …. Những hoạt động giao dịch này được gọi là chuyển nhượng hiện 

hành trong tài khoản quốc gia.     

- Thu nhập quốc gia khả dụng (National disposable income- NDI) là nguồn thu 

nhập dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành của quốc gia. Thu nhập quốc gia khả 

dụng phản ánh tổng thu nhập từ sản xuất, thu nhập sở hữu và thu nhập từ chuyển nhượng 

hiện hành. Mối liên hệ giữa thu nhập quốc gia khả dụng  (NDI) và thu nhập quốc gia gộp 

như sau: 

GNI  

Cộng  (+) Chuyển nhượng hiện hành từ nước ngoài trừ (-) Chuyển nhượng hiện 

hành cho nước ngoài bằng  (=)   Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) 

 

Bài tập Chuyên đề 11 
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A. Trắc nghiệm 

1. Chỉ tiêu nào sau đây không được tính vào tiêu dùng cuối cùng 

a. Tiêu dùng lương thực, thực phẩm trong các hộ gia đình 

b. Tiêu dùng gạo trong sản xuất bún, bánh 

c. Chi giáo dục – y tế trong các hộ gia đình 

d. Chi văn hóa thể thao trong các hộ gia đình 

2. Tổng sản phẩm trong nước được tính theo phương pháp nào 

                 a. Phương pháp sản xuất 

b. Phương pháp tiêu dùng 

c. Phương pháp phân phối 

d. Cả a, b, c 

3. GDP là viết tắt của nhóm từ nào dưới đây 

a. Tổng thu nhập quốc gia 

b. Thu nhập quốc gia khả dụng 

c. Tổng sản phẩm trong nước 

d. Thu nhập quốc gia thuần 

4. Trong thống kê tài khoản quốc gia, công thức: GDP = ΣVA + ΣThuế nhập 

khẩu được dùng để tình 

a. Tổng chi phí trung gian 

b. Tổng giá trị sản xuất 

c. Tổng sản phẩm trong nước 

d. Cả a, b, c đều sai 

5. Tốc độ phát triển GDP năm 2015 được xác định bằng cách chia GDP năm 

2015 tính theo giá 2010 và GDP năm 2014 được tính theo 

a. Giá thực tế năm 2014 

b. Giá so sánh năm 2010 

c. Giá so sánh năm 1994 

d. Cả a, b, c đều sai 

6. Trong thống kê tài khoản quốc gia, SNA theo nghĩa tiếng Việt là 

a. Hệ thống phân ngành kinh tế 

b. Hệ thống tài khoản quốc gia 

c. Hệ thống phân ngành sản phẩm 

d. Tổng thu nhập quốc gia sử dụng 

B. Bài tập 

1. Có số liệu năm 2000 của một tỉnh như sau (đơn vị: tỷ đồng) 

- Thu nhập của người lao động: 14500 

- Thuế SX và hàng hóa: 2750 

- Khấu hao TSCĐ: 1650 
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- Thặng dư SX: 5400 

- Thu nhập nhân tố từ nước ngoài: 230 

- Chi trả nhân tố cho nước ngoài: 730 

- Thu sở hữu từ nước ngoài: 2300 

- Chi sở hữu cho nước ngoài: 200 

- Chuyển nhượng hiện hành từ nước ngoài: 100 

- Chuyển nhượng hiện hành cho nước ngoài: 50 

Yêu cầu: 

- Tính chỉ tiêu GDP theo phương pháp phân phối 

- Tính chỉ tiêu thu nhập quốc gia 

- Tính chỉ tiêu thu nhập quốc gia khả dụng 

2. Có số liệu năm 2000  như sau (đơn vị: tỷ đồng) 

- Tiêu dùng của dân cư và chính phủ: 21400 

- Tích lũy tài sản cố định: 2400 

- Tích lũy tài sản lưu động: 500 

- Xuất khẩu: 2000 

- Nhập khẩu: 1000 

Yêu cầu: 

- Tính GDP theo phương pháp sử dụng 

 

 

 

 


